
 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

 

  

 

NGUYỄN THỊ THUÝ THẢO 

 
 

 

TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ  

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 
 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ  

Mã số: 9310110 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2026 



 



LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của 

riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ 

ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. 

 

Tác giả 

 

 
 

Nguyễn Thị Thúy Thảo 



MỤC LỤC 
Trang  

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .............................................................................................. 8 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến tác động của 

chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh  ............. 8 

1.2. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận 

án  ........................................................................................................... 27 

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ 

CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở CẤP TỈNH .................... 32 

2.1. Cơ sở lý luận chất lượng thể chế cấp tỉnh  .............................................. 32 

2.2. Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ........................................................ 49 

2.3. Xu hướng và nội dung tác động của chất lượng thể chế đối với phát 

triển kinh tế bền vững ở địa phương cấp tỉnh  ........................................ 58 

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 68 

3.1. Cách tiếp cận ........................................................................................... 68 

3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu  .......................................................... 70 

3.3. Phương pháp đánh giá tác động của chất lượng thể chế đến phát triển 

kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam  ................................................... 73 

Chương 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỐI 

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM .................. 82 

4.1. Giới thiệu chung về bối cảnh phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế 

ở Việt Nam  ............................................................................................ 82 

4.2. Thực trạng chất lượng thể chế của chính quyền địa phương cấp tỉnh 

ở Việt Nam  ............................................................................................ 83 

4.3. Thực trạng phát triển kinh tế bền vững của các địa phương cấp tỉnh 

ở Việt Nam  ............................................................................................ 98 



4.4. Kết quả định lượng tác động của chất lượng thể chế đối với phát 

triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam  ........................................ 109 

4.5. Đánh giá chung tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển 

kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra  .......... 122 

Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ THÚC ĐẨY 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM ....................... 128 

5.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến chất lượng thể chế và 

phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam  ................................ 128 

5.2. Quan điểm chủ đạo về nâng cao chất lượng thể chế để thúc đẩy phát 

triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở việt nam ........................................... 133 

5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế 

bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam  ............................................................. 137 

KẾT LUẬN ................................................................................................. 157 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ  ĐÃ 

CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ................................. 160 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. 160 

 



DANH MỤC CÁC BẢNG 

Trang  

Bảng 1.1. Một số mô hình đo lường tác động của chất lượng thể chế đối 

với phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững ...................... 23 

Bảng 3.1. Các khía cạnh của chất lượng thể chế cấp tỉnh trong nghiên cứu ........ 68 

Bảng 4.1. Mô tả thống kê biến GRDP theo giá thực tế năm 2010 ............... 110 

Bảng 4.2. Mô tả thống kê biến chỉ số phát triển con người HDI .................. 111 

Bảng 4.3. Mô tả thống kê biến chất lượng môi trường ................................ 111 

Bảng 4.4. Mô tả thống kê biến chất lượng thể chế ....................................... 112 

Bảng 4.5. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình ........................ 113 

Bảng 4.6. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến tăng 

trưởng kinh tế ở cấp tỉnh .............................................................. 115 

Bảng 4.7. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến phát 

triển con người ở cấp tỉnh ............................................................. 118 

Bảng 4.8. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến chất 

lượng môi trường ở cấp tỉnh ......................................................... 120 

Bảng 5.1. Các tỉnh có chênh lệch chất lượng thể chế nội tỉnh lớn  sau sáp 

nhập .............................................................................................. 154 

 

 

 



DANH MỤC CÁC HÌNH 

Trang  

Hình 2.1. Các cấp độ của thể chế ................................................................... 35 

Hình 2.2. Các nội dung của phát triển kinh tế ................................................ 51 

Hình 2.3. Các mục tiêu phát triển bền vững SDGs theo Liên hợp quốc ........ 52 

Hình 2.4. Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ............................................... 58 

Hình 2.5. Tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền 

vững của địa phương cấp tỉnh ........................................................ 67 

Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu của luận án .................................................... 73 

Hình 4.1. Chất lượng thể chế các địa phương cấp tỉnh trung bình từ năm 

2015-2024 ....................................................................................... 84 

Hình 4.2. Xu thế biến đổi các chỉ số thành phần của PAPI từ 2019-2021 ..... 85 

Hình 4.3. Xu thế biến đổi 6 chỉ số thành phần của PAPI từ năm 2021-2024

 ........................................................................................................ 86 

Hình 4.4. Xu thế biến đổi 6 chỉ số thành phần của PAPI từ năm 2011-2019 ....... 87 

Hình 4.5. Xu thế biến đổi các điểm nội dung thành phần của chỉ số công 

khai, minh bạch .............................................................................. 88 

Hình 4.6. Tỷ lệ người dân cho biết bảng thu chi ngân sách của chính 

quyền cấp xã được niêm yết công khai giai đoạn 2013-2023 ........ 89 

Hình 4.7. Điểm trung bình toàn quốc các chỉ số nội dung gốc giai đoạn 

2011-2018 ....................................................................................... 90 

Hình 4.8. Chất lượng thể chế cấp tỉnh trung bình theo các vùng kinh tế ....... 97 

Hình 4.9. Đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP Việt Nam .................... 101 

Hình 4.10. Tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GRDP của các tỉnh 

năm 2024 ...................................................................................... 103 

Hình 4.11. Tỷ lệ số ngày trong năm 2025 có giá trị thông số bụi PM2,5 

vượt giá trị giới hạn trung bình 24h của QCVN 

05:2023/BTNMT .......................................................................... 107 



 1 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Tác động của chất lượng thể chế đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế 

đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm từ thế kỷ XX. Các nghiên cứu của 

Acemoglu, D., Johnson, S. và Robinson, J. về vai trò của thể chế đối với sự 

thịnh vượng của các quốc gia được ghi nhận bằng giải Nobel kinh tế năm 2024, 

tiếp tục khẳng định chất lượng thể chế là yếu tố quyết định sự khác biệt mức 

độ phát triển của các quốc gia. Theo đó, những quốc gia có chế độ chính trị 

minh bạch, dân chủ, hệ thống chính sách, pháp luật hiệu lực, hiệu quả thường 

có mức tăng trưởng kinh tế cao trong dài hạn, các vấn đề an sinh xã hội, môi 

trường được giải quyết tốt. Ngược lại, ở những nước có tỷ lệ tham nhũng cao, 

chất lượng pháp luật, chính sách kém thì nền kinh tế trì trệ, đời sống người dân 

khó khăn, tồn tại nhiều bất ổn xã hội. 

Mặc dù vai trò của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững 

đã được khẳng định trọng nhiều công trình nghiên cứu, song phần lớn các nghiên 

cứu được thực hiện ở cấp độ quốc gia. Trong khi đó, các nghiên cứu xem xét tác 

động của chất lượng thể chế ở cấp địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh đối với phát 

triển kinh tế bền vững còn tương đối hạn chế. Khoảng trống nghiên cứu này có 

ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Bởi vì, thực tiễn cho thấy trong cùng một quốc 

gia, chất lương thể chế giữa các địa phương có sự khác biệt đáng kể về chất lượng 

điều hành, hiệu quả quản trị, mức độ minh bạch, năng lực thực thi chính sách và 

cung ứng dịch vụ công. Những khác biệt đó có thể dẫn đến sự khác biệt trong 

thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng cũng như thực hiện các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, 

cơ chế tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh đến phát triển kinh tế bền vững 

vẫn chưa được nghiên cứu và hệ thống hóa đầy đủ, nhất là trong bối cảnh các 

quốc gia ngày càng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản 

trị địa phương. 
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Đối với Việt Nam, sau 40 năm đổi mới, quá trình hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo nền tảng quan trọng cho tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá cao 

và ổn định, bình quân khoảng 6,2%/năm giai đoạn 2021-2025, thuộc nhóm tăng 

trưởng cao của khu vực và thế giới. Từ năm 2008, Việt Nam đã ra khỏi nhóm 

nước có thu nhập thấp. Năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt trên 514 tỷ 

đô la, xếp thứ 32 trên thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 đô la, 

thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao [14]. Các cân đối lớn của nền kinh 

tế cơ bản được bảo đảm, chất lượng tăng trưởng cải thiện. Kinh tế quốc tế hội 

nhập sâu rộng. An sinh xã hội đạt nhiều kết quả, nhất là trong lĩnh vực giáo 

dục, y tế. Vấn đề môi trường được quan tâm, cải thiện. Tuy nhiên, quá trình 

phát triển cũng bộc lộ không ít hạn chế, đặc biệt là chênh lệch phát triển giữa 

các địa phương, tăng trưởng kinh tế dưới mức tiềm năng, chưa đạt mục tiêu đề 

ra; ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả, có mặt trầm trọng hơn; 

chưa tạo lập đồng bộ cơ chế, chính sách, môi trường xã hội cần thiết cho sự 

phát triển toàn diện con người [14]… Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình 

tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. Trong đó, vấn đề then chốt là nâng cao chất 

lượng thể chế, như Văn kiện Đại hội XIII, XIV của Đảng đã xác định: một 

trong ba đột phá chiến lược phát triển bền vững đất nước là hoàn thiện đồng bộ 

thể chế phát triển [13], [14].  

Thực tiễn cũng cho thấy chất lượng thể chế ở Việt Nam chưa đồng đều 

giữa các địa phương. Sự khác biệt đáng kể về chất lượng điều hành và quản trị 

giữa các tỉnh, thành phố cho thấy cùng một khuôn khổ thể chế quốc gia nhưng 

hiệu quả thực thi ở địa phương có thể rất khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu 

phải nghiên cứu sâu hơn vai trò của thể chế cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh 

tế bền vững, qua đó, xác định những khía cạnh của thế chế có ảnh hưởng mạnh 

nhất để làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị 

địa phương, bảo đảm sự phát triển kinh tế bền vững, đồng đều giữa các địa 
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phương, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức vận hành mô hình 

chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) để mở rộng không gian phát 

triển và nâng cao hiệu lực, hiêu quả quản trị. Trong bối cảnh mới, chính quyền 

cấp tỉnh được trao nhiều quyền hạn và trách nhiệm hơn trong hoạch định, tổ 

chức thực thi và điều phối các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Điều này 

đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng thể chế cấp tỉnh đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, đến nay ở Việt Nam vẫn còn thiếu các nghiên cứu 

có hệ thống xem xét đến tác động của chất lượng thể chế địa phương tới phát 

triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh. Việc nghiên cứu mối quan hệ này không chỉ 

góp phần bổ sung khoảng trống mà còn cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây 

dựng và hoàn thiện chính sách phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính và đổi 

mới mô hình chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, việc đánh giá tác động của 

chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững trước sáp nhập là căn cứ 

quan trọng để rút ra những bài học, giải pháp cho công tác điều hành của chính 

quyền các tỉnh sau sáp nhập.  

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu sinh 

chọn đề tài “Tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền 

vững cấp tỉnh ở Việt Nam” làm Luận án Tiến sĩ, ngành Quản lý kinh tế. Đề tài 

có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm 

về mối quan hệ giữa chất lượng thể chế tới phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh 

ở một quốc gia đang phát triển cũng như đóng góp những gợi ý chính sách quan 

trọng trong nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cấp 

tỉnh ở Việt Nam.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý thuyết tác 

động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh, luận 

án đánh giá, lượng hóa chiều hướng, mức độ tác động của chất lượng thể chế 
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đến các phương diện phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam; từ đó đề 

xuất được giải pháp nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế 

bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt mục đích trên, luận án sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến tác động của chất lượng 

thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh. 

+ Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết và xây dựng thước đo về chất lượng thể 

chế và phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh; cơ chế tác động của chất lượng thể 

chế đến phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh. 

+ Phân tích, đánh giá, lượng hóa chiều hướng, mức độ tác động của chất 

lượng thể chế đến các phương diện của phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở 

Việt Nam. 

+ Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng thể chế thúc đẩy 

phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

(i) Chất lượng thể chế cấp tỉnh là gì? Đo lường như thế nào? 

(ii) Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh là gì?  

(iii) Chiều hướng, mức độ, cơ chế truyền dẫn tác động của chất lượng 

thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam là như thế nào? 

(iv) Giải pháp gì để nâng cao chất lượng thể chế cấp tỉnh nhằm thúc đẩy 

phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Tác động của chất lượng thể chế đối với phát 

triển kinh tế bền vững cấp tỉnh tại Việt Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu 

+ Về không gian: luận án thực hiện nghiên cứu trong phạm vi 63 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam trước khi sáp nhập. 
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+ Về thời gian: luận án tập trung phân tích thực trạng tác động của chất 

lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam từ năm 

2015 đến năm 2024. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh cho giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Mặc dù từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức vận hành mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập địa giới hành chính từ 63 thành 34 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên việc lựa chọn phạm vi không 

gian và thời gian trong giai đoạn trước sáp nhập nhằm bảo đảm sự đầy đủ và 

nhất quán trong các bộ chỉ tiêu thống kê, đặc biệt là các chỉ số phản ánh chất 

lượng thể chế và phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, các tỉnh mới được 

hình thành trên cơ sở của các tỉnh cũ, những đặc trưng về chất lượng thể chế 

của từng địa phương, những điểm mạnh, điểm yếu không biến mất mà được 

tổng hợp vào đơn vị tỉnh mới. Do đó, sự thay đổi về địa giới hành chính không 

làm mất đi bản chất và xu hướng tác động của chất lượng thể chế lên phát triển 

kinh tế bền vững. Việc phân tích dữ liệu từ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương còn cung cấp dữ liệu quan trọng, giàu tính đại diện về các điểm nghẽn lẫn 

những thành công và xác định được nguyên nhân trong chất lượng thể chế cấp 

tỉnh. 

+ Về nội dung: luận án nghiên cứu tác động của chất lượng thể chế đối 

với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam. Trong đó: 

Chất lượng thể chế cấp tỉnh được nghiên cứu trên 6 nội dung được lấy từ 

chỉ số PAPI là: sự tham gia của người dân; công khai, minh bạch; trách nhiệm 

giải trình; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ 

công. Luận án xem xét cả chất lượng thể chế tổng hợp và từng cấu phần của 

chất lượng thể chế 

Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh được tiếp cận trên 3 phương diện: 

kinh tế, xã hội và môi trường. Phương diện kinh tế được đại diện bằng GRDP 
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thực tế theo giá so sánh năm 2010; phương diện xã hội được đại diện bằng chỉ 

số phát triển con người cấp tỉnh HDI; phương diện được đại diện bằng chỉ số 

chất lượng môi trường cấp tỉnh. Các chỉ tiêu khác của phát triển kinh tế bền 

vững, như năng suất, cơ cấu kinh tế, nghèo đa chiều, bất bình đẳng và ô nhiễm 

môi trường…, được sử dụng bổ trợ trong phân tích thực trạng, mà không đưa 

vào mô hình định lượng do giới hạn trong thu thập dữ liệu đồng nhất giữa các 

tỉnh theo thời gian. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

- Về lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần: (i) Hệ thống hóa và làm rõ cơ 

sở lý luận về chất lượng thể chế và phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh; (ii) 

Làm rõ cơ chế tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững 

ở cấp tỉnh trong điều kiện một quốc gia chuyển đổi như Việt Nam; (iii) Bổ sung 

khung phân tích tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền 

vững ở cấp tỉnh bằng phương pháp kết hợp định tính và định lượng, chỉ ra cơ 

chế truyền dẫn tác động trực tiếp và gián tiếp.  

- Về thực tiễn 

Với cách tiếp cận kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng, kết 

quả nghiên cứu của luận án làm rõ các vấn đề: (i) Cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm về tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững tại 

các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam; (ii) Chỉ ra được chiều 

hướng, mức độ tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững 

giữa các địa phương, trong đó xác định rõ tính bất đối xứng giữa các cấu phần 

của chất lượng thể chế trong tác động tới các chiều cạnh của phát triển kinh tế 

bền vững, làm cơ sở cho hoạch định chính sách phù hợp; (iii) Đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho các 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện 

mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 
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6. Kết cấu của luận án 

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, danh mục các nghiên cứu khoa học của 

tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, 

kết cấu luận án có 5 chương là: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Chương 2: Cơ sở lý luận về tác động của chất lượng thể chế đối với phát 

triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4: Phân tích thực trạng tác động của chất lượng thể chế đối với 

phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam 

Chương 5: Giải pháp nâng cao chất lượng thể chế thúc đẩy phát triển 

kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN 

VỮNG CẤP TỈNH 

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về chất lượng thể chế, chất 

lượng thể chế cấp tỉnh 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về chất lượng thể chế 

* Các nghiên cứu về quan niệm thể chế  

Ngành kinh tế học mới về thể chế (New Institutional Economics) bắt đầu 

từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, kế thừa và phát triển từ những tư tưởng về chi phí 

giao dịch của những nhà kinh tế Coase [128] và Williamson [118], về quyền sở 

hữu của Alchian và Demsetz [43], về hành động tập thể của Olson [104], sự 

hợp tác và chuẩn mực xã hội của Ostrom [68] và thông tin bất cân xứng của 

Akerlof và Stiglitz [107]. 

Nhà kinh tế Douglas North (1990), người đặt nền tảng cho ngành kinh tế 

học thể chế mới, cho rằng thể chế là những luật lệ của cuộc chơi trong xã hội, 

những ràng buộc do con người tạo ra để điều chỉnh và định hình các tương tác 

của mình [62]. Thể chế bao gồm: thể chế chính thức, thể chế phi chính thức và 

các cơ chế, biện pháp chế tài. Chức năng chính của thể chế là định giá cho sự 

vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hình phạt. Thể chế luôn không ngừng 

thay đổi. Tuy nhiên, cách tiếp cận của North vẫn mang tính khái quát, chưa làm 

rõ được sự khác biệt về nguồn gốc, cơ chế tương tác giữa các loại thể chế, đặc 

biệt khó chuyển hóa thành các chỉ báo đo lường cụ thể trong nghiên cứu thực 

nghiệm. 

Theo Kasper và Woflgang (1998) [148], các thể chế (institution) là những 
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quy tắc tương tác của con người, ràng buộc cách ứng xử của các cá nhân, qua đó 

khiến cho hành vi con người trở nên dễ đoán hơn và tạo điều kiện cho sự phân 

công lao động. Điểm độc đáo trong nghiên cứu này là sự phân chia thể chế thành 

thể chế bên trong và thể chế bên ngoài. Các thể chế bên trong (internal institution) 

hình thành từ kinh nghiệm của cộng đồng, bao gồm những giải pháp có hiệu quả 

trong quá khứ, được tích lũy theo thời gian, thí dụ các tập quán (customs), quy 

chuẩn đạo đức (ethical norms), lề lối tốt (good manners) và quy ước thương mại 

(conventions in trade), cũng như luật tự nhiên (natural law) trong xã hội Anglo-

Saxon. Việc vi phạm thể chế bên trong thường bị trừng phạt phi chính thức; cũng 

như có những chế tài chính thức để áp đặt các thể chế bên trong. Các thể chế bên 

ngoài (external institution) chịu sự áp đặt và chế tài từ trên xuống, được thiết kế 

và thực thi bởi những người đại diện được uỷ quyền thông qua một quy trình 

chính trị, điển hình là pháp luật. Các thể chế bên ngoài đi kèm với những chế tài 

rõ ràng, những hình phạt được áp đặt chính thức.  

Williamson (2000) [119] tiếp cận theo phân tích xã hội đã phân loại thể 

chế theo 4 cấp độ. Cấp độ 1 là cấp độ “gắn kết xã hội”. Thể chế ở cấp độ này 

bao gồm các thể chế phi chính thức là chuẩn mực xã hội, phong tục, tập quán 

truyền thống, tôn giáo… Trong đó, tôn giáo giữ vai trò lớn. Thể chế ở cấp độ 

này thay đổi rất chậm, từ một đến hàng chục thế kỷ. Cấp độ thứ hai là môi 

trường thể chế (institutional environment). Thể chế ở cấp độ này không chỉ bao 

gồm các thể chế phi chính thức của cấp độ 1 mà còn bao gồm các luật lệ chính 

thức như hiến pháp, luật, quyền sở hữu. Cấp độ 3, thể chế được xem là quản trị 

(governance). Cấp độ 4 của thể chế là vấn đề về việc làm và phân bổ nguồn 

lực. 

Có thể thấy, theo thời gian, quan niệm về thể chế đã có sự phát triển, từ 

quan điểm về thể chế tương đối phẳng của North (1990) đến quan niệm về thể 

chế với 4 cấp bậc cùng với logic vận hành. Điều này phản ánh nhu cầu giải 

thích vì sao thể chế lại khó thay đổi và diễn ra không đồng đều. Tuy nhiên, các 
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nghiên cứu đều cho thấy, thể chế ràng buộc hành vi của con người và luôn đi 

kèm cơ chế thực thi. 

* Các nghiên cứu về quan niệm chất lượng thể chế và đo lường chất 

lượng thể chế 

Có nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng thể chế theo những cách 

tiếp cận khác nhau, trong đó một số quan niệm tiêu biểu là: 

Theo Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (2000) [144], thể chế tốt “là 

một tiến trình mà các cơ quan công quyền giải quyết các vấn đề công cộng, 

quản lý các nguồn lực công và bảo đảm việc thực hiện các quyền con người 

theo cách thức hoàn toàn không có sự tham nhũng, lạm dụng và thực sự tuân 

thủ nguyên tắc pháp quyền”. Định nghĩa này tiếp cận thể chế như là một phương 

tiện thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế về quyền con người. Do đó, tiêu chí 

đánh giá chất lượng thể chế nhấn mạnh đến khả năng bảo vệ quyền con người.  

Theo Ngân hàng Thế giới (2007) [152], thể chế tốt là “thể chế bảo đảm 

sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, có kỹ năng và năng lực tốt, sự sẵn sàng 

để thực hiện những điều đúng; cho phép chính phủ cung cấp dịch vụ cho người 

dân một cách hiệu quả”. Với vai trò là tổ chức tài trợ vốn cho các quốc gia đang 

phát triển, Ngân hàng thế giới đánh giá chất lượng thể chế nhằm xác định quốc 

gia có đủ năng lực và liêm chính để sử dụng vốn vay hiệu quả, trong đó, cung 

ứng dịch vụ công được sử dụng là tiêu chí đầu ra để đánh giá liệu thể chế đó có 

tốt không.  

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF (1998) [82], thể chế tốt là tính minh 

bạch của tài khoản chính phủ, hiệu quả quản lý nguồn lực công cũng như sự 

ổn định và minh bạch của môi trường kinh tế và pháp lý cho hoạt động của 

khu vực tư nhân. Với tư cách là tổ chức giám sát ổn định hệ thống tài chính 

toàn cầu và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu, quan niệm chất lượng thể chế 

này hẹp hơn so với quan niệm của Tổ chức Nhân quyền Liên hợp quốc và 

Ngân hàng thế giới, do sự giới hạn của IMF trong tham gia các khía cạnh 
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kinh tế. 

Nghiên cứu của Ijaz Uddin và cộng sự (2023) [81] cho rằng, các quốc 
gia có thể chế mạnh là những quốc gia ủng hộ pháp quyền, bảo vệ nhân quyền 
và chống tham nhũng hiệu quả. Quan niệm này tập hợp các đặc trưng của các 
cách tiếp cận. 

Như vậy, để đánh giá chất lượng của một thể chế được coi là tốt, các 
nghiên cứu dựa trên đánh giá sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, giải quyết 
các vấn đề công cộng, quản lý hiệu quả các nguồn lực công cũng như thực hiện 
quyền con người mà không có tham nhũng, tạo ra sự ổn định, minh bạch của 
môi trường kinh doanh, pháp lý cho hoạt động của khu vực tư nhân.  

Cùng với quan niệm về chất lượng thể chế, một số nghiên cứu cũng đưa 
ra cách đo lường chất lượng thể chế. Chẳng hạn, theo UNDP (2011) [145], chất 
lượng thể chế được đo lường, đánh giá dựa trên 3 tiêu chí. Một là tính hiệu quả 
(performance), thể hiện ở khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản cũng như thiết 
kế, thực thi chính sách. Hai là khả năng thích ứng, là việc một thể chế có khả 
năng dự đoán, thích nghi, thay đổi và các ưu tiên thay đổi để đáp ứng các điều 
kiện trong tương lai cũng như đổi mới để đáp ứng nhu cầu tương lai. Ba là tính 
ổn định, là mức độ mà một thể chế có khả năng làm giảm sự biến động hay sự 
bất định thông qua thể chế hoá các thông lệ, quy định [145]. 

Theo Chỉ số quản trị toàn cầu (World Governance Index) được Ngân 
hàng Thế giới phát triển từ năm 1996, trên cơ sở khảo sát hộ gia đình, doanh 
nghiệp và chuyên gia. Chất lượng thể chế của một chính phủ bao gồm 6 khía 
cạnh là: tiếng nói và trách nhiệm giải trình; sự ổn định về chính trị và tình trạng 
bạo lực; mức độ hoạt động hiệu quả của chính phủ; chất lượng của các quy định 
pháp luật; quy định pháp luật và việc kiểm soát tham nhũng. 

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) được công bố bởi Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới, đo lường tính cạnh tranh quốc gia, bao gồm các khía cạnh là: 

thể chế, kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục tiểu học, giáo dục đại học 

và đào tạo nghề, hiệu quả thị trường lao động, hiệu quả của thị trường hàng 
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hoá, quy mô thị trường, sự phức hợp của thị trường tài chính, sự sẵn sàng về 

công nghệ, sự phức hợp về kinh doanh và đổi mới. Chỉ số này được đo lường 

thông qua số liệu thống kê chính thức và khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp 

toàn cầu. 

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI) được 

công bố từ năm 1995 bởi Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá mức độ nhận 

thức về tham nhũng trong khu vực công của các quốc gia thông qua các cuộc 

khảo sát, đánh giá của giới kinh doanh, nhà đầu tư và ý kiến chuyên gia do Diễn 

đàn Kinh tế thế giới và Ngân hàng Thế giới thực hiện. 

Nhiều nghiên cứu đo lường chất lượng thể chế thông qua các chỉ số như: 
sự ổn định, hiệu quả hoạt động của chính phủ, đầu tư chính phủ, kiểm soát tham 
nhũng, luật pháp và trật tự, trách nhiệm giải trình và tình trạng quan liêu 
(Hashem, 2019 [66]; Azam và cộng sự, 2021 [98]; Afolabi và Abu Bakarr, 2016 
[96]; Al-Naser, 2019 [101]; Alshammari và cộng sự 2019 [112]).  

Các nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá chất lượng thể chế có thể được 

đo lường thông qua các chỉ số cảm nhận/đánh giá về hiệu quả chính phủ, kiểm 

soát tham nhũng, trách nhiệm giải trình… 

1.1.1.2. Các nghiên cứu về chất lượng thể chế cấp tỉnh  

Tổng quan tài liệu cho thấy, so với các nghiên cứu về chất lượng thể chế 

ở cấp quốc gia, các nghiên cứu về chất lượng thể chế ở cấp tỉnh ít hơn nhiều và 

các công trình này thường nghiên cứu về đo lường chất lượng thể chế địa 

phương. Có thể kể ra một số nghiên cứu tiêu biểu sau: 

Theo Wilson (2016) [132], chỉ số chất lượng thể chế cấp tỉnh ở Trung 

Quốc bao gồm: kiểm soát tài chính (chi tiêu và thu thuế của chính quyền địa 

phương); chất lượng hành chính công và các dịch vụ công; vấn đề an ninh và 

bảo vệ quyền sở hữu.  

Bộ chỉ số đo lường chất lượng thể chế đô thị của Brazil (Municipal 

Institutional Quality Index - IQIM) được đo lường bởi ba yếu tố: sự tham gia 

của người dân, năng lực tài chính và năng lực quản lý [155]. 



 13 

Nghiên cứu của Corradini (2021) [53] cho thấy, chất lượng thể chế cấp 

tỉnh được đo lường bởi các yếu tố: tiếng nói và trách nhiệm giải trình, hiệu quả 

của chính phủ, chất lượng của các quy định, quy định pháp luật và  

tham nhũng. 

Căn cứ vào các chỉ số quản trị toàn cầu (WGI), Nifo và Vecchione (2014) 

[47] đã xây dựng bộ chỉ số chất lượng thể chế cấp tỉnh của Italia (IQI) gồm 5 

chỉ số thành phần là: tiếng nói và trách nhiệm giải trình; hiệu quả của chính 

phủ; chất lượng quy định; pháp quyền; tham nhũng. 

Tại Việt Nam, chất lượng thể chế cấp tỉnh được đo lường bởi hai bộ chỉ 

số chính là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).  

Chỉ số PAPI do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam bắt 

đầu từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của 

người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công 

của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy 

xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. PAPI 

bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực và 29 chỉ số thành phần là: 

(1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 

(2) Công khai, minh bạch; 

(3) Trách nhiệm giải trình với người dân; 

(4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 

(5) Thủ tục hành chính công; 

(6) Cung ứng dịch vụ công; 

(7) Quản trị môi trường; 

(8) Quản trị điện tử. 

Chỉ số PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện. PCI đo 

lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện 
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của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các 

tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế 

tư nhân. PCI là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường 

kinh doanh tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. PCI bao gồm 10 chỉ số thành 

phần và trên 100 chỉ tiêu: 

1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; 

2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; 

3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; 

4) Chi phí không chính thức thấp; 

5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành 

chính nhanh chóng; 

6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 

7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho 

doanh nghiệp; 

8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; 

9) Chính sách đào tạo lao động tốt; 

10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và an ninh trật tự 

được duy trì. 

Nghiên cứu của Đỗ Tuyết Nhung (2021) [24] căn cứ vào 2 bộ chỉ số 

PAPI và PCI đã xây dựng một chỉ số chất lượng thể chế cấp tỉnh ở Việt Nam 

gồm các chỉ số thành phần là: 

(1) Sự tham gia của người dân 

(2) Trách nhiệm giải trình 

(3) Minh bạch 

(4) Kiểm soát tham nhũng 

(5) Chất lượng chính sách 

(6) Hiệu quả chính quyền 

Có thể thấy, các chỉ số đo lường chất lượng thể chế cấp địa phương của 
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quốc tế và cấp tỉnh của Việt Nam như nêu trên đều cơ bản bám sát vào khung 

“quản trị tốt” kế thừa từ chỉ số WGI. Chỉ số PAPI và PCI ở Việt Nam cũng có 

những chỉ số thành phần tương đồng với chỉ số chất lượng thể chế cấp tỉnh ở 

Trung Quốc và IQIM ở Ý, khi đánh giá các tiêu chí về chất lượng hành chính 

công và các dịch vụ công; sự tham gia của người dân. 

Bên cạnh đó, các chỉ số quốc tế có ít thành phần hơn và mang tính khái 

quát. Trong khi đó, PAPI và PCI của Việt Nam cụ thể hóa thành nhiều chỉ tiêu 

chi tiết hơn, đánh giá quá trình vận hành của chính quyền như thủ tục hành 

chính, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp… Điều này nhằm 

phục vụ trực tiếp các chương trình cải cách hành chính và phát triển kinh tế của 

Việt Nam. 

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về phát triển kinh tế bền vững 

và phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh 

Các nghiên cứu quốc tế khi tiếp cận khái niệm phát triển kinh tế bền vững 

thường chia thành 2 nhóm quan điểm chính: 

Nhóm thứ nhất nhấn mạnh vào sự cân bằng giữa tăng trưởng và giới hạn 

sinh thái, cụ thể như: 

Theo nghiên cứu của Barbier (1987) [65], phát triển kinh tế bền vững là 

sự phát triển bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, ổn định và dài hạn. 

Mục tiêu chính là cung cấp sinh kế lâu dài và an toàn cho con người nhằm giảm 

thiểu sự cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường cũng như vấn đề bất ổn xã 

hội. Quá trình phát triển bền vững về kinh tế là sự tương tác giữa ba hệ thống: 

hệ thống kinh tế, hệ thống môi trường và hệ thống xã hội. 

Phát triển kinh tế bền vững là phát triển kinh tế trong đó mục tiêu hàng 

đầu là bảo vệ môi trường và đảm bảo phúc lợi cho con người. Đó là một hình 

thức phát triển con người trong đó nguồn lực được sử dụng theo cách đáp ứng 

được nhu cầu của con người với ít chi phí tác động hoặc gây thiệt hại cho môi 

trường nhằm đáp ứng mục tiêu nhu cầu hiện tại của con người và thế hệ tương 
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lai (Segura & Zamar, 2021) [64]. 

Nhóm thứ hai tập trung vào khả năng duy trì năng suất dài hạn đi kèm 

phúc lợi xã hội, trong đó các nghiên cứu nổi bật như: 

Phát triển kinh tế bền vững là quá trình phát triển đáp ứng nhu cầu của 

con người ở cả hiện tại và tương lai (Wang, 1996) [156]. 

Phát triển kinh tế bền vững là việc xây dựng một nền kinh tế không chỉ 

đạt được các mục tiêu kinh tế hoặc tài chính mà còn bảo vệ môi trường tự nhiên 

và đảm bảo phúc lợi xã hội của người dân. Đó là một quá trình phát triển với 

việc sử dụng nguồn tài nguyên không chỉ đáp ứng được yêu cầu kinh tế hiện tại 

mà còn đáp ứng được nhu cầu trong tương lai (Ndubisi và cộng sự, 2021) [114]. 

Nghiên cứu về phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh của các Tiểu 

vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Farhi Faycal và cộng sự (2023) [72] đã 

làm rõ định nghĩa phát triển kinh tế bền vững. Phát triển kinh tế bền vững là 

một thành phần quan trọng trong các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và 

là nền tảng của sự phát triển bền vững lâu dài. Phát triển kinh tế bền vững là 

điều cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vì nó hỗ 

trợ đạt được các mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, 

đảm bảo khả năng tiếp cận nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, 

đồng thời thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Có nhiều các 

diễn giải khác nhau về bền vững về kinh tế, như (1) bền vững về kinh tế là khả 

năng hỗ trợ một mức sản xuất kinh tế xác định một cách liên tục và dài hạn 

[147]; (2) Tính bền vững kinh tế đề cập đến khả năng của một hệ thống kinh tế 

trong việc duy trì năng suất và khả năng cạnh tranh của mình theo thời gian, 

trong khi vẫn đảm bảo phúc lợi xã hội và môi trường [116]; (3) phát triển bền 

vững về kinh tế có nghĩa là hệ thống kinh tế có thể tiếp tục cung cấp hàng hoá 

và dịch vụ cần thiết cho con người trong một thời gian dài có xem xét đến giới 

hạn về môi trường tự nhiên, công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế [70]; (4) phát 

triển bền vững về kinh tế là khả năng cung cấp lâu dài những nhu cầu của người 
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dân, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm môi trường và phúc lợi xã 

hội của một nền kinh tế [75].  

Đối với các nghiên cứu trong nước, phát triển kinh tế bền vững là sự kết 

hợp giữa việc duy trì tăng trưởng trong thời gian dài, bảo đảm bình đẳng trong 

thụ hưởng với nguồn lực được sử dụng hợp lý, bảo vệ môi trường. Theo nghiên 

cứu của Bùi Tất Thắng (2014) [32, tr.11-45], phát triển kinh tế bền vững hay 

tính bền vững của phát triển kinh tế chịu sự chi phối của 2 mặt: (1) tính bền 

vững của bản thân quá trình phát triển kinh tế; (2) tính bền vững của các yếu tố 

bên ngoài, nhưng có liên hệ và tác động thường xuyên tới phát triển kinh tế, 

bao gồm môi trường, xã hội và thể chế. Theo đó, phát triển kinh tế bền vững 

bao gồm: tăng trưởng với hiệu suất cao trong thời gian dài; chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng tiến bộ; và mức độ bình đẳng trong thụ hưởng thành quả do 

tăng trưởng kinh tế mang lại. Nghiên cứu cũng cho thấy, môi trường vừa là 

không gian chứa đựng sự phát triển kinh tế, vừa là nguồn lực đầu vào của quá 

trình sản xuất, nếu không được giữ gìn, bảo vệ thì chắc chắn sự phát triển kinh 

tế sẽ không thể bền vững. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuân (2020) [42] về phát triển kinh tế bền 

vững cấp tỉnh cho thấy, phát triển kinh tế bền vững là việc duy trì trạng thái 

phát triển kinh tế liên tục của một tỉnh trong một thời gian dài. Phát triển kinh 

tế bền vững cấp tỉnh bao gồm các nội dung: tăng trưởng kinh tế, thay đổi cơ 

cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ xã hội và nguồn lực được sử dụng hợp lý.  

Như vậy có thể thấy, phát triển kinh tế bền vững nói chung và phát triển 

kinh tế bền vững cấp tỉnh nói riêng bao gồm nhiều yếu tố, đó là sự tăng trưởng 

kinh tế trong dài hạn, cơ cấu kinh tế tiến bộ, bảo đảm sự thụ hưởng thành quả 

của người dân từ tăng trưởng mang lại và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, 

không gây ô nhiễm môi trường. 

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về tác động của chất lượng 

thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững 
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1.1.3.1. Các nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế đến phát 

triển kinh tế bền vững nói chung 

Chất lượng thể chế là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế của một quốc gia. Tổng quan về chất lượng thể chế cho thấy, có 

nhiều quan niệm về chất lượng thể chế theo những cách tiếp cận khác nhau với 

những bộ chỉ số đo lường khác nhau. Do đó, dẫn đến trong các nghiên cứu về 

tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững, các tài liệu 

thực nghiệm cũng tiếp cận các lát cắt khác nhau của chất lượng thể chế để 

chứng minh ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như pháp quyền, 

hiệu quả của chính phủ nền dân chủ, chất lượng quản trị...  

North (1990) [62] nghiên cứu các nền kinh tế dân chủ đã kết luận rằng 

thể chế dân chủ đóng vai trò quan trọng để duy trì một chính quyền tốt, từ đó 

hạn chế tham nhũng, bảo đảm một môi trường kinh tế tự do hơn, do đó, thúc 

đẩy phát triển kinh tế. 

Olson và cộng sự (1998) [105] sử dụng dữ liệu bảng của 68 quốc gia giai 

đoạn 1960-1987 với phương pháp hồi quy hiệu ứng cố định (fixed effects), phát 

hiện ra rằng các yếu tố thể chế (rủi ro bị quốc hữu hóa; rủi ro nhà nước phá vỡ 

hợp đồng; tham nhũng; chất lượng bộ máy chính quyền; pháp quyền) có tác 

động đáng kể đến năng suất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, các nước nghèo với thể 

chế quản trị tốt có tăng trưởng kinh tế đáng kể.  

Nghiên cứu của Jong (2001) [83] tại 150 quốc gia trong giai đoạn từ 

1960-1980 cho thấy, các quốc gia có chế độ chính trị mở cửa cao đạt mức tăng 

trưởng kinh tế trung bình hằng năm cao hơn từ 2,5-3% so với các quốc gia có 

thể chế thiếu dân chủ và đóng cửa với bên ngoài. 

Acemoglu và cộng sự (2005) [44] lập luận rằng chất lượng thể chế đóng 

vai trò then chốt trong việc quyết định hiệu quả tăng trưởng kinh tế trong dài 

hạn hơn trong ngắn hạn. Lau và cộng sự (2014) [94] quan sát thấy rằng chất 

lượng thể chế có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Malaysia. Tương 
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tự, Nawaz (2015) [110] và Şaşmaz và Sağdiç (2020) [135] đã phát hiện ra một 

tương quan thuận giữa thể chế và tăng trưởng kinh tế. Islam và Shindaini (2022) 

[84] đã nghiên cứu ở Băng-la-đét về mối quan hệ giữa chất lượng thể chế, lao 

động và tăng trưởng kinh tế sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL). 

Các nghiên cứu định lượng này cũng cho thấy, tác động của thể chế đối với 

tăng trưởng, phát triển kinh tế ở các quốc gia đang phát triển rõ ràng hơn là ở 

các quốc gia phát triển. 

Trong một nghiên cứu tại 56 quốc gia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con 

đường, Ashraf (2022) cho thấy tác động của bất ổn chính trị đã cản trở sự phát 

triển kinh tế [85]. 

Nhiều tài liệu nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ giữa chất lượng thể 

chế và phát triển bền vững. Theo đó, chất lượng thể chế không thể tách rời khỏi 

việc thực hiện các chính sách phát triển bền vững (Boström và cộng sự, 2018) 

[100]. Nghiên cứu của Awan và cộng sự (2018) [57] cho thấy mối liên hệ tích 

cực giữa thể chế và phát triển bền vững. Behboudi và cộng sự (2011) chỉ ra 

rằng pháp quyền, quản trị tốt, minh bạch và chất lượng dân chủ đều tác động 

tích cực đến phát triển bền vững [57]. Trong khi đó, các nghiên cứu khác chỉ ra 

rằng dân chủ tác động tiêu cực đến phát triển bền vững (Pande và Udry, 2009 

[131]; Heinrichs và Laws, 2014 [79]).  

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ giữa tham nhũng và phát 

triển bền vững. Có nghiên cứu cho thấy, tham nhũng lấn át các quy tắc và quy 

định chính thức, và như vậy thúc đẩy hoạt động kinh tế (Méon và Weill, 2010) 

[92]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy tham nhũng có tác động tiêu 

cực đến phát triển bền vững (Aidt, 2009 [45]; Kim và cộng sự, 2017 [92]). 

Việc thực thi thể chế là điều kiện tiên quyết để thực hiện các chính sách 

giảm nhẹ (Azam và cộng sự, 2021) [98]. Có nhiều kênh khác nhau mà qua đó 

các tổ chức có thể tác động đến tăng trưởng bền vững. Thứ nhất, thông qua nhà 

nước pháp quyền (Mombeuil, 2020 [106]; Kardos, 2012 [90]). Pháp quyền có 
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thể định nghĩa là một hệ thống trong đó mọi người đều có quyền tiếp cận công 

lý một cách độc lập và công bằng. Nó khuyến khích các quy trình pháp lý hiệu 

quả và đạt được quản trị tốt. Thứ hai, thông qua bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên 

thiên nhiên (Redmond và Nasir, 2020 [127]; Acemoglu và Robinson 2010 [56]; 

Bhattarai và Hammig, 2001 [51]). Thứ ba, thông qua kênh chi phí giao dịch, 

trong đó có việc đàm phán chi phí kiểm soát đóng vai trò quản trị. Khi chất 

lượng thể chế thấp hoặc không có, việc thực thi các thỏa thuận chính thức giữa 

các bên trở nên khó thực hiện, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn (Shirley, 2005 

[138]). Thứ tư, các thể chế có thể tác động đến phát triển bền vững thông qua 

các kênh thực thi. Một thể chế tốt sẽ khuyến khích việc thực thi các quy tắc và 

quy định chính thức thông qua thuế, tiền phạt và phạt tù. Nghiên cứu của Phạm 

Thị Túy (2014) [36] chỉ rõ đã có nhiều nghiên cứu ghi nhận vai trò của thể chế 

đối với phát triển, bao gồm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Thể chế tác 

động đến phát triển thông qua các nội dung: thể chế đóng vai trò định hướng, 

hướng dẫn, tạo khung khổ cho việc vận hành xã hội; thể chế kiến tạo nền tảng 

kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia; thể chế là chủ thể quản lý xã hội và 

xác lập công cụ quản lý xã hội; thể chế kiểm soát các nguồn lực xã hội, hạn chế 

tham nhũng. 

Các nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào các chỉ số khác nhau của các 

thể chế. Dietz và cộng sự (2007) [61] báo cáo tác động tiêu cực của tham nhũng 

đối với phát triển bền vững ở các nền kinh tế giàu tài nguyên, trong khi Barbier 

(2010) [50] nhận thấy điều tương tự ở các nước Châu Phi và Châu Á. Stoever 

(2012) [141] xem xét vai trò tích cực của chất lượng thể chế đối với phát triển 

bền vững, nhưng bỏ qua tác động của tình trạng quan liêu. Có một số nghiên 

cứu khu vực nhấn mạnh vai trò tích cực của các thể chế trong phát triển bền 

vững, chẳng hạn như nghiên cứu của Raju và cộng sự (2020) [125] ở Châu Á 

và nghiên cứu của Mombeuil (2020) [106] ở Haiti. Tuy nhiên, những nghiên 

cứu này bị hạn chế trong các mô hình kinh tế lượng được sử dụng, với việc sử 
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dụng các mô hình cho những trường hợp cụ thể. Guzel và cộng sự (2021) [76] 

nghiên cứu vai trò tích cực của dân chủ đối với phát triển bền vững. Azam và 

cộng sự (2021) [98] xác định tầm quan trọng của các thể chế về phát triển bền 

vững ở các nước đang phát triển. Không có nghiên cứu nào trong số này giải 

thích hiệu ứng thể chế được truyền đến phát triển bền vững như thế nào. Trọng 

tâm trong nghiên cứu về phát triển bền vững chủ yếu tập trung vào ý nghĩa thực 

tiễn của các thể chế.  

Nghiên cứu của Karim và cộng sự (2022) [89], nghiên cứu mối quan hệ 

giữa chất lượng thể chế và lượng phát thải carbon tại các quốc gia châu Phi, sử 

dụng mô hình đường cong môi trường Kuznets (EKC). Trong đó, thể chế liên 

quan đến các quy tắc và chuẩn mực hành vi tạo nên sự tương tác có tính tuần 

hoàn của con người. Chất lượng thể chế được đánh giá bằng 6 yếu tố từ Chỉ số 

quản trị thế giới WGI là: tiếng nói và sự minh bạch, vững chắc chính trị, phòng 

chống tham nhũng, chất lượng quy định, kỷ luật của pháp luật, và sự thành công 

của chính phủ.  

Nghiên cứu của Omri và Mabrouk (2020) [120] tại 20 quốc gia khu vực 

Trung Đông và Bắc Phi từ năm 1996-2014, áp dụng mô hình tác động đồng thời 

(simultaneous equation modeling - SEM) cho thấy, thể chế có tác động tích cực 

đến 3 thành phần của bền vững là: kinh tế, xã hội và môi trường. 

Nghiên cứu của Shabir Mohsin và cộng sự (2023) [108] đánh giá tác 

động của chất lượng thể chế đối với bền vững về môi trường tại các quốc gia 

APEC từ năm 2004 đến 2018. Việc sử dụng năng lượng ngày càng tăng và mở 

rộng quy mô kinh tế làm tăng lượng CO2 trong khí quyển, gây ô nhiễm môi 

trường, từ đó ảnh hưởng đến các cam kết tăng trưởng kinh tế bền vững của các 

quốc gia APEC. Chất lượng thể chế và các sáng kiến công nghệ liên quan đến 

môi trường sẽ góp phần làm giảm lượng CO2 thải ra môi trường, giúp bảo vệ 

môi trường bền vững, đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế. Trong bối cảnh 

vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, các nhà kinh tế, nhà khoa học và 
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nhà hoạch định chính sách gần đây đã tập trung vào chất lượng thể chế (Salman 

và cộng sự, 2019 [134]). Họ cho thấy chất lượng thể chế rất quan trọng trong 

việc thực hiện chính sách quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm. Khung thể 

chế mạnh mẽ góp phần chống tham nhũng, hỗ trợ thiết lập nhà nước pháp quyền, 

giảm sự tham gia của quân đội vào chính trị và tăng cường quản lý tài chính 

công. Mặt khác, chất lượng thể chế kém có tác động lâu dài đến nền kinh tế của 

một quốc gia. Bên cạnh đó, chất lượng thể chế liên quan đến các chính sách mà 

các thể chế của quốc gia thực hiện nhằm thiết lập các cấu trúc văn hóa và pháp 

lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội và tài chính, 

đồng thời tác động trực tiếp đến các nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường (Hassan và 

cộng sự, 2020 [78]). Tầm quan trọng của các thể chế trong việc xác định chất 

lượng môi trường là rất lớn và có giá trị. Nó cũng ủng hộ ý tưởng rằng các thể 

chế chất lượng cao có thể giúp các quốc gia đạt được thu nhập cao hơn bằng cách 

giảm chi phí liên quan đến tăng trưởng kinh tế (Rizk và Slimane, 2018 [129]). 

Các quy tắc thể chế chặt chẽ và quy định nghiêm ngặt của pháp luật có thể buộc 

các doanh nghiệp giảm lượng khí thải CO2. Chất lượng thể chế tốt hơn là điều 

cần thiết để giảm ô nhiễm và đảm bảo tính bền vững của môi trường (Asongu và 

Odhiambo, 2019 [49]).  

Như vậy, hầu như các nghiên cứu trên chủ yếu tập trung vào tác động 

của chất lượng thể chế đối với phát triển bền vững. Tuy nhiên, khía cạnh kinh 

tế được xem là một trong những trụ cột nền tảng của phát triển bền vững. Vì 

vậy, mặc dù không trực tiếp bàn đến phát triển kinh tế bền vững như một đối 

tượng nghiên cứu độc lập, các nghiên cứu trên vẫn cung cấp cơ sở lý luận và 

thực tiễn quan trọng để lý giải vai trò của chất lượng thể chế đối với phát triển 

kinh tế bền vững. 

Ngoài ra, tổng quan các nghiên cứu cũng cho thấy, có nhiều nghiên cứu 

sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của chất lượng 

thể chế đến phát triển kinh tế bền vững như phương pháp hồi quy OLS, FE, 
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RE, GMM…, phụ thuộc vào dữ liệu thu thập được. Trong đó, vấn đề quan trọng 

nhất khi định lượng là xử lý vấn đề nội sinh và xác định tính bền vững của mô 

hình. Do đó, một số nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp cùng lúc để bảo 

đảm kết quả không phụ thuộc vào một phương pháp kỹ thuật cụ thể. Việc kết 

quả nhất quán qua nhiều mô hình và phương pháp cung cấp bằng chứng mạnh 

hơn một ước lượng đơn lẻ. 

Bảng 1.1. Một số mô hình đo lường tác động của chất lượng thể chế đối 

với phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững 

Tác giả 

Số mẫu 

đo 

lường 

Phương 

pháp 

Biến 

phụ 

thuộc 

Biến 

 giải thích 
Kết quả 

Cooray, 
2009 

71 quốc 
gia 

1996-
2003 

GMM 
estimation 

GDP 
GE; CC; Law; 
RQ; PS; VA 

CC→GDP(+,SIG) 
PS→GDP(+,SIG) 

LAW→GDP(+,SIG) 
RQ→GDP (, SIG) 

GE→GDP (+, SIG) 
VA→GDP(+,SIG) 

Orayo và 
Mose, 2016 

5 nước 
EAC 
1999-
2013 

Random 
effect model, 

OLS 
estimations 
techniques 

GDP 
GE; CC; Law; 
RQ; PS; VA 

CC→GDP(+,SIG) 
PS→GDP(-,INSIG) 

LAW→GDP(+,INSIG) 
RQ→GDP (-, INSIG) 
GE→GDP (-, INSIG) 
VA→GDP(-,INSIG) 

Alshammari 

và cộng sự, 

2019 

100 quốc 

gia 

1996-

2018 

Pooled OLS, 

random 

effects, fixed 

effects, 

Hausman test 

GDP 
GE, VA, Law, 

RQ, PS, CC 

CC→GDP (+, SIG) 

GE→GDP (+, SIG) 

VA→GDP (-, SIG) 

PS→GDP (+, SIG) 

RQ→GDP (+, SIG) 

LAW→GDP(+,SIG) 

OVERALL GI→GDP (+, 

SIG) Các quốc gia có thu 
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Tác giả 

Số mẫu 

đo 

lường 

Phương 

pháp 

Biến 

phụ 

thuộc 

Biến 

 giải thích 
Kết quả 

nhập thấp thì tác động của 

chất lượng thể chế đến 

GDP càng lớn 

Hashem, 

2019 

20 quốc 

gia 

1996-

2017 

Pooled 

regression 

model, FE 

and RE 

model 

 

GDP, 

HDI 

GE; CC; PS; 

RQ; Law; VA 

VA→GDP(+,INSIG) 

PS→GDP (+,INSIG) 

GE→GDP(+,INSIG) 

RQ→GDP(+,INSIG) 

LAW→GDP(+.INSIG) 

CC→GDP(+,INSIG) 

Không có mối quan hệ 

giữa chất lượng thể chế và 

GDP 

VA→HDI (-, SIG) 

PS→HDI (-, SIG) 

GE→HDI (+, SIG) 

RQ→HDI (+, INSIG) 

LAW→HDI (+, SIG) 

CC→HDI (-, INSIG) Có 

mối quan hệ thể chế và 

HDI 

Al-Naser, 

2019 

Châu Phi 

2005-

2012 

Data analysis 

 
GDP 

PS; GE; RQ; 

Law; VC; CC 

GE→GDP(+,SIG) 

RQ→GDP(+,SIG) 

LAW→GDP(+,SIG) 

VA→GDP(+,SIG) 

CC→GDP(+,SIG) 

PS→GDP(+,SIG) 

Raza và 

cộng sự, 

2019 

OECD 

1996-

2013 

Fixed effect 

model, 

GMM 

GDP 

GE; CC; Law; 

RQ; PS; VA; 

FDI 

CC→GDP(+,SIG) 

PS→GDP(+,SIG) 

LAW→GDP(+,SIG) 
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Tác giả 

Số mẫu 

đo 

lường 

Phương 

pháp 

Biến 

phụ 

thuộc 

Biến 

 giải thích 
Kết quả 

estimation 

 

RQ→GDP (, SIG) 

GE→GDP (+, SIG) 

VA→GDP(+,SIG) 

 

Omri, 

Mabrouk, 

2020 

20 quốc 

gia 

1996-

2014 

 

Simultaneous 

equation 

model 

estimation 

 

GDP 

HDI 

CO2 

GE, CC, Law; 

RQ; PS; VA 

Phương trình GDP: 
GE→GDP (+, NS) 
RQ→GDP (+, SIG) 
PS→GDP (+, SIG) 
VA→GDP (+, SIG) 
CC→GDP (+, SIG) 

LAW→GDP (+, SIG) 
Phương trình HDI: 
GE→HDI (+, SIG) 
RQ→HDI (+, NS) 
PS→HDI (+, SIG) 
VA→HDI (+, SIG) 
CC→HDI (+, SIG) 

LAW→HDI (+, SIG) 
Phương trình CO2: 
GE→CO2 (−, NS) 
RQ→CO2 (−, SIG) 
PS→CO2 (−, SIG) 
VA→CO2 (−, SIG) 
CC→CO2 (−, SIG) 

LAW→CO2 (−, SIG) 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ [54], [66], [101], [112], [120], [121], [124]. 

Trong đó, GE (government effectiveness) hiệu quả của chính phủ 

   RQ (regulatory quality) chất lượng của các quy định 

   Law (Rule of law) quy tắc pháp luật 

   CC (control corruption) kiểm soát tham nhũng 

   VA (voice of accountability) trách nhiệm giải trình 

   PS (political stability) sự ổn định chính trị 

1.1.3.2. Các nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế địa phương 

đến phát triển kinh tế bền vững 

Tổng quan tài liệu cho thấy, so với nghiên cứu ở cấp độ quốc gia, số 
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lượng nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế địa phương đến phát triển 

kinh tế bền vững ít hơn rất nhiều. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh giá 

tác động của thể chế đến các biến số kinh tế đơn lẻ như tăng trưởng kinh tế, kết 

quả hoạt động doanh nghiệp, hay thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Nghiên cứu của Talmaciu (2014) [109] về ảnh hưởng của chất lượng thể 

chế quản trị vùng đối với sự phát triển ở các vùng của Rumani cho thấy mối 

quan hệ ngược chiều. Tuy nhiên, điều này có thể lý giải do Rumani là quốc gia 

có mức độ tập trung hoá quyền lực cao, các vùng của nước này không có quyền 

hạn hành chính riêng. Do đó, trong nghiên cứu về tác động của chất lượng thể 

chế địa phương cần thận trọng khi nghiên cứu những khu vực không có tư cách 

pháp lý hành chính. Frunza (2011) [74] cũng nghiên cứu về ảnh hưởng giữa thể 

chế chính thức và phát triển vùng ở Rumani đã chỉ ra rằng, các cơ chế, chính 

sách nhằm giảm sự chênh lệch giữa phát triển các vùng ở quốc gia này chưa 

hiệu quả, khi mà sự chệch giữa các vùng ngày càng gia tăng. Theo tác giả, cần 

xây dựng một thể chế minh bạch, không quan liêu với tạo điều kiện phát triển 

các vùng. 

Nghiên cứu của Wilson (2016) [132] về quan hệ nhân quả giữa chất 

lượng thể chế và tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh của Trung Quốc thời kỳ cải cách 

hậu Mao Trạch Đông (1995-2005) sử dụng kiểm định nhân quả Granger để chỉ 

ra tác động đáng kể của tăng trưởng kinh tế đối với thể chế, chủ yếu là tăng 

trưởng trong khu vực sản xuất công nghiệp. Điều này cho thấy khả năng của 

chính quyền cấp tỉnh trong việc khai thác các tiềm năng được tạo ra bởi tăng 

trưởng kinh tế để nâng cao chất lượng thể chế. 

Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Việt và cộng sự (2014) [39] sử dụng 

phương pháp ước lượng OLS để đánh giá tác động của thể chế chính thức và 

phi chính thức tới thu hút đầu tư FDI của 20 tỉnh trong giai đoạn 2006-2010. 

PCI được sử dụng để phản ánh chất lượng thể chế. Nghiên cứu cho thấy, tất cả 

các biến thể chế đều tác động tới khả năng thu hút đầu tư FDI. 

Nghiên cứu của Chu Thị Mai Phương (2017) [27] về ảnh hưởng của thể 
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chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam cho 

thấy, thể chế ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và 

quyết định đầu tư, trong đó có một số chỉ tiêu có ảnh hưởng tích cực và một số 

ngược lại. Nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas, mô hình 

đầu tư Euler, và sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. 

Nghiên cứu của Đỗ Tuyết Nhung (2021) [24] đã chỉ ra tác động tích cực 

trong dài hạn của chất lượng thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương 

cấp tỉnh ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-

Douglas và phương pháp ước lượng GMM số liệu bảng động có khai báo biến 

nội sinh. Tuy nhiên, mô hình được sử dụng trong nghiên cứu có nhược điểm là 

tồn tại sự phụ thuộc chéo giữa các địa phương, mà có thể được khắc phục bằng 

cách sử dụng mô hình kinh tế lượng không gian bên cạnh mô hình dữ liệu bảng. 

Hạn chế này cũng đã được chỉ ra trong nghiên cứu. 

Ngô Quốc Dũng (2021) [12] nghiên cứu về tác động của thể chế đến 

nghèo đa chiều cấp tỉnh ở Việt Nam sử dụng phương pháp hồi quy probit. 

Nghiên cứu mới dừng lại ở đánh giá tác động của thể chế đến nghèo đa chiều 

qua “kênh trực tiếp”, mà chưa dành nhiều phân tích cho “kênh gián tiếp” thông 

qua tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập. Bên cạnh đó, việc sử dụng chỉ 

số PAPI để đánh giá chất lượng thể chế chưa đủ bao hàm hết các khía cạnh của 

chất lượng thể chế do PAPI mới chỉ đề cập đến quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh. 
1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.2.1. Các kết quả đạt được 

Một là, về xu hướng tiếp cận lý luận và nội hàm khái niệm chất lượng 

thể chế. Các công trình nghiên cứu đã kế thừa nền tảng lý luận của trường phái 

kinh tế học thể chế mới (NIE) để từng bước làm rõ nội hàm của thể chế. Quan 

niệm về thể chế đã có sự chuyển dịch từ góc nhìn “thể chế phẳng” khi coi thể 
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chế thuần túy là những luật lệ của cuộc chơi, những ràng buộc do con người 

tạo ra để định hình tương tác xã hội của North (1990), sang mô hình thể chế 

với 4 cấp bậc cùng với logic vận hành của Williamson (2000). Các nghiên 

cứu đều cho thấy thể chế luôn không ngừng thay đổi và đi kèm cơ chế thực 

thi. Từ khái niệm thể chế, các tổ chức quốc tế đã đưa ra các khái niệm “chất 

lượng thể chế” khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu hoạt động, trong đó đều 

tập trung vào các trụ cột cốt lõi là: tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; 

pháp quyền và bảo vệ quyền sở hữu; năng lực quản lý và cung cấp dịch vụ 

công; kiểm soát tham nhũng. Ở cấp tỉnh, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất 

lượng thể chế cấp tỉnh bám sát vào khung “quản trị tốt” với các tiêu chí về 

sự tham gia của người dân, chất lượng hành chính công, dịch vụ công, kiểm 

soát tham nhũng… Tại Việt Nam, chất lượng thể chế cấp tỉnh chủ yếu được 

đánh giá thông qua hai bộ chỉ số PAPI và PCI, với ưu điểm là cụ thể hóa 

các khía cạnh quản trị tốt thành nhiều chỉ số thành phần và chỉ tiêu chi tiết, 

phản ánh trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của 

chính quyền địa phương. Ngoài ra, xu hướng tích hợp các bộ chỉ số thành 

phần của PAPI và PCI để tạo nên một thước đo chất lượng thể chế cấp tỉnh 

cũng đã bắt đầu xuất hiện trong một số nghiên cứu gần đây. 

Hai là, về quan niệm, nội hàm phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh. Các 

nghiên cứu đều thống nhất rằng, phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh bao gồm 

ba thành tố có mối quan hệ hữu cơ. Trong đó, tăng trưởng kinh tế dài hạn là 

mục tiêu và trụ cột trung tâm của phát triển; công bằng xã hội và bảo vệ môi 

trường là hai điều kiện để tăng trưởng kinh tế được duy trì liên tục, bền vững 

và không làm tổn hại đến cơ hội phát triển của các thế hệ tương lai. 

Ba là, phạm vi của các nghiên cứu. Các nghiên cứu về tác động của chất 

lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững được nghiên cứu chủ yếu ở cấp 

độ quốc gia và quốc tế, ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển. Các 

nghiên cứu đã cho thấy, tác động của chất lượng thể chế là rõ ràng hơn ở các 
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quốc gia đang phát triển. So với các nghiên cứu ở cấp độ quốc gia, nghiên cứu 

tác động thể chế đến phát triển kinh tế bền vững ở cấp độ địa phương ít hơn và 

mới tập trung ở các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động của chất lượng 

thể chế đến tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI, hoặc nghèo đa chiều..., hơn là tiếp 

cận trực tiếp phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh như một khung tổng hợp. Bên 

cạnh đó, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng chuỗi dữ liệu trong một thời gian 

dài, từ 10 năm trở lên, hoặc số lượng mẫu các quốc gia lớn để đánh giá tác 

động.  

Bốn là, về đánh giá xu hướng tác động của chất lượng thể chế đối với 

phát triển kinh tế bền vững và kênh tác động. Phần lớn các nghiên cứu thực 

nghiệm đều cho rằng chất lượng thể chế có tác động thuận chiều đối với phát 

triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế bền vững nói riêng. Trong đó, tác 

động của thể chế đối với tăng trưởng và phát triển rõ ràng, mạnh mẽ hơn ở các 

quốc gia đang phát triển và có thu nhập thấp so với các nước phát triển. Ở cấp 

tỉnh, những quốc gia có sự phân quyền lớn từ trung ương xuống địa phương 

thường cho tác động rõ ràng hơn. Đối với các chỉ số thành phần, xu hướng tác 

động có những khác biệt tùy thuộc vào đặc điểm mẫu nghiên cứu và phương 

pháp ước lượng. Một số nghiên cứu cũng đã cho thấy kênh truyền dẫn tác động 

của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững thông qua giảm chi 

phí giao dịch, kích thích đầu tư, tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường... 

Năm là, về phương pháp nghiên cứu. Rất nhiều nghiên cứu sử dụng 

phương pháp định lượng với dữ liệu bảng (panel data). Các kỹ thuật định lượng 

đa dạng, như phương pháp hồi quy OLS, FE, RE, GMM… Mục tiêu của các 

phương pháp này là nhằm xử lý hiện tượng nội sinh của biến thể chế, kiểm soát 

sự phụ thuộc chéo giữa các đơn vị không gian và bảo đảm tính bền vững của 

kết quả ước lượng. 

1.2.2. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ việc tổng quan các tài liệu, có thể thấy một số vấn đề trong nghiên 
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cứu tác động của chất lượng thể chế và phát triển kinh tế bền vững là: 

Một là, khoảng trống về lý luận. Các nghiên cứu đã kế thừa nền tảng của 

kinh tế học thể chế mới và khung “quản trị tốt” để xác định nội hàm của chất 

lượng thể chế ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp tỉnh vẫn chưa được xác lập rõ 

ràng. Đồng thời, cơ chế truyền dẫn từ chất lượng thể chế đến phát triển bền 

vững mới được tập trung lập luận chủ yếu ở cấp quốc gia. Từ đó, luận án sẽ tập 

trung vào xây dựng khung lý thuyết về chất lượng thể chế cấp tỉnh, trong đó 

làm rõ nội hàm của chất lượng thể chế cấp tỉnh và cơ chế tác động tới các trụ 

cột của phát triển kinh tế bền vững. 

Hai là, khoảng trống về thực nghiệm. Các nghiên cứu về tác động của 

chất lượng thể chế đến các biến số kinh tế chủ yếu tập trung vào chỉ tiêu GDP, 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà chưa có nhiều nghiên cứu xem xét tác 

động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững trên tổng thể các 

phương diện về tăng trưởng kinh tế, sự bình đẳng về thụ hưởng và sử dụng tài 

nguyên hợp lý, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, ở Việt Nam chưa có 

nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh tới phát triển kinh tế 

bền vững cũng như làm rõ được cơ chế tác động của từng cấu phần của chất 

lượng thể chế cấp tỉnh tới phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh. 

Ba là, khoảng trống về hàm ý quản lý kinh tế. Đứng ở góc độ quản lý nhà 

nước về kinh tế, chưa có nghiên cứu nào đi sâu vào phân tích và đưa ra giải 

pháp hoàn thiện chất lượng thể chế cấp tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế bền 

vững dựa trên bằng chứng về việc cấu phần nào của chất lượng thể chế tác động 

đến các trụ cột của phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh. Đặc biệt chưa có 

nghiên cứu nào xem xét vấn đề này trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính 

cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam. 

Với những khoảng trống về nghiên cứu như trên, luận án sẽ tập trung vào 

việc đánh giá tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền 

vững cấp tỉnh. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng, 
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luận án sẽ làm rõ hơn câu hỏi nghiên cứu: Chất lượng thể chế cấp tỉnh ở Việt 

Nam có nội hàm và cấu phần như thế nào và đo lường ra sao? Tác động của 

chất lượng thể chế và các cấu phần của nó đối với phát triển kinh tế bền vững 

cấp tỉnh ở Việt Nam là như thế nào? Cần ưu tiên hoàn thiện những cấu phần 

nào của chất lượng thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh 

trong bối cảnh mới. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ 
ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở CẤP TỈNH 

 
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ CẤP TỈNH 

2.1.1. Lý luận về thể chế 
* Quan niệm về thể chế 
Xã hội là một cộng đồng người với những quan hệ tác động qua lại lẫn 

nhau. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, những quan hệ này được định hình bởi 
những quy định, luật lệ, luật tục cụ thể nhằm duy trì tính cộng đồng theo một 
trật tự nhất định. Những quy định, luật lệ, luật tục này tạo nên bản chất, sắc thái 
hay kết cấu riêng biệt, đặc trưng cho mỗi cộng đồng người trong giai đoạn lịch 
sử đó. 

Thực tiễn lịch sử kinh tế thế giới đã cung cấp nhiều bằng chứng để lý 
giải cội nguồn của sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia, 
kể cả những quốc gia có điều kiện địa lý và nguồn tài nguyên tương đồng, hay 
ở quốc gia có điều kiện địa lý và tài nguyên kém hơn nhưng lại có trình độ phát 
triển kinh tế tốt hơn. Qua nghiên cứu, các nhà kinh tế học đã chỉ ra một quốc 
gia trở nên phồn thịnh khi phần lớn các chủ thể trong xã hội tham gia vào các 
hoạt động kinh tế, tạo ra nhiều của cải một cách hiệu quả. Điều này được thực 
hiện thông qua các khuyến khích hữu hiệu được định hình thông qua những cái 
mà các nhà kinh tế học hiện đại gọi là thể chế, hay chính xác hơn là thể chế 
kinh tế. 

Thuật ngữ “thể chế” tiếng anh là “Institution”. Cùng với sự phát triển của 
kinh tế học thể chế, quan niệm về thể chế cũng có những thay đổi theo thời 
gian, với nội hàm được mở rộng: 

Theo trường phái kinh tế học thể chế cổ điển (Old Institutional 
Economics) những năm 20-30 thế kỷ XX ở Mỹ, đại diện là Thorstein Veblen 
(1857 - 1929) [143], thể chế là tính quy chuẩn của hành vi hoặc các quy định 
xác định hành vi trong những tình huống cụ thể, được các thành viên của nhóm 
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xã hội chấp nhận về cơ bản và sự tuân thủ các quy tắc đó là do bản thân tự kiểm 
soát hoặc do quyền lực bên ngoài khống chế. Theo đó, thể chế không chỉ đơn 
thuần ràng buộc hành động của cá nhân, mà còn bao gồm các cách thức tư duy 
và hành vi nói chung.  

Trên cơ sở kế thừa và phát triển những tư tưởng về chi phí giao dịch của 
những nhà kinh tế Coase và Williamson, về quyền sở hữu của Alchian và 
Demsetz, về hành động tập thể của Olson, sự hợp tác và chuẩn mực xã hội của 
Ostrom và thông tin bất cân xứng của Akerlof và Stiglitz, ngành kinh tế học thể 
chế mới (New Institutional Economics) bắt đầu từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX. 
Douglas North - nhà kinh tế học thể chế mới tiêu biểu đưa ra định nghĩa thể 
chế: “Thể chế là các quy tắc của cuộc chơi trong xã hội, hay nói chính xác hơn, 
là những ràng buộc do con người tạo ra nhằm định hình sự tương tác giữa người 
với người” [58]. Theo quan điểm này, thể chế bao gồm: (i) các quy định chính 
thức; (ii) các ràng buộc không chính thức; (iii) các cơ chế thực thi các quy định 
này. Khái niệm này được thừa nhận và sử dụng rộng rãi bởi nhiều kinh tế học 
và các tổ chức như World Bank (2000), Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF (2016) 
[2].  

Phát triển thêm quan điểm của Douglass North, Sokoloff (2001) [91] đưa 
ra định nghĩa mở rộng, trong đó, thể chế bao gồm: khung khổ chính trị và pháp 
lý để tạo ra những nguyên tắc và luật lệ cơ bản cho hoạt động của các cá nhân, 
công ty; các tổ chức mang tính tự nguyện hoặc hợp tác giữa các chủ thể; các 
giá trị văn hóa và niềm tin ảnh hưởng tới hành vi kinh tế.  

Báo cáo Phát triển thế giới năm 2002 của Ngân hàng Thế giới (WB) [151] 
xem xét thể chế ở ba trụ cột tương hỗ. Theo đó, thể chế bao gồm 3 bộ phận là: 
(i) quy tắc (luật lệ), (ii) cơ chế thực thi và (iii) tổ chức gắn liền với cơ chế thực 
thi đó. Trong đó, cơ chế thực thi và tổ chức gắn liền với cơ chế thực thi đó cũng 
hoạt động trên cơ sở các quy tắc, luật lệ. Ngược lại, bản thân chúng cũng tác 
động đến việc đảm bảo thực hiện các quy tắc, luật lệ đó trên thực tế.  

Trong Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2010 - Các thể chế hiện đại [40], 
Ngân hàng thế giới (WB) cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 
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Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan Phát triển Quốc tế 
của Úc (AUSAID), Mỹ (USAID), Vương quốc Anh (DFID), Nhật Bản (JICA), 
Canađa (CIDA), Tây Ban Nha (AECID), Thụy Điển (SDC), Thụy Sỹ (SIDA), 
Đan Mạch, Châu Âu, Phần Lan và Oxfam, lại cho rằng “thể chế không phải là 
một công trình hay tổ chức, thể chế là các quy định theo đó các cá nhân, công 
ty và nhà nước tác động lẫn nhau”. Hay nói cách khác, thể chế là những nguyên 
tắc xác định mối quan hệ giữa xã hội và các thành viên trong xã hội và thể chế 
ngày càng được nhìn nhận như là yếu tố chính quyết định sự phát triển lâu dài 
của một quốc gia.  

Như vậy có thể thấy, thể chế bao gồm 3 khía cạnh cơ bản nhất là “luật 
chơi” (chính thức, phi chính thức), “cách chơi” (cơ chế, chế tài thực thi) và 
“người chơi” (con người, tổ chức gắn với hành vi). Mục tiêu chính của thể chế 
nhằm điều hướng các quan hệ và hành vi trong xã hội khi tham gia vào các hoạt 
động kinh tế, giúp tạo ra sự phát triển một cách hiệu quả.  

Theo nguồn gốc hình thành, North (1990) phân loại thể chế gồm 2 loại 
là: thể chế chính thức và thể chế phi chính thức. Thể chế chính thức là hệ thống 
các quy tắc, luật. Trong thế giới hiện đại, xã hội và nền kinh tế được quy định 
sắp đặt bởi những luật lệ chính thức và các quyền sở hữu rõ ràng. Tuy nhiên, 
ngay cả ở những nền kinh tế hiện đại nhất, các luật lệ chính thức chỉ chiếm một 
phần rất nhỏ của tổng hợp các ràng buộc hình thành nên những lựa chọn, mà 
phần lớn còn lại là chịu ảnh hưởng lớn từ những quy tắc đạo đức, những quy 
tắc ứng xử và tục lệ. Thể chế phi chính thức (informal institutions) được hình 
thành từ kinh nghiệm của con người, như tập quán, chuẩn mực đạo đức, lề lối… 
Điều này không có nghĩa rằng các thể chế chính thức không có ý nghĩa, mà 
cùng với sự phân công lao động, chuyên môn hóa ngày càng cao và tính phức 
tạp của xã hội ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có các quy định, luật lệ chính 
thức rõ ràng. Các thể chế chính thức bổ sung và làm tăng hiệu quả của các ràng 
buộc không chính thức.  

Theo tính chất của thể chế, D.Acemoglu và J.Robinson (2010) [56] đã 
phân chia thể chế thành hai loại là “tước đoạt” và “dung hợp”. Trong đó, thể 



 35 

chế kinh tế dung hợp (inclusive economic institution) là thể chế cho phép và 
khuyến khích sự tham gia đông đảo người dân trong các hoạt động kinh tế, từ 
đó, làm cho tài năng, năng lực và giá trị của mỗi người sử dụng tốt nhất. Thể 
chế này đặc trưng bởi sự bảo đảm quyền tài sản cá nhân, một hệ thống pháp 
luật công bằng và sự cung cấp dịch vụ công bình đẳng để mọi người có thể 
tham gia và trao đổi với nhau. Theo đó, thể chế kinh tế dung hợp trao quyền 
rộng rãi và bảo đảm từng người dân có thể thực hiện được các quyền của mình, 
được thụ hưởng phúc lợi xã hội. Thể chế kinh tế chiếm đoạt (extractive 
economic institution) được thiết kế nhằm tước đoạt hoặc khai thác thu nhập hay 
của cải của nhóm này để phục vụ cho nhóm khác, hay của số đông người dân 
để phục vụ cho số ít nhà cầm quyền và người có liên quan. Đặc điểm của thế 
chế này là thiếu luật pháp và trật tự; các quyền tài sản không an toàn; tạo ra 
những rào cản cho sự phát triển của các thị trường và tạo ra sân chơi thiếu bình 
đẳng.  

 
Hình 2.1. Các cấp độ của thể chế 
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Nguồn: Williamson (2000) [119]. 

Tiếp cận theo phân tích xã hội, Williamson (2000) [119] đã phân loại thể 

chế theo 4 cấp độ (Hình 2.1). Các mũi tên liền nét kết nối một cấp độ cao hơn 

với một cấp độ thấp hơn biểu thị rằng cấp độ cao hơn áp đặt các ràng buộc lên 

cấp độ ngay bên dưới. Các mũi tên ngược lại kết nối cấp độ thấp hơn với cấp 

độ cao hơn là những mũi tên nét đứt và biểu thị sự phản hồi. Mặc dù theo thời 

gian, hệ thống này hoàn toàn liên kết. Kinh tế học thể chế mới (NIE) chủ yếu 

quan tâm đến cấp độ 2 và 3. Trong đó, cấp độ cao nhất là cấp độ “xã hội gắn 

kết”. Đây là nơi tồn tại các chuẩn mực, phong tục, tập quán, truyền thống, v.v… 

Tôn giáo đóng vai trò lớn ở cấp độ này. Mặc dù phân tích cấp độ 1 được thực 

hiện bởi một số học giả kinh tế và các nhà khoa học xã hội (E. C. Banfield 

1958; Robert Putnam, Robert Leonardi và Raffaella Nanetti 1993; Samuel 

Huntington 1996; và Victor Nee 1998), cấp độ 1 được coi là điều hiển nhiên 

bởi hầu hết các nhà kinh tế học thể chế. Các thể chế ở cấp độ này thay đổi rất 

chậm - trong khoảng thời gian hàng thế kỷ hoặc thiên niên kỷ. 

Ở cấp độ thứ 2 là “môi trường thể chế”, bao gồm các quy tắc chính thức 

như hiến pháp, pháp luật và quyền sở hữu. Thể chế ở cấp độ này có thể hiểu là 

việc quy định các “luật chơi” cho các mối quan hệ tương tác trong xã hội, bao 

gồm các chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước cũng như việc 

phân bổ quyền lực giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. 

Cấp độ thứ 3 của thể chế là cấp độ quản trị, quy định “cách chơi” (chơi 

như thế nào). Trên thực tế, các quan hệ kinh tế chủ yếu trong xã hội được thực 

hiện thông qua các hợp đồng và việc xuất hiện những hành vi phá vỡ các cam 

kết trong hợp đồng để trục lợi là không hiếm. Khi đó, thể chế quản trị cần bảo 

đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên và trừng phạt những hành vi vi phạm 

hợp đồng. Thể chế ở cấp độ này làm cho hợp đồng được thực thi với chi phí 

thấp, từ đó tác động tích cực đến phát triển kinh tế. 

Ở cấp độ thứ 4 của thể chế tác động đến việc phân bổ nguồn lực và lao 

động của các doanh nghiệp và tổ chức. Đây là cấp độ vi mô của thể chế.  
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Trong các cấp bậc của thể chế theo phân loại của Williamson (2000), cấp 

độ thứ 3 - thể chế quản trị thường được nghiên cứu nhiều hơn do cấp bậc này 

gắn với vai trò của nhà nước nên mang lại hàm ý chính sách cao cho các quốc 

gia [132], [60].  

Trong bối cảnh nghiên cứu tác động của chất lượng thể chế đối với phát 

triển kinh tế bền vững cấp tỉnh, luận án tiếp cận thể chế từ góc độ thể chế kinh 

tế chính thức ở cấp độ thể chế quản trị. Từ đó, trong luận án có thể hiểu: “Thể 

chế là hệ thống các quy tắc, luật lệ và cơ chế thực thi do nhà nước thiết lập 

nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế, qua đó định hướng các hoạt 

động kinh tế theo mục tiêu phát triển”. 

* Đặc trưng của thể chế 

Một là, thể chế do con người tạo ra, không phải là một yếu tố quy định 

sẵn trong tự nhiên. Do đó, thể chế không phải là bất biến hay cố định, mà có 

thể thay đổi, phản ánh ý chí, lợi ích và tương quan quyền lực của các chủ thể 

tạo ra nó. Điều đó cũng lý giải vì sao trong cùng một lĩnh vực, các quốc gia 

khác nhau lại có thể chế khác nhau. 

Hai là, tính quy tắc. Mọi thể chế đều được cấu thành từ hệ thống quy tắc, 

chuẩn mực, quy định và giá trị mà các chủ thể trong xã hội phải tuân theo. Điều 

này tạo nên khuôn mẫu hành động có trật tự và có thể dự đoán được trong các 

quan hệ xã hội. 

Ba là, tính bền vững và ổn định tương đối. Thể chế có xu hướng ổn định 

trong thời gian dài vì gắn với cấu trúc quyền lực, giá trị và niềm tin xã hội. Tuy 

nhiên, điều đó không có nghĩa thể chế là bất biến, mà nó có thể thay đổi khi 

môi trường, xã hội và công nghệ thay đổi. 

2.1.2. Quan niệm về chất lượng thể chế và đo lường chất lượng thể chế 

* Quan niệm về chất lượng thể chế 

“Chất lượng thể chế” hay chất lượng của thể chế là thuật ngữ được sử 

dụng để mô tả mức độ hiệu quả và hiệu lực của các cơ chế quản lý, tổ chức và 

pháp lý trong một quốc gia hoặc một tổ chức nào đó. Chất lượng của thể chế 
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phản ánh khả năng thiết lập các quy định, thực thi pháp luật, và đảm bảo sự ổn 

định và dự đoán được trong hoạt động kinh tế và xã hội. 

Giống như thể chế, chất lượng thể chế là một khái niệm rộng có thể bao 

gồm chất lượng của các quy tắc, quy định, cũng như quy chế của các tổ chức, 

chẳng hạn như các cơ cấu chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước [19]. Đã 

có nhiều nghiên cứu về chất lượng thể chế, sử dụng các bộ chỉ số khác nhau để 

phản ánh những khía cạnh của chất lượng thể chế . 

Theo UNDP (2011), đánh giá chất lượng thể chế dựa trên 3 tiêu chí. Một 

là tính hiệu quả (performance), thể hiện ở khả năng cung cấp các dịch vụ cơ 

bản cũng như thiết kế, thực thi chính sách. Hai là khả năng thích ứng, tức là 

một thể chế có khả năng dự đoán, thích nghi, thay đổi và các ưu tiên thay đổi 

để đáp ứng các điều kiện trong tương lai cũng như đổi mới để đáp ứng nhu cầu 

tương lai. Ba là tính ổn định, nghĩa là mức độ mà một thể chế có khả năng làm 

giảm sự biến động hay sự bất định thông qua thể chế hoá các thông lệ, quy định 

[145].  

Quan niệm về thể chế dung hợp của Acemoglu và Robinson cũng tương 

đồng với quan niệm về thể chế tốt, quản trị nhà nước tốt được đúc kết từ kinh 

nghiệm của các quốc gia phát triển. Thuật ngữ “quản trị nhà nước” bắt đầu được 

sử dụng từ thập niên 1990, gắn với quá trình cải cách khu vực công ở các nước. 

Theo Huther và Shah (1996) [86], quản trị nhà nước là các khía cạnh thực hành 

quyền lực qua thể chế chính thức hoặc phi chính thức nhằm quản trị mọi nguồn 

tài nguyên đã giao cho nhà nước. Kaufmann (2003) [60] cho rằng quản trị nhà 

nước là các truyền thống và thể chế thực thi quyền lực ở một quốc gia, bao 

gồm: (i) Chọn người lãnh đạo đất nước như thế nào, giám sát họ ra sao và khi 

cần thay thế họ ra sao; (ii) Năng lực của chính phủ trong việc xây dựng và thực 

hiện các chính sách có cơ sở và cung cấp dịch vụ công; (iii) Sự tôn trọng của 

người dân và nhà nước đối với các thể chế điều tiết tương tác kinh tế. 

Khái niệm “quản trị nhà nước tốt” được nhắc đến nhiều ở thập niên 1990 
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trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và dân chủ ngày càng mở rộng. Theo 

Ngân hàng Thế giới (1994), “Quản trị tốt là cách thức sử dụng sức mạnh quyền 

lực nhà nước để quản lý nguồn lực xã hội vì sự phát triển quốc gia” [149]. Theo 

UNDP (1997) [146], quản trị nhà nước tốt là việc thực thi các loại quyền lực 

như kinh tế, chính trị và hành chính để quản lý tốt mọi vấn đề của đất nước ở 

tất cả các cấp chính quyền. Từ các quan niệm nêu trên, có thể thấy các yếu tố 

chung cần có để thực hiện quản trị nhà nước tốt bao gồm: (1) Năng lực của nhà 

nước - mức độ giải quyết vấn đề của các chính phủ và các nhà lãnh đạo; (2) 

Khả năng ứng phó - liệu các chính sách và thể chế công có đáp ứng nhu cầu 

của công dân và đề cao quyền của họ hay không; (3) Trách nhiệm - khả năng 

của công dân, xã hội dân sự và khu vực tư nhân giám sát, theo dõi trách nhiệm 

của các thể chế công và chính phủ. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

UNDP và OECD, mô hình “quản trị nhà nước tốt” bao gồm 8 đặc tính cơ bản 

là: (1) sự tham gia, (2) nhà nước pháp quyền, (3) minh bạch, (4) đáp ứng yêu 

cầu của người dân và sự phát triển, (5) hướng tới sự đồng thuận, (6) công bằng 

và thu hút, (7) hiệu lực và hiệu quả, (8) trách nhiệm giải trình [63]. Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) [43] nhấn mạnh một số tiêu chí của quản trị quốc gia 

tốt là (i) trách nhiệm giải trình; (ii) sự tham gia; (iii) có thể dự đoán được; (iv) 

tính minh bạch. 

Từ các quan niệm trên về chất lượng thể chế, trong luận án có thể hiểu: 

“chất lượng thể chế là mức độ hiệu lực và hiệu quả của hệ thống các quy tắc 

và cơ chế thực thi của một quốc gia hoặc lãnh thổ nào đó trong việc tạo lập 

môi trường ổn định, minh bạch và có khả năng dự đoán đối với các hoạt 

động kinh tế”. 

* Đo lường chất lượng thể chế 

Đo lường chất lượng thể chế là một thách thức bởi khái niệm thể chế rất 

rộng và không dễ định lượng. Đến nay đã có nhiều nghiên cứu đo lường chất 

lượng thể chế thông qua các bộ chỉ số khác nhau chủ yếu dựa trên cảm nhận 
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của công chúng và doanh nghiệp. Ở cấp độ quốc gia, những chỉ số được sử 

dụng để đánh giá chất lượng thể chế phổ biến là: 

a. Chỉ số quản trị toàn cầu (World Governance Index - WGI) 

Chỉ số quản trị toàn cầu được Ngân hàng Thế giới phát triển từ năm 1996, 

xuất phát từ các nghiên cứu của Kaufmann và cộng sự. Đây là chỉ số được sử 

dụng rộng rãi nhất. 

Chỉ số này đo lường cảm nhận về “quy trình chọn lựa, giám sát và thay 

thế bộ máy cầm quyền; năng lực hoạch định và thực hiện chính sách của chính 

phủ; sự tôn trọng của người dân và nhà nước đối với các thể chế chi phối các 

tương tác trong xã hội” [60], và bao gồm 6 chỉ tiêu là: tiếng nói và trách nhiệm 

giải trình; sự ổn định về chính trị và tình trạng bạo lực; mức độ hoạt động hiệu 

quả của chính phủ; chất lượng của các quy định pháp luật; nhà nước pháp quyền 

và việc kiểm soát tham nhũng. Trong đó: 

- Tiếng nói và trách nhiệm giải trình (Voice and Accountability): đo 

lường cảm nhận của người dân về sự tham gia vào quản trị công cũng như thái 

độ, ý kiến của người dân về chính quyền, chính sách trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; 

- Ổn định chính trị và không có bạo lực (Political Instability and Absence 

of Violence): đo lường cảm nhận về sự ổn định của chính phủ hay bị các lực 

lượng đối lập chống đối, phản kháng bằng bạo lực (bao gồm khủng bố); 

- Hiệu quả của chính phủ (Government Effectiveness): đo lường cảm 

nhận về khả năng, năng lực của chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ công 

cũng như chất lượng của dịch vụ công và quá trình triển khai thực hiện các 

chính sách quản lý đúng theo cam kết; 

- Chất lượng các quy định (Regulatory Quality): đo lường cảm nhận về 

khả năng của chính phủ trong ban hành các quy định của pháp luật, chính sách 

bảo đảm quyền tư hữu, sự phát triển của khu vực tư nhân; 

- Nhà nước pháp quyền (Rule of Law): đo lường cảm nhận về mức độ 
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tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân; 

- Kiểm soát tham nhũng (Control of Corruption): đo lường cảm nhận về 

mức độ trừng phạt, chế tài của hệ thống pháp luật đối với các hành vi tham 

nhũng khác nhau. 

b. Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI)  

Chỉ số GCI được công bố bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đo lường tính 

cạnh tranh quốc gia, bao gồm các khía cạnh là: thể chế, kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ 

tầng, y tế và giáo dục tiểu học, giáo dục đại học và đào tạo nghề, hiệu quả thị 

trường lao động, hiệu quả của thị trường hàng hoá, quy mô thị trường, sự phức 

hợp của thị trường tài chính, sự sẵn sàng về công nghệ, sự phức hợp về kinh 

doanh và đổi mới. 

c. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI) 

được công bố từ năm 1995 bởi Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá mức độ 

nhận thức về tham nhũng trong khu vực công của các quốc gia. 

2.1.3. Quan niệm về chất lượng thể chế cấp tỉnh và các chỉ số đo lường  

* Quan niệm về chất lượng thể chế cấp tỉnh 

Trong các nghiên cứu về thể chế, hầu hết đề cập đến chất lượng thể chế 

ở cấp quốc gia hoặc cấp khu vực. Các nghiên cứu về thể chế địa phương (cấp 

tỉnh) tương đối ít, mặc dù chất lượng thể chế cấp tỉnh có tầm quan trọng đối với 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương [102]. Nguyên nhân chính 

là do dữ liệu thống kê ở cấp tỉnh thiếu và không đồng đều. Tuy nhiên, chất 

lượng thể chế là yếu tố phân hóa mạnh mẽ về mặt lãnh thổ, phụ thuộc vào các 

yếu tố quyết định về lịch sử, văn hóa hoặc kinh tế của địa phương. Do vậy, các 

phân tích chất lượng thể chế được thực hiện ở cấp tỉnh có giá trị ứng dụng cao.  

Các nghiên cứu đã chỉ ra, chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh liên 

quan đến các quy tắc và chuẩn mực tại địa phương, được tạo ra bởi các cơ quan 

nhà nước theo lãnh thổ, cũng như cách thức quản lý và áp dụng các quy phạm 

pháp luật của chính các cơ quan này. Điều này đặc biệt quan trọng vì chính 
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quyền cấp tỉnh tạo điều kiện để các cá nhân và các tổ chức khác nhau hoạt động, 

tham gia vào các chương trình, dự án công. Hoạt động hiệu quả của các cơ quan 

nhà nước theo lãnh thổ và chất lượng thể chế cấp tỉnh không chỉ phụ thuộc vào 

mức sống mà còn phụ thuộc vào cơ hội phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng 

địa phương [154].  

Trên thực tế, chính quyền cấp tỉnh có lợi thế gần dân hơn nên hiểu rõ nhu 

cầu, đặc điểm người dân, doanh nghiệp trên địa bàn so với chính quyền trung 

ương. Do đó, chính quyền các tỉnh có vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

hàng hóa công nhằm tối đa hóa phúc lợi xã hội do nhu cầu ở các địa phương là 

khác nhau. Điều này tạo tiền đề cho sự khác biệt về chất lượng thể chế giữa các 

tỉnh [111]. Lý thuyết cạnh tranh liên vùng của Tiebout (1956) [25] cũng cho 

thấy, doanh nghiệp có xu hướng đi về những nơi có dịch vụ công, hạ tầng tốt 

nhất cho phát triển. Những tỉnh có nhiều phương thức hỗ trợ thị trường, càng 

thu hút người dân và doanh nghiệp chuyển đến. Điều đó tạo ra sự cạnh tranh 

giữa các tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thu hút vốn, lao 

động chất lượng cao, từ đó dẫn đến sự phân hóa về chất lượng thể chế giữa các 

địa phương. 

Từ những phân tích ở trên có thể hiểu chất lượng thể chế cấp tỉnh là mức 

độ hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động quản lý, điều 

hành và thực thi chính sách của chính quyền địa phương nhằm tạo lập môi 

trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí giao dịch và thúc đẩy phân 

bổ nguồn lực hiệu quả cho phát triển kinh tế bền vững. 

* Đo lường chất lượng thể chế cấp tỉnh 

Trong nghiên cứu thực nghiệm, việc lượng hóa toàn bộ nội hàm trừu 

tượng của chất lượng thể chế là không dễ dàng. Do đó, các nghiên cứu thường 

sử dụng các chỉ số đại diện, phản ánh các khía cạnh quan sát được của thể chế 

để đánh giá chất lượng thể chế.  

Chất lượng thể chế cấp tỉnh ở các quốc gia được đo lường bằng các tiêu 
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chí khác nhau, cụ thể: tại Trung Quốc, nghiên cứu của Wilson (2016) [132] đã 

sử dụng các tiêu chí là: kiểm soát tài chính (chi tiêu và thu thuế của chính quyền 

địa phương); chất lượng hành chính công và các dịch vụ công; vấn đề an ninh 

và bảo vệ quyền sở hữu. Ở Brazil, chất lượng thể chế đô thị (Municipal 

Institutional Quality Index - IQIM) được đo lường bởi ba yếu tố: sự tham gia 

của người dân, năng lực tài chính và năng lực quản lý (Suzuki 2020) [154]. 

Corradini (2021) [53] nghiên cứu chất lượng thể chế địa phương thông qua các 

chỉ số: tiếng nói và trách nhiệm giải trình, hiệu quả của chính phủ, chất lượng 

của các quy định pháp luật và tham nhũng. Căn cứ vào các chỉ số quản trị toàn 

cầu (WGI), Nifo và Vecchione (2014) [47] đã xây dựng bộ chỉ số chất lượng 

thể chế cấp tỉnh của Italia (IQI) gồm 5 chỉ số thành phần là: tiếng nói và trách 

nhiệm giải trình; hiệu quả của chính phủ; chất lượng quy định; pháp quyền; 

tham nhũng. 

Cùng với xu hướng chung của thế giới, Việt Nam đã phát triển một số 

bộ chỉ số phản ánh chất lượng thể chế của các địa phương cấp tỉnh, như: Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính 

(SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… [19].  

Có thể thấy, đánh giá chất lượng thể chế có sự khác nhau giữa cấp quốc 

gia và cấp tỉnh. Ở cấp quốc gia, chất lượng thể chế giúp định hình luật chơi lớn 

ở cấp độ vĩ mô. Vì thế đánh giá chất lượng thể chế ở cấp quốc gia gắn với hiến 

pháp, pháp quyền, phân quyền, năng lực điều phối chính sách vĩ mô. Trong khi 

đó, địa phương là cấp thực thi, quyết định cách luật chơi được triển khai cụ thể, 

nên đánh giá chất lượng thể chế địa phương gắn với năng lực thực thi chính 

sách, cung cấp dịch vụ công, chất lượng bộ máy.  

Trong pham vi luận án, nghiên cứu tiếp cận chất lượng thể chế cấp tỉnh 

ở cấp độ quản trị (cấp độ 3 trong lý luận của Williamson, 2000) và lý thuyết 

quản trị nhà nước tốt. Theo lý thuyết này, thể chế có chất lượng cấp tỉnh tốt 
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phải bảo đảm tính bao trùm, khuyến khích sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội 

và cung ứng dịch vụ công hiệu quả. 

Trong các chỉ số trên, PAPI có các chỉ số thành phần gần với kết cấu của 

các chỉ số quốc tế, tương thích với lý thuyết quản trị nhà nước tốt. Vì vậy, luận 

án lựa chọn 6 chỉ số thành phần từ bộ dự liệu PAPI làm thước đo đại diện cho 

chất lượng thể chế cấp tỉnh ở Việt Nam là: (1) sự tham gia của người dân ở cơ 

sở; (2) công khai, minh bạch; (3) trách nhiệm giải trình với người dân; (4) kiểm 

soát tham nhũng; (5) thủ tục hành chính công; (6) cung ứng dịch vụ công. 

Đây chính là những nội dung quan trọng để giảm chi phí giao dịch, bảo 

đảm quyền sở hữu, nhằm giúp cho nền kinh tế vận hành hiệu quả ở cấp tỉnh. 

Theo đó, một chính quyền cấp tỉnh minh bạch, kiểm soát tham nhũng hiệu quả, 

coi trọng trách nhiệm giải trình là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền sở 

hữu, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản sản xuất quan trọng như đất đai; hạn chế 

chi phí không chính thức, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi. Bên 

cạnh đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính công nhanh chóng, thuận lợi cho 

người dân giúp tiết kiệm các chi phí giao dịch xã hội như chi phí thời gian, chi 

phí cơ hội, từ đó thúc đẩy các giao dịch kinh tế. 

Theo lý thuyết kinh tế học thể chế của D.Acemoglu và J.Robinson (2010) 

[54], thể chế dung hợp khuyến khích sự tham gia đông đảo của người dân trong 

các hoạt động kinh tế, đồng thời cung cấp dịch vụ công bình đẳng để mọi người 

có thể tham gia và trao đổi với nhau. Điều này tương đồng với nội dung “sự 

tham gia của người dân” và “cung ứng dịch vụ công” trong các khía cạnh đánh 

giá chất lượng thể chế được sử dụng trong luận án. 

Cụ thể là: 

(1) Sự tham gia của người dân ở cơ sở:  

Lý thuyết về “sự tham gia” nhận được sự chú ý từ đầu những năm 1990. 

Trước đó, thuật ngữ được sử dụng vào những năm 1960, 1970 khi các dịch vụ 

thiết kế nhà ở tại các nước đang phát triển nhận được sự tài trợ của Ngân hàng 
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Thế giới (WB) yêu cầu có sự tham gia của cộng đồng. 

Trong mô hình quản trị quốc gia tốt, thuật ngữ “sự tham gia” được sử 

dụng khi đề cập đến quá trình mà các chuyên gia, gia đình, nhóm cộng đồng, 

quan chức chính phủ và những người khác nhóm lại với nhau để cùng làm tốt 

nhất một việc gì đó trong một quan hệ đối tác chính thức hoặc không chính thức 

[113]. “Sự tham gia” được xem như một quá trình mà thông qua đó, các bên 

liên quan ảnh hưởng và kiểm soát đối với các sáng kiến phát triển cũng như các 

quyết định và các tài nguyên có ảnh hưởng đến họ [142]. “Sự tham gia” là một 

phương tiện để giáo dục công dân và tăng cường năng lực của họ, đồng thời là 

một phương tiện tác động đến các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân; đồng thời “sự tham gia” cũng là một quá trình mà các công dân hành 

động để thể hiện chính kiến đối với các vấn đề công, đưa ra ý kiến về các quyết 

định có thể ảnh hưởng đến họ và chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong 

cộng đồng của họ. Do đó, sự tham gia giúp phát huy quyền làm chủ và kiểm 

soát của nhân dân. 

Ở một số nước, sự tham gia của cộng đồng đã trở thành nguyên lý trung 

tâm của quá trình hoạch định chính sách công. Sự tham gia của cộng đồng được 

xem như một công cụ nhằm thông báo kế hoạch, tổ chức hoặc tài trợ các hoạt 

động. Sự tham gia của công chúng cũng có thể được sử dụng để đo lường các 

mục tiêu có thể đạt được, đánh giá tác động và rút ra các bài học trong tương 

lai [77]. 

Sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định và thực thi chính 

sách là nền tảng, là đặc trưng cốt lõi của quản trị quốc gia tốt. Sự tham gia có 

thể bằng hình thức trực tiếp (người dân chủ động, tích cực tham gia vào quá 

trình ra các quyết định của nhà nước) và hình thức gián tiếp (thông qua người 

hoặc tổ chức đại diện cho họ). Ngoài ra, người dân còn có thể tham gia thông 

qua các đảng chính trị, các tổ chức hội, hiệp hội, tổ chức xã hội, phương tiện 

thông tin đại chúng... 
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Những lợi ích đối với cả chính phủ và người dân khi người dân tham gia 

vào hoạt động của chính phủ là: người dân được nâng cao kỹ năng tham gia 

vào quá trình chính sách, tránh sự bất đồng và kiện tụng; chính phủ có thêm 

nhiều ý tưởng cho lập đề nghị xây dựng chính sách có tính hợp lý hơn. Sự tham 

gia của người dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi chính 

sách, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với 

các cơ quan nhà nước. 

Ở Việt Nam, sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách bao 

gồm cả hình thức trực tiếp hoặc hình thức gián tiếp. 

Với hình thức trực tiếp, người dân có thể tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của 

cơ sở, địa phương và cả nước (Điều 28) [29]. Các hình thức tham gia trực tiếp 

ở cơ sở gồm: (i) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo 

địa bàn từng thôn, tổ dân phố; (ii) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại 

diện hộ gia đình (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007). 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020 cũng 

quy định: Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chính sách và các cá nhân có liên 

quan có thể cho ý kiến về dự thảo văn bản, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

nghiên cứu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý đó. 

Với hình thức gián tiếp, người dân có thể thực hiện quyền tham gia thông 

qua cơ quan đại diện của mình (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Về 

nguyên tắc, khi công dân có đủ điều kiện, được tín nhiệm, được bầu vào làm 

việc tại các cơ quan này thì được quyền trực tiếp xem xét và quyết định những 

vấn đề quan trọng, mang tính định hướng, giám sát các hoạt động của Nhà 

nước. Khi đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan nhà nước, 

người dân có thể làm việc cho bộ máy nhà nước, thực hiện vai trò người làm 

chủ của đất nước. 
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Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự tham 

gia của người dân vào quá trình chính sách thông qua hệ thống internet, mạng 

xã hội ngày càng trở nên phổ biến, trở thành những kênh cung cấp thông tin 

nhanh chóng, những diễn đàn để chia sẻ, thảo luận và lan tỏa. Đây cũng là một 

kênh quan trọng để Nhà nước kịp thời nắm bắt và có sự điều chỉnh chính sách 

nhằm quản trị hiệu quả hơn, cung ứng dịch vụ công chất lượng tốt hơn. 

Trong khảo sát của PAPI tìm hiểu mức độ hiệu quả của chính quyền địa 

phương trong việc huy động sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, qua đó 

đánh giá các cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các quy trình 

quản trị và hành chính công. Các vấn đề chính được đề cập ở đây là hiểu biết 

của người dân về cơ hội tham gia của mình, kinh nghiệm trong bầu trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố và mức độ hài lòng với chất lượng bầu cử vị trí trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố và huy động đóng góp tự nguyện của người dân cho các 

dự án công trình công cộng của xã/phường. 

(2) Công khai, minh bạch 

Đánh giá mức độ công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin của 

chính quyền địa phương tới người dân. Đặc biệt, trục nội dung này tập trung 

vào vấn đề nhận thức của người dân từ kết quả cung cấp thông tin của chính 

quyền cũng như mức độ công khai thông tin về các chính sách xã hội cho người 

nghèo, về các quy định pháp luật ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người 

dân, về thu chi ngân sách cấp xã/phường và về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và khung giá đền bù đất bị thu hồi. 

Minh bạch là khái niệm được các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức 

quốc tế sử dụng vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Sự ra đời của Tổ chức 

Minh bạch Quốc tế (Transparency International) và các hoạt động của nó đã 

giúp định hình khái niệm này và nâng cao nhận thức về nó trong công chúng 

và giới khoa học. Ý tưởng ban đầu của “minh bạch” gắn liền với vấn đề phòng, 

chống tham nhũng. Dưới góc độ kinh tế, theo Tổ chức Thương mại thế giới 
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(WTO), minh bạch dựa trên 3 yêu cầu chính: công bố tới người dân các thông 

tin, quy định, chính sách có liên quan; thông báo đến các bên thứ ba về các quy 

định, pháp luật và sửa đổi có liên quan và bảo đảm rằng các quy định, pháp luật 

được quản lý thống nhất, công bằng và hợp lý. 

Dưới góc độ pháp lý, “minh bạch” là một trong những nguyên tắc của 

việc tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước, minh bạch là một trong những 

yêu cầu của nhà nước pháp quyền và thể chế dân chủ.  

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã nêu ra định nghĩa mở rộng 

hơn song vẫn kết hợp giữa công khai và minh bạch, theo khoản 4 Điều 3: “Công 

khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc 

công bố, cung cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị”. 

Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương có ý nghĩa 

rất quan trọng bởi có công khai, minh bạch mới có thể phòng ngừa những hành 

vi sai trái tiềm ẩn và kiểm soát tham nhũng theo hướng “phòng bệnh hơn chữa 

bệnh”. Người dân có quyền yêu cầu cán bộ, công chức, cơ quan chức năng thực 

hiện trách nhiệm công vụ và giải trình khi họ có được thông tin chính thống xác 

đáng. Ngoài ra, việc công khai, minh bạch giúp củng cố và khuyến khích sự 

tham gia của người dân, đặc biệt là trong các lĩnh vực như sử dụng ngân sách 

nhà nước và lập kế hoạch sử dụng đất, v.v.. 

(3) Trách nhiệm giải trình với người dân 

Đánh giá hiệu quả giải trình của cán bộ chính quyền về các hoạt động tại 

địa phương với cấp cơ sở. Nội dung này xem xét mức độ và hiệu quả tiếp xúc 

của người dân với các cá nhân và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn 

đề cá nhân, gia đình, hàng xóm, hoặc liên quan tới chính quyền địa phương; về 

khiếu nại, tố cáo của người dân; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước 

các chương trình và dự án triển khai ở cấp xã/phường (như Ban Thanh tra nhân 
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dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng). 

(4) Kiểm soát tham nhũng 

Đánh giá mức độ tham nhũng, vai trò, trách nhiệm của người dân trong 

việc phát hiện, phản ánh các hành vi tham nhũng; nhận thức của người dân về 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hiệu quả của những nỗ 

lực chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước. 

(5) Thủ tục hành chính công  

Đánh giá một số dịch vụ và thủ tục hành chính công được lựa chọn. Nội 

dung này xem xét việc thực hiện và hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ và xử 

lý thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính địa phương dựa trên trải 

nghiệm thực tế của người dân khi đi làm các thủ tục hành chính và mức độ hài 

lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công. 

(6) Cung ứng dịch vụ công 

Đánh giá việc cung ứng các dịch vụ công được coi là đóng vai trò then 

chốt trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân như y tế, giáo dục, nước 

sạch và tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn khu dân cư. 

Dựa trên số liệu của PAPI, với việc chuẩn hóa các chỉ số thành phần 

quanh thang đo 10 điểm, có thể tính được các chỉ số thành phần và chỉ số tổng 

hợp chất lượng thể chế của các địa phương. 
2.2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH  

2.2.1. Khái niệm phát triển kinh tế bền vững 

* Phát triển kinh tế 

“Phát triển kinh tế” là một phạm trù kinh tế - xã hội rộng lớn, có nhiều 

định nghĩa, nhiều cách biểu đạt về khái niệm này. Tuy nhiên, nhìn chung đều 

thống nhất các nội dung cơ bản của phát triển kinh tế gồm [32]: 

(1) Tăng trưởng về kinh tế, đây là điều kiện đầu tiên để phát triển kinh 

tế, là sự gia tăng thực tế tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế trong 

một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Tăng trưởng kinh tế thường được 
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sử dụng ở nhiều quy mô khác nhau: nền kinh tế, ở các ngành, doanh nghiệp hay 

ở gia đình, cá nhân. Sự gia tăng tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của một quốc 

gia được đo lường qua các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP), tổng sản phẩm quốc nội đầu người (GDP/người) trong một thời gian 

nhất định. Ở cấp tỉnh tại Việt Nam, chỉ tiêu đo bằng tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP). Tăng trưởng kinh tế được đo bằng hai chỉ tiêu: quy mô và tốc độ tăng 

trưởng kinh tế. 

(2) Thay đổi hợp lý cơ cấu của nền kinh tế: là sự biến đổi trong cơ cấu 

kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý (hoàn chỉnh về cơ cấu): thể hiện ở tỷ 

trọng các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng, miền,... được thay đổi. Cơ 

cấu được coi là hiện đại, nâng chất lượng tăng trưởng, khi chuyển dịch theo 

hướng: những khu vực có năng suất lao động cao, giá trị gia tăng lớn sẽ có tốc 

độ phát triển nhanh hơn và thay thế dần những khu vực sản xuất - kinh doanh 

có năng suất lao động và giá trị gia tăng thấp. Xét theo ngành kinh tế thì tỷ 

trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp tăng, các ngành công nghiệp khai khoáng 

và ngành nông nghiệp giảm dần; xét theo không gian thì tỷ trọng của vùng nông 

thôn giảm tương đối so với vùng thành thị.  

(3) Tiến bộ xã hội: có nghĩa là cuộc sống của đại bộ phận dân cư trong 

xã hội sẽ trở lên tươi đẹp hơn (hoàn chỉnh về chất lượng cuộc sống). Con người 

là chủ thể thực hiện và thụ hưởng các thành quả của phát triển; phát triển kinh 

tế, xét đến cùng, là do con người, vì con người và phục vụ con người. Và do 

đó, phát triển con người là mục tiêu còn quá trình phát triển kinh tế chỉ đóng 

vai trò là một phương tiện để đạt tới mục tiêu đó. Nghĩa là mục tiêu của sự phát 

triển không phải chỉ là tạo thêm nhiều “vật phẩm”, hàng hoá và dịch vụ mà cơ 

bản là làm tăng năng lực của con người để sống một cuộc sống đầy đủ và tốt 

hơn, tăng lên không ngừng về hưởng thụ các mặt: giáo dục, y tế; tinh thần của 

người dân được chăm lo nhiều hơn, môi trường được đảm bảo… 
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Hình 2.2. Các nội dung của phát triển kinh tế 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

* Phát triển bền vững 

Sau chiến tranh Thế giới thứ II, chủ nghĩa tư bản tự do phát triển mạnh 

với chiến lược khai thác nhanh tài nguyên không tái tạo cùng với sự gia tăng 

dân số tại các nước đang phát triển đã tạo áp lực ngày càng lớn lên môi trường. 

Từ đó, bắt đầu xuất hiện những tổ chức về bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn môi 

trường, đặt nền móng cho việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách công 

bằng và bền vững [122]. 

Năm 1972, Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường, con người tại 

Stockholm, Thụy Điển đánh dấu nỗ lực chung đầu tiên của quốc tế để giải quyết 

các vấn đề môi trường. Trong đó, hội nghị đạt được đồng thuận quan trọng 

rằng: phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường có thể được quản lý theo hướng 

cùng có lợi. Điều này đi ngược lại quan điểm trước đây cho rằng kinh tế và môi 

trường là hai vấn đề riêng biệt [87]. 

Năm 1984, Ủy ban Thế giới về môi trường và phát triển (WCED) đã công 

bố báo cáo Our Common Future (Tương lai chung của chúng ta) - thường gọi là 

Báo cáo Brundtland. Trong đó, đưa ra định nghĩa kinh điển về phát triển bền 

vững: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà 

không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Đó là 

quá trình phát triển kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên được tái tạo và tôn trọng 

những quá trình sinh thái cơ bản, sự đa dạng sinh học và những hệ thống trợ giúp 

Tăng trưởng kinh tế 
 

Chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế 

 

Tiến bộ xã hội 
 

Phát triển kinh tế 
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tự nhiên đối với cuộc sống của con người, động vật và thực vật” [87]. 

 

 

Hình 2.3. Các mục tiêu phát triển bền vững SDGs theo Liên hợp quốc 

Nguồn: https://sdgs.un.org/goals. 

Nội hàm của phát triển bền vững không cố định, mà có sự điều chỉnh, bổ 

sung cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, và đến nay đó là một khung 

tích hợp toàn diện, không thể tách rời giữa kinh tế - xã hội - môi trường, bao 

gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững SDGs trong Chương trình nghị sự 2030 

về Phát triển bền vững được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc vào tháng 9/2015 (Hình 2.3). 

* Phát triển kinh tế bền vững  

Phát triển kinh tế bền vững luôn là một chủ đề nghiên cứu được quan 

tâm hàng đầu của các nhà kinh tế học; là tiền đề cốt lõi để đạt được phát triển 

bền vững. Phát triển kinh tế bền vững bắt đầu được xem xét từ thập niên 60, 70 

của thế kỷ XX khi lý thuyết dân số của Malthus (1789) cảnh báo rằng dân số 

tăng theo cấp số nhân trong khi tài nguyên chỉ tăng theo cấp số cộng, dẫn tới 

nguy cơ cạn kiệt. Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu đưa ra khái niệm về phát 

triển kinh tế bền vững: 

Năm 1987, Barbier đưa ra định nghĩa về phát triển kinh tế bền vững là 

sự phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường trong một thời gian 

dài nhằm cung cấp sinh kế lâu dài và an toàn cho con người, giảm thiểu sự cạn 
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kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường cũng như vấn đề bất ổn xã hội [65]. 

Theo Nguyễn Thị Xuân (2020) [42], phát triển kinh tế bền vững là việc 

duy trì trạng thái phát triển kinh tế liên tục trong một thời gian dài; bao gồm 

các nội dung: tăng trưởng kinh tế, thay đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ xã hội 

và nguồn lực được sử dụng hợp lý.  

Phát triển kinh tế bền vững là hành động xây dựng một nền kinh tế với 
mục tiêu không chỉ đạt được các mục tiêu kinh tế hoặc tài chính mà còn bảo vệ 
môi trường tự nhiên và đảm bảo phúc lợi xã hội của người dân. Đó là quá trình 
phát triển trong đó các nguồn tài nguyên được khai thác, sử dụng và quản lý 
một cách hiệu quả, bảo đảm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế hiện tại 
đồng thời duy trì khả năng đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ tương lai. Tăng 
cường sử dụng nguồn năng lượng, các hoạt động kinh tế như sản xuất, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, giao thông và công nghệ có thể cản trở sự tiến bộ của các thế hệ 
tương lai bằng cách hủy hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên [114]. 

Bền vững trong phát triển kinh tế là điều cần thiết để đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs) vì nó là điều kiện cần có để đạt được các mục 
tiêu khác như xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, đảm bảo khả năng tiếp 
cận nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đồng thời thúc đẩy các 
mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Theo đó, các diễn giải phổ biến bền 
vững về kinh tế như: bền vững về kinh tế là khả năng hỗ trợ một mức sản xuất 
kinh tế xác định một cách liên tục và dài hạn. Tính bền vững kinh tế đề cập đến 
khả năng của một hệ thống kinh tế trong việc duy trì năng suất và khả năng 
cạnh tranh của mình theo thời gian trong khi vẫn đảm bảo phúc lợi xã hội và 
môi trường. Phát triển bền vững về kinh tế có nghĩa là hệ thống kinh tế có thể 
tiếp tục cung cấp hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho con người trong một thời 
gian dài có xem xét đến giới hạn về môi trường tự nhiên, công bằng xã hội và 
hiệu quả kinh tế. Phát triển bền vững về kinh tế là khả năng cung cấp lâu dài 
những nhu cầu của người dân, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm 
môi trường và phúc lợi xã hội của một nền kinh tế. 
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Trên cơ sở kế thừa các hạt nhân hợp lý từ các quan niệm nêu trên về phát 
triển kinh tế bền vững, trong luận án quan niệm: phát triển kinh tế bền vững là 
quá trình phát triển nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, trên cơ sở 
gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ 
môi trường, qua đó bảo đảm năng lực phát triển cho hiện tại và tương lai. 

2.2.2. Khái niệm, nội hàm của phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh 
Từ khái niệm phát triển kinh tế bền vững, luận án đưa ra quan niệm về 

phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh là: “Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh là 
quá trình phát triển nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế của địa phương trong dài 
hạn trên cơ sở gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng 
xã hội, bảo vệ môi trường, qua đó duy trì năng lực phát triển của địa phương 
cho hiện tại và tương lai”.  

Như vậy, phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh phải đồng thời quan tâm 
đến cả ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển. 
Các khía cạnh này có mối quan hệ biện chứng. Trong đó, tăng trưởng kinh tế 
bền vững giữ vai trò trung tâm, là mục tiêu trực tiếp của quá trình phát triển, 
tạo nguồn lực vật chất để địa phương thực hiện các mục tiêu xã hội và môi 
trường. Ngược lại, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường là hai điều 
kiện bảo đảm, quyết định chất lượng, tính bao trùm và khả năng duy trì tăng 
trưởng kinh tế của địa phương trong dài hạn.  

Nội hàm phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh bao gồm 3 nội dung sau:  

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế bền vững 

Đây là nội dung cốt lõi và trung tâm của phát triển kinh tế bền vững. 

Bởi vì, tăng trưởng bền vững không chỉ tạo ra nguồn lực cho giải quyết các 

vấn đề xã hội và môi trường mà còn bảo đảm nâng cao năng lực cạnh tranh 

và khả năng chống chịu của nền kinh tế cấp tỉnh trước các biến động bên 

ngoài. Để thực hiện phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, trước hết tăng tưởng 

kinh tế phải bền vững. Tuỳ điều kiện cụ thể, các tỉnh sẽ có khả năng đạt được 

tốc độ tăng trưởng khác nhau. Thực tiễn đã chỉ ra, đối với các nền kinh tế đã 
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phát triển thì việc đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 1-2% đã có thể được 

coi là cao, tuy nhiên, với các nền kinh tế kém phát triển hơn thì tốc độ tăng 

trưởng có thể đạt trên 10%/năm. Với các nền kinh tế ở đầu giai đoạn công 

nghiệp hoá như các nước Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Trung 

Quốc và các nước thuộc liên minh Châu Âu thì tốc độ tăng trưởng đã đạt được 

là khoảng 8%/năm và duy trì trong thời gian dài trên 20 năm [126]. Như vậy, 

tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đạt tốc độ quá cao, mà cần cao ở 

mức hợp lý và có tính bền vững trong nhiều năm, tương đối ổn định và ít tổn 

thương trước các biến động từ bên ngoài.  

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng hợp lý, tăng trưởng kinh tế bền vững của 

các tỉnh còn được xem xét dựa trên cấu trúc tăng trưởng. Cấu trúc tăng trưởng 

phản ánh xu thế hiệu quả và bền vững của các yếu tố bên trong cấu thành tăng 

trưởng kinh tế, bao gồm cấu trúc tăng trưởng theo đầu vào, cấu trúc tăng trưởng 

theo đầu ra và cấu trúc tăng trưởng theo ngành. Kết quả của cấu trúc tăng trưởng 

theo yếu tố đầu vào phản ánh qua đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, tài 

nguyên, năng suất tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh 

tế bền vững phải đảm bảo việc đóng góp ngày càng tăng và cao của các yếu tố 

TFP. Kết quả của cấu trúc tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực phản ánh tăng 

trưởng kinh tế bền vững phải bảo đảm việc phát triển ngành, lĩnh vực có lợi thế 

so sánh và phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trên thế giới từ đó dẫn tới cơ 

cấu ngành kinh tế dịch chuyển theo hướng chuyển từ các ngành năng suất hiệu 

quả thấp sang các ngành có năng suất, hiệu quả cao.  

Tăng trưởng kinh tế bền vững của các địa phương cấp tỉnh được biểu 

hiện qua tốc độ tăng GRDP ổn định trong thời gian dài; GRDP/người tăng qua 

các năm; tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP ngày càng tăng và 

cao; tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp thị trường ngày càng 

tăng…  

Thứ hai, tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế 
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Tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế là nội 

dung phản ánh khía cạnh xã hội của phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh và 

cũng là điều kiện nền tảng bảo đảm tăng trưởng dài hạn. Khía cạnh này phản 

ánh tăng trưởng kinh tế không chỉ tạo ra quy mô GRDP ngày càng gia tăng cho 

địa phương mà còn mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả tăng 

trưởng cho các nhóm dân cư, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống, hạn chế 

phân hóa xã hội quá mức, qua đó bảo đảm nền tảng xã hội cho tăng trưởng kinh 

tế dài hạn. 

Sự cần thiết phải bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong tăng trưởng 

kinh tế xuất phát từ cả phương diện kinh tế và xã hội. Một mặt, sự bất bình 

đẳng quá mức có thể dẫn đến bất ổn xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường 

kinh doanh và làm suy giảm động lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của địa 

phương. Mặt khác, phân phối thu nhập theo hướng hợp lý và mở rộng cơ hội 

phát triển cho người dân sẽ nâng cao sức cầu xã hội, mở rộng thị trường và gia 

tăng tích lũy cho đầu tư phát triển. Do đó, tiến bộ và công bằng xã hội trong 

quá trình tăng trường chính là những điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng 

kinh tế bền vững của địa phương. 

Tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế của các 

địa phương cấp tỉnh được biểu hiện qua nhiều chỉ số như HDI, tỷ lệ hộ nghèo 

đa chiều, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm, hệ số Gini, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

xã hội,... Nếu hệ số HDI tăng và cao qua các năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp; 

tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm qua các năm… cho thấy thành quả tăng 

trưởng kinh tế đã được chia sẻ, bao trùm và cải thiện chất lượng đời sống người 

dân địa phương, và ngược lại.  

Thứ ba, bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế 

Bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế là nội dung phản 

ánh khía cạnh môi trường của phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh, cho thấy 

tăng trưởng kinh tế được thực hiện dựa trên khai thác và sử dụng hợp lý tài 
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nguyên, hạn chế ô nhiễm và suy thoái môi trường, qua đó duy trì các điều kiện 

sinh thái cần thiết cho phát triển kinh tế dài hạn của địa phương.  

Phát triển kinh tế bền vững không chỉ hướng tới duy trì tăng trưởng kinh 

tế mà còn đòi hỏi quá trình tăng trưởng phải tôn trọng các giới hạn sinh thái của 

phát triển. Bởi vì, môi trường vừa là đầu vào của các hoạt động kinh tế, vừa là 

không gian hấp thụ chất thải và duy trì các điều kiện sống của con người. Vì 

vậy, tăng trưởng kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên quá mức hoặc đánh đổi 

môi trường lấy tăng trưởng trước mắt sẽ làm suy giảm nền tảng phát triển trong 

dài hạn.  

Đối với cấp tỉnh, bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế 

đòi hỏi địa phương phải khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài 

nguyên; kiểm soát ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, đô thị hóa và các khu 

công nghiệp, làng nghề; đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Bên 

cạnh đó, quy hoạch không gian phát triển kinh tế cần phù hợp với sức chịu tải 

của môi trường và điều kiện sinh thái từng địa phương nhằm bảo đảm khả năng 

tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 

Bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế của các địa phương 

cấp tỉnh thể hiện ở chất lượng không khí, chất lượng nước; tỷ lệ khu công 

nghiệp có hệ thống xử lý chất thải tập trung (các tỉnh có khu công nghiệp)... 

Nếu chất lượng không khí, chất lượng nước của các tỉnh ở mức tiêu chuẩn cho 

phép; tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải tập trung cao cho thấy 

vấn đề bảo vệ môi trường đã được chú trọng trong quá trình tăng trưởng và 

ngược lại. 
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Hình 2.4. Phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
2.3. XU HƯỚNG VÀ NỘI DUNG TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ 

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH 

2.3.1. Xu hướng tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh 

tế bền vững  

Không thể phủ nhận rằng, vị trí địa lý, sinh thái và văn hóa đóng một vai 

trò khá quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia. Bởi thực tế cho thấy, 

những nước ở sâu trong đất liền đã phải chịu thiệt và bệnh tật nhiệt đới đã từng 

cản trở tiến trình phát triển của họ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, các nước 

có cùng đặc trưng địa lý, sinh thái và văn hóa đã đạt được những kết quả phát 

triển khác nhau. Chất lượng thể chế có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế 

của các quốc gia đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu. 

Theo lý thuyết về chi phí giao dịch, trong một thế giới chuyên môn hóa 

và phân công lao động đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề về hợp tác giữa các 

bên tham gia vào quá trình kinh tế. Với mong muốn theo đuổi mục tiêu tối đa 

hóa lợi ích bên cạnh sự bất đối xứng thông tin về những thuộc tính quan trọng 

của những thứ đang được trao đổi, thì yếu tố tiết giảm chi phí giao dịch trở 
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thành yếu tố then chốt quyết định khả năng tham gia hoạt động kinh tế của các 

chủ thể. Khi đó, sự xuất hiện của các thể chế kinh tế tích cực và hiệu lực thực 

thi chúng giúp cho các chi phí sản xuất và chi phí giao dịch thấp đến mức mà 

chủ thể kinh tế có thể thấy được lợi ích tiềm tàng từ hoạt động giao thương, sẽ 

trở thành động lực khuyến khích đối với mục tiêu tăng trưởng.  

Trong khuôn khổ lý thuyết trò chơi, các cá nhân mong muốn tối đa hóa 

lợi ích sẽ luôn thấy có lợi trong việc hợp tác với những người chơi khác, khi 

trò chơi được lặp lại với một số lượng rất ít người chơi và họ đã sở hữu đầy đủ 

thông tin về biểu hiện của những người khác trong quá khứ. Tuy nhiên, việc 

hợp tác sẽ rất khó duy trì khi trò chơi không được lặp lại, khi có một số lượng 

lớn những người chơi nhưng thông tin giữa những người chơi không đầy đủ. 

Khi đó những quy tắc, luật chơi (thể chế) tích cực và hữu hiệu sẽ làm tăng lợi 

ích cho các giải pháp hợp tác hay làm tăng bất lợi cho các hành vi bất hợp tác. 

Do đó, trong bối cảnh nền kinh tế được chuyên môn hóa đòi hỏi các bên phải 

tiến hành hợp tác với nhau thì các quy tắc, luật lệ ràng buộc lợi ích và đảm bảo 

về quyền sở hữu trở nên hữu hiệu để khuyến khích các bên hợp tác tham gia 

hiệu quả vào “trò chơi kinh tế”. Từ đó, nền kinh tế trở nên sôi động và hiệu quả 

hơn.  

Như vậy, thể chế đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hỗ trợ mở 

rộng thị trường hiệu quả và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo đói. Tuy 

nhiên, như trên đã trình bày, trong các quy tắc và luật chơi trên thương trường 

thì luật lệ và cơ chế thực thi luật lệ của nhà nước tác động mạnh mẽ nhất đến 

nền kinh tế. Điều này cũng có nghĩa là, nhà nước cũng là nhân vật chính trong 

việc định hình cuộc chơi kinh tế. Các thể chế chính thức được thiết lập bởi nhà 

nước chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ bởi “độ mở” về tư duy kinh tế và mục tiêu 

lợi ích của giới chính trị cầm quyền và thể chế chính trị kiểm soát quyền lực 

đó. Nhưng cũng cần thấy rằng, không phải mọi thể chế chính trị dung hợp đều 

tác động tích cực lên tăng trưởng kinh tế, mà còn phụ thuộc vào sự phát triển 
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của khoa học công nghệ, các yếu tố sinh thái, văn hóa và đặc biệt là sự kế thừa 

tính tích cực của thể chế kinh tế. Chẳng hạn, Hàn Quốc không có hệ thống 

chính trị cởi mở trước năm 1987 nhưng kinh tế vẫn có những bước tiến triển 

ngoạn mục nhờ sự tập trung quyền lực trong việc thực thi chính sách hỗ trợ 

tăng trưởng. Philippines định hình thể chế chính trị dung hợp từ 1986 đến đầu 

năm 2016 nhưng nền kinh tế vẫn không khởi sắc và bản thân thể chế này tạo 

dư địa cho hoạt động tham nhũng. 

Trái lại, thể chế chính trị chiếm đoạt có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tính 

tích cực của thể chế kinh tế và qua đó có thể giúp tăng trưởng trong ngắn hạn. 

Giới chính trị có thể tạo ra một vài yếu tố tích cực của thể chế kinh tế để hỗ trợ 

tăng trưởng. Tuy nhiên, việc tăng trưởng này không bền vững trong dài hạn, vì 

“tính bòn rút” sẽ được gia tăng vào cuối nhiệm kỳ. Từ đó, làm ảnh hưởng đến 

mục tiêu tăng trưởng và khả năng quyết định tham gia kinh doanh của giới đầu 

tư. Dù vậy, phải nhấn mạnh rằng, đôi khi, trong một chừng mực nhất định thì 

sự tập trung quyền lực là cần thiết để thực thi sự thượng tôn pháp luật, bảo vệ 

quyền sở hữu, đảm bảo các khuyến khích kinh doanh và ổn định chính trị, phát 

huy tính kế thừa những tích cực của quá trình thay đổi thể chế, từ đó góp phần 

vào sự thịnh vượng của nền kinh tế. Thí dụ, Trung Quốc, với bề dày kinh 

nghiệm quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và xây dựng những thể chế 

phức tạp, đã tập trung quyền lực chính trị cho việc thực hiện các chiến lược 

tăng trưởng, nhờ đó Trung Quốc từng bước phát triển trở thành nền kinh tế lớn 

thứ hai trên giới. Điều này cũng xảy ra đối với Hàn Quốc và ngược lại với sự 

thất bại của ngành công nghiệp ô tô ở Malaysia thập niên  

80-90. 

Do đó, sự tương thích giữa thể chế hỗ trợ tăng trưởng với tập trung quyền 

lực chính trị và cơ chế kiểm soát lạm dụng quyền lực chính trị của quốc gia là 

yếu tố góp phần vào quá trình tăng trưởng bền vững. 

North (1990) [62] nghiên cứu các nền kinh tế dân chủ đã kết luận rằng 
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thể chế dân chủ đóng vai trò quan trọng để duy trì một chính quyền tốt, từ đó 

hạn chế tham nhũng, bảo đảm một môi trường kinh tế tự do hơn, do đó, thúc 

đẩy phát triển kinh tế. 

Các nghiên cứu thực chứng cũng cho thấy xu hướng tác động tích cực 

của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững. Kaufmann, Kraay, 

và Zoido (1999) [59] nghiên cứu tác động của quản trị công (governance) 

đến thu nhập bình quân đầu người. Kết quả cho thấy quản trị quốc gia có tác 

động mạnh và tích cực đến thu nhập bình quân đầu người, quản trị tốt hơn 

dẫn đến thu nhập bình quân đầu người cao hơn. Bên cạnh đó, sử dụng các 

chỉ số thể hiện chất lượng của thể chế, các nghiên cứu của Collins và 

Bosworth (2003) [52]; Glaeser, La Porta, Silanes, và Shleifer (2004) [67]; 

Easterly và Levine (1997) [153] cũng cho thấy tác động tích cực của thể chế 

đến tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý về tác động của thể chế đến sự phát triển 

kinh tế là rất phức tạp, khác nhau giữa các quốc gia và thay đổi theo thời gian. 

Thậm chí, ở cùng một mức độ và trong cùng một quốc gia, cùng một thể chế 

có thể thúc đẩy tăng trưởng tại một thời điểm nhưng lại hạn chế sự phát triển ở 

một thời điểm khác (Chang, 2011) [80]. 

Trong bối cảnh vấn đề môi trường ngày càng được coi trọng, các nghiên 

cứu về thể chế và môi trường đã cho thấy, chất lượng thể chế rất quan trọng 

trong việc thực hiện chính sách quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm. 

Khung thể chế mạnh mẽ chống tham nhũng, hỗ trợ thiết lập nhà nước pháp 

quyền, tăng cường quản lý tài chính công, thúc đẩy đưa ra các sáng kiến công 

nghệ liên quan đến môi trường. Các quy tắc thể chế chặt chẽ và quy định 

nghiêm ngặt của pháp luật có thể buộc các doanh nghiệp giảm lượng khí thải 

CO2. Nghiên cứu của Shabir Mohsin và cộng sự (2023) [108] cho thấy, chất 

lượng thể chế và các sáng kiến công nghệ liên quan đến môi trường sẽ góp phần 

làm giảm lượng CO2 thải ra môi trường, giúp bảo vệ môi trường bền vững, 
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đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế. Do đó, chất lượng thể chế tốt hơn là 

điều cần thiết để giảm ô nhiễm và đảm bảo tính bền vững của môi trường.  

Ở cấp độ địa phương, các nghiên cứu định lượng cũng đã chỉ ra tác động 

tích cực của chất lượng thể chế đối với các yếu tố phát triển kinh tế bền vững 

như tăng trưởng kinh tế, nghèo đa chiều…  [12], [24], [95], [132].  

2.3.2. Nội dung tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển 

kinh tế bền vững cấp tỉnh 

Chất lượng thể chế tác động đến phát triển kinh tế bền vững có sự khác 

nhau giữa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cơ chế tác động của chất lượng thể chế ở 

cấp quốc gia tập trung ở việc thiết lập luật chơi, định hình khuôn khổ chung. 

Trong khi đó, cơ chế tác động của thể chế cấp tỉnh được thể hiện chủ yếu ở 

năng lực tổ chức thực thi, hiệu lực quản trị và chất lượng cung ứng dịch vụ 

công của chính quyền địa phương. Chính quyền cấp tỉnh là cấp trực tiếp tiếp 

xúc với người dân và doanh nghiệp, quyết định mức độ minh bạch, trách nhiệm 

giải trình, hiệu quả thực thi chính sách và huy động sự tham gia của các chủ thể 

vào quá trình phát triển.  

Theo đó, chất lượng thể chế tác động đến phát triển kinh tế bền vững cấp 

tỉnh thông qua các cơ chế truyền dẫn đến ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi 

trường là:  

Một là, chất lượng thể chế cấp tỉnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  

bền vững 

 Điều này được thể hiện qua các khía cạnh sau: 

- Chất lượng thể chế tốt làm giảm chi phí giao dịch và tính bất định của 

môi trường kinh doanh. Thể chế là các quy tắc quy định hành vi của các chủ 

thể kinh tế, qua đó làm giảm chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho thị trường vận 

hành hiệu quả. Trong điều kiện cấp tỉnh, cơ chế này được thể hiện thông qua 

việc đơn giản thủ tục hành chính, bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp thông 

tin, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền và kiểm soát được tham 
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nhũng. Khi doanh nghiệp có thể dự báo được quá trình thực hiện các thủ tục 

hành chính, tiếp cận được thông tin đầy đủ và được đối xử công bằng, rủi ro 

thể chế giảm xuống, chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí tuân thủ và chi phí 

không chính thức giảm xuống. Từ đó, góp phần nâng cao niềm tin của các nhà 

đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng 

kinh tế trong dài hạn. 

- Chất lượng thể chế tốt bảo vệ quyền sở hữu và thúc đẩy đầu tư của 

người dân, doanh nghiệp. Theo Acemoglu & Robinson (2010), khi tài sản được 

bảo đảm rõ ràng, những nhà đầu tư có động lực đầu tư dài hạn vì họ tin rằng 

thành quả mình làm ra sẽ được bảo vệ [56]. Nghiên cứu của World Bank (2004) 

[88] chỉ ra kênh truyền dẫn của thể chế đối với đầu tư là: thể chế tác động trực 

tiếp thông qua quy định quyền sở hữu rõ ràng làm giảm rủi ro bị tước đoạt tài 

sản. Từ đó, nhà đầu tư có thể yên tâm tăng cường đầu tư cho sản xuất của cải 

vật chất cho bản thân họ và xã hội.  

Ở cấp tỉnh, quyền sở hữu không chỉ được thể hiện ở khuôn khổ pháp luật 

mà còn phụ thuộc vào hiệu quả thực thi của chính quyền địa phương trong quản 

lý đất đai, cấp phép đầu tư, giải quyết tranh chấp và bảo đảm thực hiện hợp 

đồng. Khi quyền sử dụng đất đai, tài sản và các quyền kinh doanh được thực 

thi nhất quán, minh bạch và có khả năng dự đoán, người dân và doanh nghiệp 

sẽ yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ và nâng cao 

năng suất lao động. Đồng thời, khi quyền sở hữu tài sản được bảo đảm về mặt 

pháp lý cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế tiếp cận tín dụng, 

qua đó mở rộng quy mô đầu tư. Như vậy, chất lượng thể chế tốt sẽ tác động đến 

mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát 

triển kinh tế bền vững của địa phương. 

- Chất lượng thể chế tốt nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn 

lực của địa phương. Trong nền kinh tế thị trường, thị trường không phải lúc nào 

cũng phân bổ nguồn lực tối ưu do tồn tại các thất bại thị trường như độc quyền, 
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ngoại ứng hay bất cân xứng thông tin. Chính quyền địa phương với chất lượng 

thể chế tốt có khả năng khắc phục được những thất bại này thông qua quy hoạch 

phát triển hợp lý, cung cấp hạ tầng và dịch vụ công thiết yếu, điều tiết cạnh 

tranh lành mạnh và phân bổ hiệu quả các nguồn lực công. Cùng với đó, việc 

tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng và giám sát xã hội sẽ 

góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử 

dụng ngân sách địa phương. Nhờ đó, các nguồn lực được phân bổ tới các lĩnh 

vực có năng suất cao hơn, tạo động lực nâng cao năng suất và duy trì tăng 

trưởng kinh tế bền vững của địa phương. 

Hai là, chất lượng thể chế cấp tỉnh bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội  

Bên cạnh tác động đến tăng trưởng kinh tế, chất lượng thể chế cấp tỉnh 

còn góp phần trực tiếp bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội thông qua hai cơ 

chế chủ yếu sau: 

- Chất lượng thể chế nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công và phát 

triển con người. Thể chế tốt với việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ công thiết 

yếu như y tế, giáo dục là nền tảng cho chính sách giáo dục, đào tạo và phát triển 

kỹ năng con người. Khi chính quyền cấp tỉnh cung cấp tốt các dịch vụ công 

như giáo dục, y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển 

con người. Bên cạnh đó, thể chế minh bach, có trách nhiệm giải trình, kiểm soát 

tham nhũng hiệu quả sẽ hỗ trợ phân bổ nguồn lực cho giáo dục và y tế hiệu quả, 

thay vì rơi vào tay của một nhóm đặc lợi hoặc các hoạt động chi tiêu kém hiệu 

quả. Điều này tạo điều kiện để người dân tiếp cận bình đẳng hơn với giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản, qua đó, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người của địa phương. 

- Chất lượng thể chế bảo đảm phân bổ công bằng các cơ hội phát triển 

và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Môi trường thể chế minh bạch và bình đẳng giúp 

doanh nghiệp và người dân có cơ hội tiếp cận tương đối công bằng đối với đất 

đai, tín dụng, thông tin, dịch vụ công và các chương trình hỗ trợ của nhà nước. 
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Khi thông tin được công khai, minh bạch và chia sẻ hiệu quả, quá trình học hỏi, 

hợp tác và đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đồng thời, việc công 

khai thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá 

trình hoạch định, giám sát chính sách làm giảm nguy cơ lợi ích nhóm, góp phần 

nâng cao tính công bằng trong phân bổ nguồn lực. Môi trường thể chế minh 

bạch cũng thúc đẩy quá trình chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để các chủ thể kinh tế phát huy 

năng lực sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng. 

Ngoài tác động trực tiếp, chất lượng thể chế tốt còn thúc đẩy tiến bộ, 

công bằng xã hội một cách gián tiếp thông qua tăng trưởng kinh tế. Khi môi 

trường đầu tư thuận lợi, tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định sẽ tạo thêm 

nguồn lực tài chính cho chính quyền địa phương mở rộng đầu tư vào giáo dục, 

y tế, an sinh xã hội và phát triển con người, qua đó tạo vòng tròn tích cực giữa 

tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.   

Ba là, chất lượng thể chế cấp tỉnh bảo vệ môi trường trong quá trình 

tăng trưởng kinh tế 

Bảo vệ môi trường là một trong ba khía cạnh của phát triển kinh tế bền 

vững. Trong quá trình tăng trưởng kinh tế, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng 

thường làm gia tăng khai thác tài nguyên, phát sinh ô nhiễm và các ngoại ứng 

tiêu cực. Do đó, thể chế cấp tỉnh điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế 

nhằm hạn chế các ngoại ứng này, qua đó bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Ở cấp tỉnh, chất lượng thể chế tác động đến bảo vệ môi trường chủ yếu 

thông qua hiệu lực thực thi pháp luật, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và 

năng lực quản trị của chính quyền địa phương. Khi các quy định về môi trường 

được thực thi nghiêm túc, công khai và nhất quán, doanh nghiệp có động lực 

tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, đầu tư vào công nghệ sạch, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Đồng thời, việc công khai thông tin và phát 
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huy sự giám sát của người dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, 

kiểm soát ô nhiễm và han chế các hành vi gây tổn hại đến môi trường. Bên cạnh 

đó, thể chế chất lượng tốt còn tạo điều kiện để địa phương triển khai hiệu quả 

các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng 

xanh. Thể chế tốt cấp tỉnh còn thúc đẩy các sáng kiến công nghệ liên quan đến 

môi trường hay đưa ra các chính sách khuyến khích các hành động vì môi 

trường (Asongu và Odhiambo, 2019 [49]; Hassan và cộng sự, 2020 [78]; Shabir 

Mohsin và cộng sự 2023 [108]; Salman và cộng sự, 2019 [134])… Qua đó, hài 

hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

của địa phương. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kênh truyền dẫn  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế  

bền vững của địa phương cấp tỉnh 

Nguồn: Tác giả đề xuất. 

Sự 
tham 

gia của 
người 
dân 

Dịch 
vụ 

công 

Thủ tục 
hành 
chính 
công 

Kiểm 
soát 
tham 

nhũng 

Trách 
nhiệm 
giải 
trình 

Công 
khai, 
minh 
bạch 

Bảo vệ môi trường 
trong quá trình  

tăng trưởng 

Tiến bộ, công bằng 
trong quá trình  

tăng trưởng 

Tăng trưởng kinh tế 
bền vững 

Chất lượng thể chế 

Phát triển kinh tế bền vững 

- Giảm chi phí giao dịch 
-  Bảo vệ quyền sở hữu 
- Khuyến khích đầu tư 
- Phân bổ nguồn lực 

- Thực thi quy định  
môi trường 
- Khuyến khích  
sản xuất sạch 

- Nâng cao chất lượng dịch 
vụ công 
- Bình đẳng phát triển 
- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
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Chương 3 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
3.1. CÁCH TIẾP CẬN 

- Về mặt phương pháp: đề tài sử dụng 02 phương pháp phân tích dữ liệu 

là định tính và định lượng.  

- Về mặt nội dung 

+ Với cách tiếp cận từ góc độ kinh tế học thể chế ở cấp vĩ mô, nghiên 

cứu phân tích các khía cạnh thể chế kết hợp với các số liệu kinh tế - xã hội của 

các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Cách tiếp cận này đã được sử dụng 

trong những nghiên cứu thể chế và tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương 

trên thế giới. 

+ Tiếp cận hệ thống: phương pháp tiếp cận hệ thống được sử dụng trong 

đánh giá chất lượng thể chế và sự phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt 

Nam. Trên cơ sở mô hình quản trị nhà nước tốt của UNDP và OECD, so sánh 

với các chỉ số quốc tế về đánh giá chất lượng thể chế, đề tài nghiên cứu lựa 

chọn 6 khía cạnh về chất lượng thể chế được tổng hợp từ PAPI để đánh giá chất 

lượng thể chế cấp tỉnh ở Việt Nam là:  

Bảng 3.1. Các khía cạnh của chất lượng thể chế cấp tỉnh trong nghiên cứu 

TT Khía cạnh 

Các chỉ số của PAPI phản ánh khía 

cạnh chất lượng thể chế địa phương 

cấp tỉnh 

1 
Sự tham gia của  

người dân 

Tri thức công dân; cơ hội tham gia;  

chất lượng bầu cử; đóng góp tự nguyện 

2 Công khai, minh bạch 

Tiếp cận thông tin; công khai danh sách hộ 

nghèo; công khai thu, chi ngân sách cấp 

xã/phường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; giá bồi thường thu hồi đất 
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3 Trách nhiệm giải trình 

Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với 

chính quyền; giải đáp khiếu nại, tố cáo, 

khúc mắc của người dân; tiếp cận dịch vụ 

tư pháp 

4 Kiểm soát tham nhũng 

Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 

địa phương; kiểm soát tham nhũng trong 

cung ứng dịch vụ công; công bằng trong 

tuyển dụng vào khu vực công; quyết tâm 

chống tham nhũng của chính quyền  

địa phương 

5 Thủ tục hành chính công 

Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính 

quyền; thủ tục liên quan đến giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; dịch vụ hành 

chính cấp xã/phường;  

6 Cung ứng dịch vụ công 

Y tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; 

cơ sở hạ tầng căn bản; an ninh, trật tự khu 

dân cư; nghiêm túc trong bảo vệ  

môi trường. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả và PAPI. 

Từ khái niệm về phát triển kinh tế bền vững, đề tài tiếp cận nội dung về 
phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh theo 3 nội dung là: tăng trưởng kinh tế bền 

vững; tiến bộ, công bằng trong quá trình tăng trưởng; bảo vệ môi trường trong 
quá trình tăng trưởng. 

Nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm xây dựng 

bức tranh tổng thể về sự thay đổi về chất lượng thể chế và phát triển triển kinh 
tế bền vững. 

+ Tiếp cận ở góc độ lịch sử: theo cách tiếp cận này, các vấn đề của luận 

án được phân tích theo một trình tự chung. Trước hết, tác giả tổng quan các 
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nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm liên quan, kế thừa các kết quả nghiên cứu. 

Đồng thời, hoàn thiện và bổ sung vào các khoảng trống nghiên cứu nhằm giúp 
nghiên cứu luận án được đúng hướng và xây dựng các quy luật mới trong khoa 
học.  

Bên cạnh đó, nguồn số liệu sử dụng cho nghiên cứu về tác động của chất 
lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh khá đa dạng, với nhiều 
cách tiếp cận ở các nghiên cứu khác nhau. Do vậy, nghiên cứu sinh đã thực hiện 

chọn lọc bộ cơ sở dữ liệu đã có một cách phù hợp nhằm giúp cho quá trình nghiên 
cứu được nhanh chóng và đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. 

+ Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn: luận án sẽ dựa trên lý thuyết kinh 

tế học thể chế về ảnh hưởng của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền 

vững, kết hợp với việc kiểm định từ thực tiễn ở các địa phương cấp tỉnh Việt 

Nam. Từ đó rút ra các nhận định, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. 

+ Tiếp cận nhân quả: làm rõ chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động đến 

phát triển kinh tế bền vững qua các kênh là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 

vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 

- Các lý thuyết nền của luận án: 

Luận án sử dụng Lý thuyết thể chế làm lý thuyết nền tảng.  

Rodrik và cộng sự (2004) [63] cho rằng kích thích để tăng trưởng kinh 

tế không giống như việc duy trì tăng trưởng. Để tăng trưởng kinh tế trong ngắn 

hạn nhìn chung đòi hỏi một số “cú hích” để phát huy một số tiềm năng của quốc 

gia nhưng để duy trì tăng trưởng kinh tế đặc biệt là trong dài hạn thì đòi hỏi 

phải có những cải cách để nâng cao chất lượng thể chế. Do vậy, thể chế đóng 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội nói chung và phát triển kinh tế 

nói riêng (North, 1990 [62]; Acemoglu và Robinson, 2010 [56]). 
3.2. GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
- Giả thuyết nghiên cứu: chất lượng thể chế có tác động tích cực đến phát 
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triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh (Acemoglu và Robinson, 2010 [56]; North, 

1990 [62]; Rodrik và cộng sự, 2004 [63]), cụ thể là: 

H1: Chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. 

Theo lý thuyết kinh tế học thể chế mới, thể chế tốt giúp giảm tính bất định 

và chi phí giao dịch, qua đó thúc đẩy trao đổi và đầu tư (Acemoglu và Robinson, 

2010 [56]; North, 1990 [62]).  

Bằng chứng thực nghiệm ở cấp quốc gia phần lớn cũng ghi nhận tác động 

tích cực của chất lượng thể chế đến quy mô kinh tế (GDP) ([54], [112], [124]). 

Ở cấp tỉnh tại Việt Nam, Đỗ Tuyết Nhung, 2001 [24] chỉ ra tác động tích cực 

trong dài hạn của chất lượng thể chế đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh. Tuy nhiên, 

các bằng chứng về tác động của chất lượng thể chế đo từ trải nghiệm của người 

dân (PAPI) đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh còn hạn chế; chưa làm rõ được tác 

động riêng của từng cấu phần thể chế đến tăng trưởng kinh tế. 

Do đó, luận án đặt ra giải thuyết: chất lượng thể chế cấp tỉnh có tác động 

tích cực đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh.  

H2: Chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động tích cực đến tiến bộ, công bằng xã 

hội trong quá trình tăng trưởng. 

Theo Acemoglu và Robinson, 2010 [56], thể chế dung hợp khuyến khích 

sự tham gia rộng rãi của người dân vào hoạt động kinh tế và bảo đảm cung cấp 

dịch vụ công bình đẳng. Lý thuyết quản trị nhà nước tốt, sự tham gia, minh 

bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả cung ứng dịch vụ công là điều kiện để 

nguồn lực công đến được với người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế  [146], [149]. 

Các bằng chứng thực nghiệm cũng cho thấy, thể chế tác động động tích 

cực đến công bằng xã hội (Hashem, 2019 [66]; Omri, Mabrouk, 2020 [120]). Ở 

Việt Nam, nghiên cứu của Ngô Quốc Dũng sử dụng PAPI cho thấy, chất lượng 

thể chế tác động đến nghèo đa chiều ở cấp tỉnh [12]. 

Các nghiên cứu mới chủ yếu ở cấp quốc gia. Ở Việt Nam, nghiên cứu 

cấp tỉnh mới tập trung vào nghèo đa chiều. Chưa có đánh giá tác động của chất 
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lượng thể chế đến tiến bộ, công bằng xã hội thông qua chỉ số tổng hợp là chỉ số 

phát triển con người HDI. 

HDI là chỉ số tổng hợp phản ánh thành tựu của địa phương trên ba 

phương diện cơ bản của phát triển con người, gồm sức khỏe, giáo dục và mức 

sống. So với các chỉ tiêu xã hội đơn lẻ, HDI cho phép phản ánh tổng hợp khả 

năng chuyển hóa thành quả kinh tế thành những kết quả phát triển trực tiếp đối 

với con người. Sức khỏe, giáo dục và mức sống cũng là những lĩnh vực chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của chất lượng thể chế cấp tỉnh. Bên cạnh đó, dữ liệu về 

HDI đã được Cục Thống kê thu thập thống nhất trong đơn vị cấp tỉnh theo chuỗi 

thời gian, phù hợp đưa vào mô hình định lượng. 

Do đó, luận án đặt ra giải thuyết: chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động 

tích cực đến tiến bộ, công bằng xã hội (đại diện bởi chỉ số phát triển con người 

HDI) trong quá trình tăng trưởng. 

H3: Chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động tích cực đến chất lượng môi 

trường trong quá trình tăng trưởng. 

Theo North, 1990 [62], hiệu lực của thể chế phụ thuộc vào cơ chế thực 

thi; quy định môi trường chỉ có ý nghĩa khi được thực thi nghiêm túc. Các 

nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chỉ ra, chất lượng thể chế tốt giúp giảm ô 

nhiễm, cải thiện bền vững môi trường (Asongu và Odhiambo, 2019 [49]; 

Hassan và cộng sự, 2020 [78]; Shabir Mohsin và cộng sự 2023 [108]). Ở Việt 

Nam, chưa có nghiên cứu đánh giá tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh 

đến chất lượng môi trường.  

Do đó, luận án đưa ra giải thuyết: chất lượng thể chế cấp tỉnh tác động 

tích cực đến chất lượng môi trường trong quá trình tăng trưởng. 

Đề xuất mô hình nghiên cứu của đề tài: 
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Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu của luận án 

Nguồn: Tác giả đề xuất. 
3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ 

CHẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp chủ yếu là số liệu bộ chỉ số PAPI qua 

các năm và dữ liệu kinh tế, xã hội từ Niên giám Thống kê các tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định 

lượng để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra, cụ thể như sau: 

3.3.1. Phân tích định tính 

Phương pháp định tính để có cái nhìn tổng quan về bối cảnh, thực trạng 

chất lượng thể chế và phát triển kinh tế bền vững của địa phương cấp tỉnh ở 

Việt Nam trong giai đoạn từ 2015-2024.  

Mục đích của phương pháp là nhằm đánh giá thực trạng của chất lượng 

Chất lượng thể chế 
cấp tỉnh 

 
 

Phát triển kinh tế 
bền vững cấp tỉnh 

Thực trạng chất 
lượng thể chế địa 
phương cấp tỉnh ở 

Việt Nam 

Thực trạng phát triển 
kinh tế bền vững địa 
phương cấp tỉnh ở  

Việt Nam 

Đánh giá tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở  
Việt Nam 

- Phân tích định tính 
- Phân tích định lượng 

Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thể chế để phát triển 
kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam 
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thể chế, phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam và tác động trong thời gian 

nghiên cứu. Phân tích định tính có vai trò quan trọng, giúp hiểu sâu hơn bản 

chất của những vấn đề không thể lượng hóa được và giải thích ý nghĩa của các 

kết quả mà mô hình định lượng không làm được, cũng như được vận dụng vào 

đánh giá, dự báo bối cảnh để đề xuất hàm ý giải pháp. 

3.3.2. Phân tích định lượng 

Luận án sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, ma trận hệ số 

tương quan và mô hình hồi quy bằng phần mềm Stata. 

3.3.2.1. Phân tích thống kê, mô tả  

Dựa vào kết quả thống kê mô tả của số liệu nhằm cung cấp một số chỉ số 

thống kê như số lớn nhất (max), số nhỏ nhất (min), số bình quân (mean), độ 

lệch chuẩn... giúp tóm tắt những đặc điểm chính của chất lượng thể chế, và tổng 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), chỉ số phát triển con người cấp tỉnh (HDI), 

chất lượng môi trường của từng tỉnh theo không gian và thời gian. 

3.3.2.2. Kiểm định mối quan hệ tương quan  

Ma trận tương quan được sử dụng nhằm xem xét mối quan hệ tuyến tính 

hai chiều giữa các biến trước khi tiến hành phân tích hồi quy. Việc phân tích 

tương quan không nhằm mục tiêu khẳng định quan hệ nhân quả mà đóng vai 

trò định hướng cho đặc tả mô hình, đồng thời đánh giá sơ bộ nguy cơ đa cộng 

tuyến giữa các biến giải thích 

Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ tương quan Pearson giữa các biến 

trong STATA để đánh giá mức độ và ý nghĩa thống kê của mối liên hệ tuyến 

tính giữa các biến thu thập được. Điều này giúp kiểm tra nhanh mối quan hệ 

giữa các biến chất lượng thể chế với các biến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

(GRDP), chỉ số phát triển con người cấp tỉnh (HDI), chất lượng môi trường của 

từng địa phương cũng như các biến kiểm soát trong mô hình, từ đó quyết định 

được biến nào nên hay không nên đưa vào mô hình định lượng. 

3.3.2.3. Phân tích hồi quy 
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Hồi quy là phương pháp phân tích kỹ thuật về mối quan hệ giữa một hoặc 

nhiều biến độc lập với biến phụ thuộc, trong đó biến phụ thuộc là biến liên tục. 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng panel. So với dữ liệu chéo và chuỗi thời gian, 

loại dữ liệu bảng này sẽ cung cấp nhiều biến hơn cho mô hình từ đó tăng độ tin 

cậy và hiệu quả ước lượng, đo lường được một số tác động mà dữ liệu chéo và 

chuỗi thời gian không làm được, giảm hiện tượng thiếu biến và khuyết tật của 

mô hình như hiện tượng đa cộng tuyến, biến nội sinh. 

Luận án dựa trên mô hình sản xuất Cobb-Douglas mở rộng nhằm đánh 

giá tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững ở các 

địa phương cấp tỉnh Việt Nam. Để chứng minh tác động của chất lượng thể chế 

đối với phát triển kinh tế, phần lớn các nghiên cứu xuất phát từ lý thuyết tăng 

trưởng tân cổ điển mở rộng, trong đó coi chất lượng thể chế là một yếu tố tác 

động đến phát triển.  

Xuất phát từ mô hình của Omri và Mabrouk (2020) [120], kết hợp với 

đặc điểm của nền kinh tế chuyển đổi, độ mở lớn (Azam và cộng sự, 2021 [67]), 

luận án đề xuất hệ phương trình đánh giá tác động của chất lượng thể chế đối 

với phát triển kinh tế bền vững, trong đó vấn đề phát triển kinh tế bền vững 

được cấu thành bởi ba trụ cột cơ bản: (i) tăng trưởng kinh tế, (ii) phát triển xã 

hội và (iii) bảo vệ môi trường. Việc sử dụng 3 phương trình hồi quy tương ứng 

với 3 trụ cột cấu thành phát triển kinh tế bền vững là cần thiết do rất khó để sử 

dụng một con số đơn lẻ thay thế cho các chiều cạnh của phát triển kinh tế bền 

vững. Trong trường hợp sử dụng một chỉ số đơn lẻ, có thể xảy ra một nghịch lý 

lý thuyết nghiêm trọng khi tăng trưởng kinh tế có thể bù đắp cho chất lượng 

môi trường, từ đó dẫn đến kết quả đánh giá sẽ thiếu chính xác khi sử dụng một 

chỉ số tổng hợp duy nhất. Bên cạnh đó, theo lý thuyết, tác động của chất lượng 

thể chế lên các chiều cạnh của phát triển kinh tế bền vững là khác nhau. Do đó, 

việc sử dụng 3 phương trình khác nhau là cần thiết để không bị che khuất tác 

động của thế chế đến các chiều cạnh của phát triển kinh tế bền vững [71].  
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Trong phạm vi luận án, khía cạnh tăng trưởng kinh tế bền vững được xác 

định thông qua các chỉ tiêu về quy mô kinh tế, tốc độ và tính ổn định của tăng 

trưởng, cơ cấu kinh tế và đóng góp của các nhân tố tổng hợp TFP tới tăng 

trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khi đưa vào mô hình hồi quy, các số liệu về tốc độ 

tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và đóng góp của nhân tố tổng hợp TFP không bảo 

đảm dữ liệu đầy đủ, thống nhất theo thời gian. Do đó, trong mô hình hồi quy, 

luận án sử dụng GRDP thực tế để đại diện cho trụ cột kinh tế của phát triển 

kinh tế bền vững, các khía cạnh khác của tăng trưởng kinh tế được phân tích 

bằng phương pháp định tính. 

Các phương trình hồi quy: 

Ln(GRDPit)=α0+α1IQit+α2Xit+μi+λt+εit (1) 

Ln(GRDPit)=α0+α1IQ1it+ α2IQ2it + α3IQ3it + α4IQ4it + α5IQ5it + 

α6IQ6it+ α7Xit+μi+λt+εit (2) 

Ln(HDIit)= β0+ β1IQit+ β2Xit+μi+λt+εit (3) 

Ln(HDIit)= β0+ β1IQ1it+ β2IQ2it + β3IQ3it + β4IQ4it + β5IQ5it + β6IQ6it+ 

β7Xit+μi+λt+εit (4) 

EQit= γ0+ γ1IQit+ γ2Xit+μi+λt+εit (5) 

EQit= γ0+ γ1IQ1it+ γ2IQ2it + γ3IQ3it + γ4IQ4it + γ5IQ5it + γ6IQ6it+ 

γ7Xit+μi+λt+εit (6) 

Trong đó, i (i=1…63) chỉ số tỉnh tham gia đánh giá 

Và t : thời gian đánh giá 

GRDP: tổng sản phẩm thực tế của mỗi địa phương được tính theo giá so 

sánh năm 2010. 

HDI: chỉ số phát triển con người của tỉnh. 

EQ: chất lượng môi trường.  

IQ: biến giải thích, đo lường chất lượng thể chế địa phương 

IQ1: biến giải thích, đo lường sự tham gia của người dân 
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IQ2: biến giải thích, đo lường công khai, minh bạch của chính quyền 

IQ3: biến giải thích, đo lường trách nhiệm giải trình của chính quyền 

IQ4: biến giải thích, đo lường kiểm soát tham nhũng 

IQ5: biến giải thích, đo lường thủ tục hành chính công 

IQ6: biến giải thích, đo lường dịch vụ công 

Xit: là vecto các biến kiểm soát phản ánh đặc điểm kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

μi: là hiệu ứng cố định theo địa phương, kiểm soát các yếu tố không quan 

sát được nhưng bất biến theo thời gian. 

λt: là hiệu ứng cố định theo thời gian, phản ánh các cú sốc vĩ mô chung. 

εit là sai số ngẫu nhiên. 

Về phương pháp ước lượng: để đánh giá tác động của chất lượng thể chế 

tới phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước 

lượng tác động cố định (Fixed Effects - FE) hai chiều (bao gồm hiệu ứng cố định 

theo tỉnh (μi) và theo năm (λt) cho giai đoạn từ năm 2015-2024), có robust để 

kiểm soát phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Cách tiếp cận này cho 

phép loại bỏ các yếu tố đặc thù của từng tỉnh nhưng ít thay đổi theo thời gian (thí 

dụ: vị trí địa lý, truyền thống quản trị, lịch sử phát triển, nền tảng hạ tầng cơ bản), 

vốn có thể đồng thời ảnh hưởng tới cả chất lượng thể chế và các kết quả phát 

triển kinh tế, xã hội, môi trường. Bằng việc đưa vào hiệu ứng cố định tỉnh, mô 

hình FE giúp hạn chế sai lệch do biến bị bỏ sót (omitted variable bias) gắn với 

các đặc điểm bất biến theo không gian [55], [123]. 

Bên cạnh đó, mô hình còn đưa vào hiệu ứng cố định theo năm (time fixed 

effects) để kiểm soát các cú sốc vĩ mô chung cho tất cả các tỉnh trong cùng một 

năm, chẳng hạn thay đổi chính sách ở cấp quốc gia, chu kỳ kinh tế hoặc các 

biến động bên ngoài khác. Nhờ đó, hệ số ước lượng cho các biến đại diện chất 

lượng thể chế (chỉ số IQ tổng hợp và các cấu phần) phản ánh tốt hơn tác động 

“riêng có” của chất lượng thể chế sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố 
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nền tảng và các cú sốc thời gian. Về mặt kỹ thuật, các mô hình được ước lượng 

với sai số chuẩn vững (robust standard errors) và cụm theo tỉnh (clustered at 

province level) để xử lý đồng thời hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự 

tương quan trong chuỗi thời gian của từng tỉnh. 

Việc ưu tiên mô hình tác động cố định (FE) thay vì mô hình tác động 

ngẫu nhiên - Random Effects (RE) được xác định trên cơ sở lập luận lý thuyết 

và bối cảnh nghiên cứu, thay vì dựa chủ yếu vào kiểm định Hausman [55], 

[123]. Trong trường hợp dữ liệu cấp tỉnh về thể chế, giả định cốt lõi của mô 

hình RE (các yếu tố bất biến theo tỉnh không tương quan với các biến giải thích) 

khó có thể thỏa mãn, bởi chất lượng thể chế vừa là biến giải thích trung tâm 

vừa gắn chặt với các đặc điểm lịch sử - chính trị - kinh tế khó quan sát. Khi các 

yếu tố bất biến này có tương quan với chỉ số PAPI hoặc các biến kiểm soát, ước 

lượng RE sẽ bị chệch và không nhất quán, trong khi FE vẫn cho ước lượng nhất 

quán theo khung lý thuyết kinh tế lượng dữ liệu bảng, theo lập luận của 

Wooldridge (2009) và các nghiên cứu ứng dụng gần đây về thể chế tại Việt 

Nam [55], [123]. Vì vậy, nghiên cứu lựa chọn ước lượng tác động cố định như 

một chiến lược phù hợp hơn để nhận diện tác động của chất lượng thể chế tới 

ba trụ cột của phát triển kinh tế bền vững. 

Bên cạnh đó, để xử lý vấn đề nội sinh có khả năng xảy ra giữa các biến, 

nghiên cứu đã đưa thêm các biến kiểm soát kinh tế - xã hội vào mô hình, đồng 

thời kiểm tra độ bền của kết quả thông qua các đặc tả mô hình khác nhau, bao 

gồm việc thay thế chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp bằng các chỉ số thành 

phần cấu thành. 

3.3.2.4. Biến số và nguồn số liệu 

GRDP thực tế theo giá so sánh năm 2010 của các tỉnh: 

Là tổng giá trị gia tăng của tất cả các ngành kinh tế phát sinh trên địa bàn 

một tỉnh trong năm, được tính theo mức giá cố định năm 2010 nhằm loại bỏ 

ảnh hưởng của lạm phát, qua đó phản ánh chính xác hơn mức độ tăng trưởng 
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kinh tế thực sự của tỉnh theo thời gian. Nguồn số liệu lấy từ Niên giám thống 

kê của 63 tỉnh cũ trên toàn quốc, đơn vị tính là tỷ đồng. 

Chỉ số phát triển con người cấp tỉnh 

Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát 

triển của con người trên các phương diện: sức khỏe (thể hiện qua tuổi thọ trung 

bình tính từ lúc sinh); tri thức (thể hiện qua chỉ số giáo dục) và thu nhập (thể 

hiện qua tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người). 

HDI nhận giá trị từ 0 đến 1. HDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát 

triển con người càng cao, trái lại càng gần 0 nghĩa là trình độ phát triển con 

người càng thấp. 

Chỉ số phát triển con người được lấy từ dữ liệu của Cục thống kê. 

Chất lượng môi trường 

Trong nghiên cứu này, chỉ số chất lượng môi trường (EQ) được xây dựng 

dựa trên tổng hợp 2 chỉ số chất lượng môi trường nước và chất lượng môi 

trường không khí trong chỉ số quản trị môi trường thuộc bộ Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Chỉ số chất lượng môi trường 

nước phản ánh mức độ sạch và an toàn của các nguồn nước mặt và nước sinh 

hoạt tại địa phương, được đo lường thông qua đánh giá của người dân về tình 

trạng ô nhiễm, khả năng tiếp cận nước sạch và hiệu quả quản lý của chính quyền 

địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Trong khi đó, chỉ số chất lượng 

môi trường không khí phản ánh mức độ ô nhiễm không khí mà người dân cảm 

nhận, bao gồm bụi, khói và các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất, giao 

thông và sinh hoạt đô thị. 

Hiện nay, để lựa chọn một bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường ở 

Việt Nam theo chuỗi thời gian mang tính thống nhất, có thể đưa vào mô hình 

định lượng là không dễ. Trong khi đó, chỉ số quản trị môi trường của PAPI đã 

được đo lường liên tục từ năm 2018 đến này, bảo đảm những yêu cầu cần thiết 

để đưa vào mô hình định lượng. Bên cạnh đó, việc sử dụng chỉ số này phản ánh 
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chất lượng môi trường dưới góc nhìn của đối tượng thụ hưởng (người dân) – 

một cấu phần không thể tách rời của phát triển kinh tế bền vững, do đó, việc sử 

dụng dữ liệu này để đưa vào mô hình phân tích hồi quy vẫn có giá trị quản lý 

kinh tế cao. 

Về chuỗi thời gian của bộ số liệu, do số liệu đánh giá chất lượng môi 

trường nước và không khí của PAPI được đo lường từ năm 2018-2024, là 7 

năm, tương ứng với 441 quan sát. Để đánh giá xu hướng phát triển kinh tế 

bền vững, các nghiên cứu về theo dõi chỉ số môi trường thường khuyến nghị 

thời gian dài, ít nhất khoảng 10 năm để bảo đảm đủ sức mạnh thống kê cho 

việc phát hiện xu hướng dài hạn có thể phát hiện xu hướng có ý nghĩa [69]. 

Khi số quan sát ít, ước lượng hệ số vẫn không chệch (nếu mô hình đúng) 

nhưng phương sai lớn, dẫn đến sai số chuẩn cao, trị tuyệt đối của t-statistic 

nhỏ, nhiều hệ số không có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, khó chỉ ra mối 

quan hệ thực sự trong mô hình định lượng dù hiệu ứng thực tế tồn tại.  

Có nhiều cách dự đoán giá trị của chuỗi ở ngoài khoảng quan sát theo 

nghiên cứu của Kynčlová và cộng sự (2020) [93] khi xây dựng các bộ chỉ báo 

quốc tế. Đối với nghiên cứu này, luận án sử dụng phương pháp ngoại suy 

tuyến tính để bổ sung các dữ liệu chất lượng môi trường thiếu cho giai đoạn 

2015-2017. Phương pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, đặc biệt khi chỉ cần 

dự báo thêm vài năm. Việc ngoại suy chỉ giới hạn trong ba năm và nhằm mục 

đích xấp xỉ xu hướng cơ bản của chỉ số hơn là phục hồi chính xác các giá trị 

trong quá khứ [133]. Cụ thể, trên cơ sở dữ liệu của PAPI về chất lượng môi 

trường nước và môi trường không khí từ năm 2018-2024, luận án ước lượng 

mô hình xu thế theo thời gian với hiệu ứng cố định tỉnh, sau đó sử dụng các 

tham số ước lượng để ngoại suy ngược giá trị chỉ số cho giai đoạn 2015-2017. 

Công thức: EQit = a.t+b 

Trong đó: 

EQt : chỉ số chất lượng môi trường của tỉnh i năm t 
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t: năm 2018-2024 

a: xu hướng biến động theo thời gian 

Chất lượng thể chế (IQ) 

Luận án kiểm định tác động của chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp đối 

với phát triển kinh tế bền vững; cũng như tác động của 6 yếu tố cấu thành chất 

lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững. 

Để xây dựng chuỗi giá trị đánh giá chất lượng thể chế của 63 tỉnh thành 

cũ theo thời gian, luận án sử dụng phương pháp tính điểm của PAPI là giá trị 

tổng không trọng số của 6 chỉ số thành phần là: Sự tham gia của người dân 

(IQ1); Công khai, minh bạch (IQ2); Trách nhiệm giải trình (IQ3); Kiểm soát 

tham nhũng (IQ4); Thủ tục hành chính công (IQ5); Cung ứng dịch vụ công 

(IQ6). Các số liệu được thu thập từ báo cáo của PAPI từ năm 2015-2024. 

IQ = IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 + IQ5 + IQ6 

Các biến kiểm soát 

Theo mô hình sản xuất Cobb-Douglas mở rộng, chất lượng thể chế không 

phải yếu tố duy nhất tác động tới phát triển kinh tế bền vững, do đó việc đưa 

các biến kiểm soát là cần thiết để tách riêng ảnh hưởng của chất lượng thể chế 

khỏi ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội khác. 

Các biến kiểm soát được sử dụng trong mô hình là: vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) được tính theo đơn vị triệu đồng; số lượng lao động đã qua 

đào tạo; dân số; chi tiêu ngân sách của chính quyền địa phương [98; 120]. Đây 

là những yếu tố đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững ở một nền 

kinh tế mở như Việt Nam. 

Các số liệu này đều được thu thập từ niên giám thống kê của các tỉnh 

trong thời gian từ 2015-2024. 
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Chương 4 

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỐI VỚI 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 
 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỐI CẢNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

Phân cấp là quá trình mà chính phủ trung ương giao quyền lực, trách 

nhiệm và nguồn lực đáng kể cho các cấp chính quyền địa phương. Quá trình 

này cho phép các địa phương được trao quyền tự chủ trong việc đưa ra quyết 

định và thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ quyền lực được giao. 

Phân cấp quản lý là quá trình phân chia quyền lực, nhiệm vụ và nguồn 

lực quản lý từ trung ương đến chính quyền địa phương. Theo đó, chính quyền 

trung ương giao một phần quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực tương ứng cho 

chính quyền địa phương để quản lý các lĩnh vực cụ thể. Việc phân cấp này được 

thực hiện trên nguyên tắc quản lý tập trung của chính phủ, nhằm đạt hiệu quả 

quản lý tối ưu. Chính quyền địa phương được giao quyền ban hành văn bản 

pháp lý, ra quyết định điều hành và được phân bổ nguồn lực tài chính, nhân lực 

để triển khai các chính sách, chương trình phát triển. Tuy nhiên, hoạt động của 

địa phương vẫn phải tuân thủ các quy định từ trung ương và chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cơ quan cấp trên [30]. 

Phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam được khởi động từ 

Đại hội VI của Đảng năm 1986 và cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn 

chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Năm 2016, 

phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta bao gồm 5 nội dung chính 

là: (1) quản lý ngân sách nhà nước; (2) quản lý các doanh nghiệp nhà nước 

(thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 

nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp); (3) quản lý đầu 

tư (đối với đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ); 
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(4) quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; (5) quản lý đất đai. 

Trong thời gian nghiên cứu của luận án là từ năm 2015-2024, Việt 

Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố, với 5 thành phố trực thuộc 

trung ương. Sự đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa 

phương theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa IX (2004) với yêu cầu 

phân cấp “trên từng ngành, từng lĩnh vực một cách đồng bộ, bảo đảm hiệu 

lực quản lý thống nhất, xuyên suốt của Trung ương đối với địa phương và 

khuyến khích tính sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các địa phương” đã góp 

phần tạo ra một môi trường thể chế riêng của các địa phương cấp tỉnh. Bởi 

vậy, việc đánh giá chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh là xem xét chất 

lượng của các chính sách, các quy định và việc thực thi chúng, chất lượng 

của các cơ quan công quyền địa phương trong việc thực thi và điều hành các 

chính sách và luật lệ đó. 
4.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

Cùng với những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa 

phương, chất lượng thể chế cấp tỉnh của Việt Nam đã đạt được những bước cải 

thiện đáng kể trong giai đoạn 2015-2024. Trong đó, từ năm 2015-2020, chất 

lượng thể chế của các tỉnh đã có sự cải thiện đáng kể; từ năm 2021-2023, chất 

lượng thể chế lại có dấu hiệu đi xuống; và ghi nhận sự tăng trưởng trở lại năm 

2024 (Hình 4.1). Điều này có thể lý giải một phần do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 không phải là yếu tố tác động đến tất 

cả các khía cạnh của chất lượng thể chế. 
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Hình 4.1. Chất lượng thể chế các địa phương cấp tỉnh trung bình từ năm 

2015-2024 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ báo cáo của PAPI năm 2015-2024 [26]. 

Để đánh giá sự biến đổi chất lượng thể chế cấp tỉnh thời gian qua, cần đi 

sâu vào những nội dung cụ thể của chất lượng thể chế cấp tỉnh Việt Nam là: 

4.2.1. Sự tham gia của người dân 

Chỉ số PAPI đánh giá sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở thông qua 

đo lường tri thức công dân về quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp 

chính quyền trong việc tạo điều kiện để người dân thực hành tốt nhất quyền 

tham gia đó theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn năm 2007 trước đây và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.  

Kết quả giai đoạn 2015-2024 cho thấy, đây là một trong những nội dung 

có mức điểm thấp (dao động từ 4,7 đến 5,6 điểm trên thang điểm 10) và biến 

động thiếu ổn định. Sau giai đoạn cải thiện tích cực năm 2016-2019 gắn với 

hiệu ứng của Luật tiếp cận thông tin năm 2016, chỉ số suy giảm sâu năm 2020-

2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và có sự phục hồi chậm từ năm 2022-

2024 (hình 4.2, 4.3).   

Điểm sáng của nội dung này là khung pháp lý về quyền tham gia và thực 

hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân 
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tham gia bàn bạc, giám sát và đóng góp vào các vấn đề của cộng đồng. Tri thức 

công dân cũng có dấu hiệu được cải thiện ở một số địa phương trong năm 2024. 

Tuy nhiên, mức độ hiểu biết của người dân về các văn bản pháp luật quan trọng 

như Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018 vẫn còn hạn chế; khoảng điểm tri thức công dân giữa các tỉnh còn khá 

rộng, từ 0,75 điểm ở Trà Vinh đến 1,43 điểm ở Hà Nội trên thang điểm từ 0,25 

đến 2,5 [9]. Điều này cho thấy cơ hội tiếp cận và khả năng sử dụng thông tin 

pháp luật chưa đồng đều giữa các địa phương. 

 
Hình 4.2. Xu thế biến đổi các chỉ số thành phần của PAPI từ 2019-2021 

Nguồn: Báo cáo PAPI năm 2021 [7] 

Tuy nhiên, điểm yếu của chỉ số nằm ở sự sụt giảm mạnh về mức độ sẵn 

sàng và hiệu quả huy động “đóng góp tự nguyện” của người dân cho các công 

trình công cộng, cùng với tính hình thức trong bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố 

(tỷ lệ được mời đi bầu cử năm 2024 chỉ đạt 47% và dưới 40% cuộc bầu cử có 

trên 2 ứng viên) [9]. Cơ chế giám sát thông qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng 

hoạt động kém hiệu quả (dưới 50% người được hỏi cho biết Ban giám sát đầu 

tư của cộng đồng có thực hiện giám sát các dự án công trình công cộng tại địa 

bàn cư trú) [9]. 
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Hình 4.3. Xu thế biến đổi 6 chỉ số thành phần của PAPI từ năm 2021-2024 

Nguồn: Báo cáo PAPI năm 2024 [9] 

Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nằm trong nhóm điểm cao; trong khi 
nhiều tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm thấp. 
Bên cạnh khác biệt theo không gian, phụ nữ và người dân tộc thiểu số có mức 
tham gia thấp hơn nam giới và người Kinh. Kết quả này cho thấy điều kiện kinh 
tế không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự tham gia; khả năng tiếp cận 
thông tin, đặc điểm văn hóa - xã hội, cơ chế vận động cộng đồng và cách thức 
chính quyền tổ chức tham vấn cũng có ý nghĩa quan trọng. 

Sự suy giảm mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở do nhiều nguyên 
nhân. Trong thời kỳ Covid-19, các hoạt động tiếp xúc, họp bàn và huy động 
đóng góp cộng đồng bị hạn chế. Tuy nhiên, việc một số chỉ tiêu đã giảm trước 
đại dịch cho thấy còn tồn tại nguyên nhân mang tính cấu trúc, như người dân 
chưa nhận thấy rõ tác động của sự tham gia đối với quyết định công; thông tin 
phục vụ tham gia chưa đầy đủ; và cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến chưa đủ 
hiệu quả. Vì vậy, cải thiện chỉ số này không chỉ đòi hỏi mở rộng kênh tham gia 
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mà còn phải bảo đảm ý kiến của người dân được xem xét và phản hồi. 
4.2.2. Công khai, minh bạch 

PAPI đo lường tính công khai, minh bạch trong quá trình ra quyết định 

ở địa phương trong những lĩnh vực cụ thể mà công dân có quyền biết, bàn, kiểm 

tra và giám sát theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

 
Hình 4.4. Xu thế biến đổi 6 chỉ số thành phần của PAPI từ năm 2011-2019 

Nguồn: Báo cáo của PAPI năm 2019 [6] 

Xu hướng thay đổi của nội dung công khai, minh bạch cho thấy sự tăng 

trưởng ổn định giai đoạn 2015-2019 (đạt 5,84 điểm năm 2019), sau đó suy giảm 

các năm 2020-2023 (xuống mức 5,16 điểm năm 2023) và phục hồi nhẹ lên 5,33 

điểm vào năm 2024. 

Điểm tích cực là việc hoàn thiện khung pháp lý và mở rộng ứng dụng 

công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho các địa phương công khai thông tin. 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 

tăng cường nghĩa vụ cung cấp thông tin của chính quyền; trong khi sự phát triển 

của internet, cổng thông tin điện tử giúp giảm một phần chi phí tiếp cận. Năm 

2024, hai cấu phần về công khai thu, chi ngân sách cấp xã và công khai kế 

hoạch sử dụng đất, bảng giá đất đều cải thiện so với năm 2023. Nhóm địa 
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phương đạt điểm cao và trung bình cao cũng phân bố đồng đều hơn giữa các 

vùng, thay vì tập trung chủ yếu ở phía Bắc như những năm trước [9]. 

Hình 4.5. Xu thế biến đổi các điểm nội dung thành phần của chỉ số  

công khai, minh bạch  

Nguồn: Báo cáo của PAPI năm 2023 [8] 

Hạn chế cơ bản của chỉ số công khai, minh bạch là: tiếp cận thông tin 

chính sách, pháp luật vẫn là cấu phần có điểm thấp nhất trong 4 cấu phần của 

chỉ số này. Việc tiếp cận kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn hạn chế, năm 

2023, tỷ lệ người biết đến kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương chỉ dao động 

từ 6% đến 31%. Công khai ngân sách cấp xã cũng chưa ổn định: tỷ lệ người trả 

lời cho biết bảng kê thu, chi ngân sách được niêm yết giảm xuống 38,9% năm 

2023, thấp nhất kể từ năm 2016 (hình 4.5, 4.6). 

Trong quản lý kinh tế, minh bạch làm giảm bất cân xứng thông tin và 

tăng khả năng dự báo của người dân và doanh nghiệp. Thông tin rõ ràng về 

ngân sách, quy hoạch và sử dụng đất giúp các chủ thể đưa ra quyết định đầu tư 

tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện giám sát tính phù hợp giữa kế hoạch và thực tế. 

Ngược lại, thiếu minh bạch có thể làm tăng chi phí tìm kiếm thông tin, tạo dư 
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địa cho hành vi tùy nghi và làm suy giảm niềm tin vào chính sách. Vì vậy, trọng 

tâm cải cách cần chuyển từ niêm yết thông tin sang công khai dữ liệu có cấu 

trúc, cập nhật, dễ tra cứu và gắn với cơ chế giải đáp. 

 

 

Hình 4.6. Tỷ lệ người dân cho biết bảng thu chi ngân sách của chính 

quyền cấp xã được niêm yết công khai giai đoạn 2013-2023 

Nguồn: Báo cáo của PAPI năm 2023 [8] 

4.2.3. Trách nhiệm giải trình 

PAPI đo lường trách nhiệm giải trình thông qua ba nội dung thành phần: 

(i) Mức độ và hiệu quả tương tác với chính quyền địa phương; (ii) Giải đáp 

khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân và (iii) Tiếp cận dịch vụ tư pháp.  

Báo cáo của PAPI qua các năm cho thấy, đây là nội dung tiến bộ chậm 

nhất trong giai đoạn 2015-2024. Năm 2015-2018, điểm số có mức cải thiện lên 

5,83 năm 2018 (hình 4.7), tuy nhiên, giảm liên tục xuống mức 4,24 năm 2023, 

và chỉ phục hồi nhẹ lên 4,29 năm 2024. 

Sự cải thiện của chỉ số trách nhiệm giải trình trước năm 2020 là do việc 

ban hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tạo điều kiện cho người dân có 

nhiều kênh tiếp cận thông tin và quyền lợi trong việc yêu cầu chính quyền giải 

trình các quyết định liên quan đến quản lý hành chính. Những tỉnh chủ động tổ 

chức đối thoại, tiếp công dân và giải quyết phản ánh thường có kết quả tốt hơn. 

Tuy nhiên, thành quả này không duy trì đồng đều trong giai đoạn sau. Năm 
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2023, phần lớn địa phương không đạt tiến bộ đáng kể so với năm 2021, cho 

thấy việc gia tăng số lượng kênh tương tác chưa tự động chuyển hóa thành năng 

lực phản hồi và giải quyết vấn đề. 

 
Hình 4.7. Điểm trung bình toàn quốc các chỉ số nội dung gốc giai đoạn 

2011-2018 

Nguồn: Báo cáo của PAPI năm 2019 [6] 

Điểm nghẽn nổi bật của chỉ số nội dung này là giải đáp khiếu nại, tố cáo và 

khúc mắc của người dân. Năm 2024, điểm cấu phần này chỉ dao động từ 0,39 đến 

0,61 trên thang điểm từ 0,33 đến 3,4. Đánh giá về tiếp cận dịch vụ tư pháp cũng ở 

mức thấp, dao động từ 1,51 đến 2,08 điểm và còn cách khá xa điểm tối đa [9]. Điều 

đó phản ánh vấn đề là: người dân chưa sử dụng hiệu quả các cơ chế khiếu nại, phản 

ánh và giải quyết tranh chấp; đồng thời, khả năng đáp ứng của cơ quan chính quyền 

và tư pháp địa phương chưa đạt kỳ vọng. 

Khác biệt vùng miền đối với trách nhiệm giải trình thay đổi theo thời gian. 

Trước đây, nhóm điểm cao tập trung nhiều hơn ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ,  với 

khoảng cách điểm rất nhỏ; đến năm 2024, các địa phương có điểm cao phân bố rải 

rác hơn, trong khi nhóm điểm thấp tập trung nhiều ở Tây Nguyên và Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

4.2.4. Kiểm soát tham nhũng 

Tham nhũng và kiểm soát tham nhũng luôn là chỉ tiêu quan trọng trong 
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việc đánh giá chất lượng thể chế. Vấn đề tham nhũng được đánh giá dựa trên 

chỉ số thành phần của PAPI là “kiểm soát tham nhũng”, bao gồm bốn nội dung 

thành phần: (i) kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, (ii) kiểm 

soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, (iii) công bằng trong tuyển dụng 

nhân lực vào khu vực công và (iv) quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương.  

Đây là chỉ số có biến động lớn nhất và cũng là lĩnh vực có sự cải thiện 

ấn tượng nhất trong cả giai đoạn nghiên cứu. Điểm số tăng từ 5,72 năm 2016 

lên 6,9 năm 2020; sau khi giảm điểm các năm 2021-2023 (6,77 điểm năm 

2023), đã tăng lên 7,00 điểm năm 2024, mức cao nhất cả giai đoạn 2015-2024.  

Kết quả tích cực này cho thấy các biện pháp kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công đã có hiệu quả. Năm 2024, cả 4 cấu phần của chỉ số nội dung này 

đều tăng điểm. Trong đó, nạn tham nhũng vặt trong tiếp cận các dịch vụ công 

cơ bản như bệnh viện tuyến huyện và thủ tục hành chính cấp xã suy giảm mạnh 

mẽ. Tỷ lệ người dân cho rằng tham nhũng có xu hướng thuyên giảm cũng ở 

mức cao tại cả cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã. 

Tuy nhiên, kiểm soát tham nhũng vẫn tồn tại những hạn chế. Công bằng 

trong tuyển dụng vào khu vực công là cấu phần có điểm thấp nhất, cho thấy 

hiện tượng dựa vào quan hệ cá nhân để có việc làm trong chính quyền cơ sở 

hoặc trường tiểu học công lập vẫn được người dân ghi nhận. Chi phí không 

chính thức khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khoản chi thêm ngoài 

quy định trong khám, chữa bệnh cũng còn xuất hiện tại nhiều địa phương. 

Phân bố vùng của chỉ số kiểm soát tham nhũng cũng thay đổi đáng kể. 

Năm 2019, 12/16 tỉnh có điểm cao nhất là các tỉnh phía Nam. Giai đoạn 2020-

2023, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có những chuyển biến tích cực, trong 

khi Tây Nguyên vẫn là khu vực có nhiều tỉnh đạt điểm thấp nhất [8]. 

Trong quản lý kinh tế, việc giảm tham nhũng vặt đã trực tiếp cắt giảm 

chi phí không chính thức cho người dân, nhưng vấn đề tham nhũng trong thủ 
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tục đất đai vẫn là rào cản làm gia tăng chi phí giao dịch kinh tế. 

4.2.5. Thủ tục hành chính công 

Chỉ số thủ tục hành chính công phản ánh mức độ hài lòng của người dân 

đối với các dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và dịch vụ hành chính công cấp xã/phường.  

Trong thời gian qua, Chính phủ và chính quyền các địa phương đã triển 

khai nhiều chương trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng đây 

vẫn là lĩnh vực ít có chuyển biến nhất trong các nội dung thành phần. Điểm số 

duy trì ổn định ở mức khá, dao động từ 7,17 đến 7,36 từ năm 2020-2024, cho 

thấy tình trạng đi ngang, gần như đình trệ trong suốt 5 năm. 

Điểm tích cực của chỉ số nội dung này là hiệu quả của mô hình “một 

cửa” và các dịch vụ chứng thực, xác nhận được người dân đánh giá cao, với số 

điểm dao động từ 3,56 đến 4 điểm trên thang đo từ 0-4 điểm. Năm 2021-2023, 

dịch vụ này ở 34 tỉnh, thành phố được đánh giá ngày càng cao, nhất là ở Bà Rịa 

- Vũng Tàu (tăng 0,62 điểm so với điểm của tỉnh năm 2021). 

Về hạn chế, thủ tục cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất vẫn được đánh giá là nhiêu khê. Tình trạng trễ hạn trả kết quả và sự thiếu 

thuận lợi trong thực hiện thủ tục đất đai tiếp tục được ghi nhận ở hầu hết địa 

phương. So với năm 2021, đến năm 2024 chỉ có 9 tỉnh, thành phố cải thiện đáng 

kể, trong khi phần lớn địa phương không có thay đổi rõ rệt và một số tỉnh tiếp 

tục suy giảm. Nguyên nhân của tình trạng này là do quy định về thủ tục đất đai 

phức tạp, liên ngành, trong khi hạ tầng cơ sở dữ liệu chưa liên thông đồng bộ. 

Đối với việc số hóa thủ tục hành chính công vẫn còn nhiều khó khăn khi dữ 

liệu giữa các cơ quan không liên thông, hồ sơ vẫn phải bổ sung nhiều lần, thời 

hạn xử lý không được giám sát và người dân chưa dễ dàng sử dụng cổng dịch 

vụ công. 

Phân bổ vùng của chỉ số nội dung thủ tục hành chính tương đối đồng đều 

giữa các khu vực, tập trung hơn ở một số cực tăng trưởng vùng đồng bằng sông 
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Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự khác biệt lớn 

giữa các địa phương có điều kiện phát triển tương đồng. Một số thành phố lớn 

thuộc nhóm điểm thấp cho thấy quy mô kinh tế và mức độ hiện đại hóa không 

tự động bảo đảm chất lượng phục vụ; áp lực dân số, số lượng hồ sơ và sự phức 

tạp của quản lý đất đai có thể làm giảm hiệu quả nếu năng lực xử lý không được 

nâng cấp tương ứng. 

Trong quản lý, điều hành kinh tế, thủ tục hành chính công ảnh hưởng 

trực tiếp đến chi phí giao dịch và khuyến khích đầu tư. Khi những thủ tục hành 

chính công cơ bản như chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể 

làm gia tăng chi phí, hạn chế tiếp cận tín dụng, đầu tư và triển khai dự án của 

người dân, doanh nghiệp. 

4.2.6. Cung ứng dịch vụ công 

Đây là lĩnh vực có điểm số tương đối ổn định và cao nhất trong 6 chỉ số, 

đánh giá chất lượng thể chế, phản ánh sự hài lòng của người dân đối với cung 

ứng dịch vụ công của các tỉnh. 

Về xu hướng biến đổi, năm 2015-2019, điểm số cung ứng dịch vụ công 

đạt mức khá, dao động từ 6,58-7,68 điểm; sau đó giảm xuống mức 7,05 năm 

2020. Các năm 2021-2024, điểm số dao động quanh mức 7,55-7,77 trên thang 

điểm 10. 

Điểm mạnh của lĩnh vực này là các dịch vụ công thiết yếu tiếp tục được 

duy trì trong bối cảnh có nhiều biến động, dù là trong thời kỳ ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19. Cơ sở hạ tầng có những chuyển biến tích cực, đặt biệt là 

điều kiện đường sá, bệnh viện, trường học, điện lưới, thu gom rác thải… Một 

số tỉnh còn khó khăn cũng có tiến bộ, trong đó năm 2024, Điện Biên đạt mức 

tăng đáng kể (9%) so với năm 2021, dù vẫn thuộc nhóm điểm thấp, thể hiện 

những nỗ lực của chính quyền địa phương trong cải thiện cung ứng dịch vụ 

công. 

Về hạn chế, chất lượng cung ứng dịch vụ công chưa đồng đều giữa các 



 94 

loại dịch vụ và nhóm dân cư. Giáo dục tiểu học công lập là cấu phần có mức 

dao động lớn giữa các tỉnh; các vấn đề như sĩ số lớp vượt chuẩn, dạy thêm… 

vẫn tồn tại. Đối với bệnh viện công tuyến huyện, người sử dụng còn phản ánh 

tình trạng dùng chung giường bệnh, nhà vệ sinh chưa sạch, thời gian chờ dài và 

việc giới thiệu người bệnh mua thuốc tại nhà thuốc tư nhân. 

Vấn đề chênh lệch vùng miền thể hiện rõ nhất ở hạ tầng cơ bản. Các tỉnh 

công nghiệp, thành phố lớn thường có điều kiện đường sá và thu gom rác thải 

tốt hơn, trong khi một số tỉnh miền núi, Tây Nguyên và khu vực khó khăn có 

tỷ lệ đường đất, đường rải sỏi cao và tần suất thu gom rác thấp. Năm 2024, 

nhóm điểm cao tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh ven 

biển; nhóm điểm thấp có nhiều địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long 

và Trung du, miền núi phía Bắc. Kết quả này cho thấy phân hóa dịch vụ công 

không chỉ xuất phát từ năng lực quản trị mà còn liên quan đến nguồn lực tài 

khóa, địa hình, mật độ dân cư và chi phí cung ứng.  

Trong quản lý kinh tế phát triển địa phương, cung ứng dịch vụ công tốt 

là nền tảng trực tiếp cho phát triển nguồn nhân lực (thông qua y tế, giáo dục) 

và bảo đảm tính bao trùm xã hội, bảo vệ môi trường (thông qua thu gom rác 

thải). Do đó, để tăng cường cung cấp dịch vụ công tốt hơn, cần dựa trên đánh 

giá của người dân để xác định các khâu chất lượng thấp, để kịp thời thay đổi. 

Trong cung ứng dịch vụ công, cần xem xét đến khả năng tiếp cận của nhóm 

yếu thế, chênh lệch giữa thành thị, nông thôn và miền núi. 

4.2.7. Đánh giá chung chất lượng thể chế cấp tỉnh 

4.2.7.1. Chất lượng thể chế cấp tỉnh theo 6 chỉ số thành phần 

Căn cứ số liệu PAPI giai đoạn 2015-2024 cho thấy, chất lượng thể chế 

cấp tỉnh trải qua 3 giai đoạn biến đổi là: quá trình cải thiện đáng kể chất lượng 

thể chế từ năm 2015-2019, sự suy giảm những năm 2020-2023 và phục hồi tích 

cực vào năm 2024. 

Năm 2016-2019 đánh dấu bước tiến lớn trong chất lượng thể chế cấp 
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tỉnh, với hầu hết các chỉ số nội dung đều có xu hướng tăng điểm. Luật Tiếp cận 

thông tin năm 2016 có hiệu lực tạo tác động tích cực đến chỉ số công khai, minh 

bạch và sự tham gia của người dân. Giai đoạn này cũng ghi nhận việc sử dụng 

internet ở Việt Nam tăng mạnh, từ khoảng 25,6% năm 2015 lên xấp xỉ 66% 

năm 2019, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Đặc biệt, kiểm soát 

tham nhũng là lĩnh vực có cải thiện mạnh mẽ nhất, với điểm chỉ số nội dung 

tăng từ 5,72 (năm 2016) lên 6,74 (năm 2019). 

Từ năm 2020, đặc biệt là các năm 2021-2023, chất lượng thể chế cấp 

tỉnh có dấu hiệu đi xuống. Covid-19 tác động mạnh mẽ tới việc triển khai 

nhiều kế hoạch và dự án phát triển kinh tế, đồng thời khiến chính quyền địa 

phương ít chú trọng hơn đến việc chia sẻ thông tin tới người dân. Trách 

nhiệm giải trình giảm từ 4,91 (năm 2020) xuống 4,24 (năm 2023), công 

khai, minh bạch giảm từ 5,35 xuống 5,16, và thủ tục hành chính công giảm từ 

7,36 xuống 7,17. 

Năm 2024 cho thấy sự cải thiện trên phạm vi toàn quốc, trong đó, kiểm 

soát tham nhũng đạt điểm cao nhất trong giai đoạn 2015-2024 là 7,00 điểm; 

điểm cung ứng dịch vụ công (7,62 điểm) và công khai, minh bạch (5,33 điểm) 

có sự cải thiện đáng kể so với năm 2023. Các chỉ số thủ tục hành chính công 

(7,18 điểm) và trách nhiệm giải trình (4,29) không cho thấy sự cải thiện rõ rệt. 

Điểm sáng về chất lượng thể chế ở cấp tỉnh là kiểm soát tham nhũng đạt 

được những cải thiện tích cực liên tục qua các năm, phản ánh những tác động 

hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Cung ứng 

dịch vụ công duy trì mức điểm tương đối cao và ổn định, cho thấy nỗ lực cải 

thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cơ bản của chính quyền địa phương đã phát 

huy hiệu quả. 

Bên cạnh đó, chất lượng thể chế cấp tỉnh còn tồn tại những hạn chế. Thủ 

tục hành chính công là một điểm nghẽn khi gần như không cải thiện qua 10 
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năm, đặc biệt là dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm 

giải trình là chỉ số ít tiến bộ nhất, phản ánh sự thụ động của chính quyền trong 

tiếp nhận và giải quyết những phản hồi của người dân. Công khai, minh bạch 

có những cải thiện ở mức trung bình, đặc biệt việc tiếp cận thông tin về kế 

hoạch sử dụng đất và ngân sách cấp xã còn rất hạn chế. 

Trong giai đoạn 2015-2024, sự cải thiện mạnh của kiểm soát tham nhũng 

(+1,25 điểm) và cung ứng dịch vụ công (+0,58 điểm) đã bù đắp phần lớn cho 

sự suy giảm của trách nhiệm giải trình (-1,17 điểm) và sự đình trệ của minh 

bạch (+0,04 điểm), khiến chất lượng thể chế cấp tỉnh trung bình các năm chỉ 

biến thiên trong biên độ hẹp khoảng 1,5 điểm trong cả 10 năm. Tuy nhiên, điều 

này lại phải ánh một sự chuyển dịch theo hướng đáng lo ngại, đó là sự gia tăng 

kiểm soát từ trên xuống và yếu hơn về giám sát từ dưới lên. 

4.2.7.2. Đánh giá chất lượng thể chế cấp tỉnh theo các vùng kinh tế 

Phân theo vùng kinh tế trọng điểm, Việt Nam có 6 vùng đó là: vùng trung 

du và miền núi phía Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. Tính toán giá trị trung bình chất lượng thể chế cấp tỉnh 

của các vùng cho thấy (hình 4.8), có sự phân hóa khá rõ rệt theo vùng, miền, 

trong đánh giá chất lượng thể chế. Xét trung bình trong giai đoạn 2015-2024, 

vùng đồng bằng sông Hồng duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng thể chế cấp 

tỉnh; xếp sau đó là các vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; trung du 

và miền núi phía Bắc; Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Tây nguyên 

luôn xếp vị trí thấp nhất trong 10 năm. 

Nhóm dẫn đầu về chất lượng thể chế bền vững trong 10 năm là: Bắc Ninh 

(38,173), Quảng Ninh (37,797), Thái Nguyên (37,592), Thanh Hóa (37,551). 

Đây đều là các tỉnh công nghiệp hóa mạnh tại vùng Bắc Trung Bộ và vùng phụ 

cận Hà Nội. 

Nhóm thấp bền vững bao gồm các tỉnh Kiên Giang (34,250), Kon Tum 
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(34,491), Phú Yên (34,511), Đắk Nông (34,660), Gia Lai (34,674), chủ yếu là 

các tỉnh Tây Nguyên và ven biển miền Trung kém phát triển. 

Bình Dương và Hà Giang là 2 tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về 

chất lượng thể chế theo thời gian, khi tăng lần lượt là 4,01 điểm và 3,76 điểm 

trong giai đoạn 2015-2024. Trong khi đó, những tỉnh có sự sụt giảm mạnh là 

Cần Thơ giảm 6,88 điểm; Long An giảm 4,78 điểm; Hà Tĩnh giảm 5,00 điểm. 

Xét về các chỉ số nội dung thành phần, các tỉnh phía Bắc bao gồm đồng 

bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ thường đạt điểm cao hơn ở các chỉ số tham gia 

của người dân, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tỉnh phía 

Nam (Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long) thường đạt điểm cao hơn về 

kiểm soát tham nhũng, cung ứng dịch vụ công các năm 2015-2019; đến năm 

2020-2024, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận những chuyển biến 

tích cực trong kiểm soát tham nhũng. Các tỉnh Tây Nguyên và Trung du miền 

núi phía Bắc thường nằm trong nhóm đạt điểm thấp, đặc biệt là cung ứng dịch 

vụ công.  

 
Hình 4.8. Chất lượng thể chế cấp tỉnh trung bình theo các vùng kinh tế 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ báo cáo của PAPI năm 2015-2024 [26]. 
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Bên cạnh đó, theo đánh giá của PAPI, phụ nữ thường cho điểm thấp hơn 

nam giới trong đánh giá 6 chỉ số, đặc biệt là sự tham gia của người dân ở cấp 

cơ sở. Người dân tộc thiểu số cũng chấm điểm thấp hơn người Kinh, đặc biệt ở 

3 chỉ số về tham gia của người dân, công khai minh bạch, kiểm soát tham 

nhũng. 
4.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CỦA CÁC ĐỊA 

PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

4.3.1. Về tăng trưởng kinh tế bền vững  

Qua gần 40 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng 

nghèo đói, duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục, được đánh giá là một quốc 

gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực và thế giới. Giai đoạn 2015-

2024 ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế vững chắc, quy mô kinh tế ngày càng mở 

rộng với các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm [13]. 

Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP toàn quốc giai 

đoạn 2016-2019 đạt mức khá cao, 6,8%/năm. Năm 2020, chịu ảnh hưởng nặng 

nề của đại dịch Covid-19, bão lụt nghiêm trọng ở miền Trung đã ảnh hưởng 

đến tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên bình quân tăng trưởng kinh tế giai đoạn 206-

2020 vẫn đạt mức 6%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực 

và thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giữ vai trò 

dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung, với tốc độ tăng trưởng bình 

quân của khu vực công nghiệp, xây dựng là 7,45%, khu vực dịch vụ là 6,2%. 

Tỷ trọng của khu vực này trong nền GDP tăng từ 82,6% năm 2015 lên 84,8% 

năm 2020. Quy mô GDP năm 2020 là 271,2 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 

2015. GDP bình quân đầu người cả nước năm 2020 là 2.779 USD, gấp 1,3 lần 

so với năm 2015. 

Giai đoạn này, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là 

2 cực tăng trưởng chính. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương 

dẫn đầu về quy mô GRDP. Tiếp theo đó là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà 
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Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh lần lượt nằm trong nhóm 

dẫn đầu cả nước về GRDP và GRDP bình quân đầu người. Các tỉnh này đều có 

cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong 

GRDP, có tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước. 

Nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng trung bình là các tỉnh ở vùng đồng 

bằng sông Hồng mở rộng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và đồng bằng 

sông Cửu Long như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, 

Khánh Hòa, Cần Thơ, Long An. Các tỉnh này có sự mở rộng tỷ trọng ngành 

công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng tỷ trọng ngành nông nghiệp và khai khoáng 

vẫn chiếm đáng kể. 

Nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng thấp, quy mô GRDP nhỏ là các tỉnh 

trung du, miền núi phía Bắc, một số tỉnh vùng Tây Nguyên và biên giới Tây 

Nam. Đặc điểm của các tỉnh này là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông, lâm 

nghiệp và khai khoáng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài còn rất hạn chế, chủ yếu 

phụ thuộc vào chi tiêu ngân sách nhà nước. 

Nhìn vào số liệu GRDP của các địa phương theo Cục Thống kê cho thấy, 

có sự phân hóa rõ rệt về quy mô kinh tế giữa các tỉnh. Trong đó, một số ít các 

đô thị lớn, trung tâm công nghiệp, dịch vụ đóng tỷ trọng lớn trong tổng sản 

phẩm cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng cường khu vực 

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa nền kinh 

tế. Sau giai đoạn 2016-2019 các tỉnh đều đạt mức tăng trưởng cao (6,8-7%), 

năm 2020, tăng trưởng đều giảm mạnh còn khoảng 2,9% do tác động của đại 

dịch Covid-19, đặc biệt là các tỉnh có cơ cấu dịch vụ, du lịch lớn như Đà Nẵng, 

Khánh Hòa, Kiên Giang… 

Từ năm 2020-2024, là giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đại dịch 

Covid-19 nhưng cũng là giai đoạn cho thấy sự phục hồi, tăng trưởng bền vững 

của kinh tế Việt Nam so với khu vực và thế giới. Năm 2020, nền kinh tế thế 

giới rơi vào suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%; tốc độ tăng trưởng của Việt 
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Nam đạt mức 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao 

nhất thế giới; năm 2021, GDP Việt Nam tăng 2,58%. Năm 2022, nền kinh tế 

bắt đầu khôi phục trở lại, GDP Việt Nam tăng 8,02%, mức tăng cao nhất giai 

đoạn 2011-2022.  

Năm 2023, tốc độ tăng GDP của Việt Nam đạt 5,05%, tuy thấp hơn mục 

tiêu đề ra nhưng vẫn cao gấp 1,5 lần mức tăng trưởng toàn cầu, khi những ảnh 

hưởng suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa chấm dứt. 

Theo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm 2021 - 2030, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ, tốc độ tăng tổng 

sản phẩm trong nước GDP bình quân năm 2021-2025 là 6,2%/năm [15, tr.47]. 

GDP cả nước năm 2024 là 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới; GDP bình quân 

đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập 

quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD năm 2020 lên 4.490 

USD năm 2024, tiệm cận mức thu nhập trung bình cao [20]. 

Hà Nội và Hồ Chí Minh giai đoạn này dù không có mức tăng trưởng cao 

nhất, nhưng vẫn tiếp tục là trụ cột kinh tế hàng đầu. Năm 2024, Thành phố Hồ 

Chí Minh dẫn đầu với GRDP khoảng 2,72 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu 

người khoảng 8.851 USD, tăng 8,89%; Hà Nội đứng thứ hai với GRDP khoảng 

1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,52%. Hải Phòng tăng 10,61%, duy trì nhiều năm liền 

tăng trưởng hai chữ số; Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh 

Hóa cũng ghi nhận mức tăng GRDP từ 8-12%. 

Hậu Covid-19, một số tỉnh như Hà Nam, An Giang, Cà Mau, Quảng 

Nam, Khánh Hòa… ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao nhờ mở rộng 

công nghiệp, chế biến nông sản, và phục hồi du lịch, dù quy mô nền kinh tế vẫn 

khiêm tốn. 

Chênh lệch quy mô và chất lượng tăng trưởng 63 tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương vẫn rất lớn khi nhiều tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, 

Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vẫn có quy mô kinh tế thấp hơn nhiều và tốc độ tăng 
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trưởng GRDP thấp hơn các trung tâm tăng trưởng của đất nước. 

 
Hình 4.9. Đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP Việt Nam 

Nguồn: [11, tr.11-24]. 
Về đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp TFP vào tăng trưởng ngày 

càng gia tăng. Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong các yếu tố đầu vào của 

sản xuất, đóng góp của lao động (L) vào tăng trưởng GDP là khá thấp, đóng 

góp của vốn (K) vào tăng trưởng GDP là lớn nhất, sao đó là đến đóng góp của 

TFP. Đặc biệt, năm 2023, đóng góp của lao động vào tăng trưởng GDP chỉ đạt 

2,58%, trong khi đóng góp của vốn là 51,42%, đóng góp của TFP là 46%. Đến 

năm 2024, mức đóp góp của TFP vào tăng trưởng GDP đã tăng lên 53,6%, cao 

hơn mức đóng góp của vốn (37,22%). Đánh giá chung giai đoạn 2016-2020, 

đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế đạt 46,04%, cao hơn mức 34,75% 

của giai đoạn 2011-2015; giai đoạn 2021-2024 đóng góp của TFP là 43,57% 
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(Hình 4.9). Giai đoạn 2021-2024, đóng góp của TFP giảm xuống là do tác động 

của đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi sản xuất, gây ảnh hưởng lớn đến nền 

kinh tế. Sự gia tăng đóng góp của TFP cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã đi 

đúng hướng, dần đạt được những bước tăng trưởng bền vững. 

Ở cấp tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục khẳng định vai 

trò là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng kinh tế cho vùng với mức đóng góp của TFP 

vào tăng trưởng kinh tế ngày càng cao. Đối với thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 

2016-2020, tăng TFP đóng góp vào tăng GRDP là 44,18%, cao hơn tỷ phần 

đóng góp của giai đoạn 2011-2015 là 27,85% nhưng vẫn thấp hơn mức đóng 

góp 45,72% bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, nếu so sánh với thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn này (38,42%/năm), tỷ lệ đóng góp của TFP vào 

tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng cao hơn [37]. 

Giai đoạn 2016-2020, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của 

Thành phố Hà Nội bình quân đạt 49,24%; đến giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ này 

là 52,65%, đều cao hơn mức trung bình của cả nước, cho thấy tăng trưởng kinh 

tế của thành phố theo hướng bền vững, phản ánh xu hướng chuyển dịch kinh tế 

theo chiều sâu [28]. 

Thành phố Hồ Chí Minh, là đầu tàu kinh tế của cả nước, ghi nhận mức 

đóng góp bình quân của TFP giai đoạn 2021-2025 là 59,17%, cao hơn trung 

bình của cả nước rất nhiều, phản ánh việc tăng trưởng kinh tế theo hướng bền 

vững dựa vào năng suất và hiệu quả [21]. Bên cạnh đó, mức đóng góp của TFP 

vào tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng cũng đạt khoảng 50% giai 

đoạn 2021-2025 [38]. 

Giai đoạn 2015-2024, cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã có sự chuyển dịch 
theo hướng tích cực, chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 
(42,36%), sau đó là khu vực công nghiệp, xây dựng (37,64%), khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất (11,86%) [20]. Đối với các tỉnh, có 
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sự phân hóa mạnh theo vùng, miền. Theo đó, các thành phố lớn và khu vực kinh 
tế trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc 
Ninh, Hải Phòng, ngành dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu kinh tế. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Đà Nẵng, Quảng Ninh, 
Huế… có tỷ trọng khu vực dịch vụ (du lịch, thương mại, cảng biển) rất cao trong 
cơ cấu kinh tế. Các tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, 
đồng bằng sông Cửu Long, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 
cao trong cơ cấu kinh tế.  

 
 

Hình 4.10. Tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GRDP của các tỉnh 

năm 2024 

Nguồn: [11, tr.11-24] 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tác động lớn của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, kinh tế số đang trở thành xu hướng tất yếu của thế giới cũng 

như Việt Nam. Đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng trở thành một nội dung 

quan trọng trong cơ cấu kinh tế hiện đại. Theo báo cáo của Cục Thống kê, năm 

2024, trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 5 tỉnh, thành phố có 

tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP trên 20% bao gồm: tỉnh 

Bắc Giang (43,6%), tỉnh Bắc Ninh (42,5%), tỉnh Thái Nguyên (35,5%), thành 

phố Hải Phòng (27,2%), tỉnh Vĩnh Phúc (26,8%); 7 tỉnh, thành phố có tỷ trọng 
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từ 10-20%; 51 tỉnh, thành phố có tỷ trọng từ 5-10%…. Các địa phương có tỷ 

trọng kinh tế số cao là những địa phương thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) cho các hoạt động kinh tế số lõi, do đó giá trị tăng thêm 

của kinh tế số lõi chiếm khoảng 87%- 96% tổng giá trị tăng thêm của kinh tế 

số tại các tỉnh này. Tỷ trọng kinh tế số của thành phố Hà Nội đạt 15,41% (kinh 

tế số lõi chiếm khoảng 75%) và của Thành phố Hồ Chí Minh là 13,51% (kinh 

tế số lõi chiếm khoảng 69%). 

4.3.2. Về tiến bộ và công bằng trong quá trình tăng trưởng kinh tế  

Trong chương 2 cơ sở lý luận, luận án đã đưa ra các chỉ số phản ánh tiến 
bộ và công bằng trong quá trình tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên hầu như các địa 
phương chưa có đầy đủ dữ liệu về các chỉ số này. Do đó, luận án chỉ tập trung 
phân tích chỉ số quan trọng là tỷ lệ nghèo đa chiều, GINI, HDI. 

Giai đoạn 2015-2024, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế. Thành 
tựu nổi bật nhất là giảm nghèo nhanh, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và 
an sinh xã hội, đồng thời cải thiện đáng kể mức sống người dân. 

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Việt Nam đã tạo nên kỳ tích, đưa 
hàng chục triệu người thoát cảnh thiếu đói, vươn lên cuộc sống ổn định, được 
quốc tế đánh giá cao. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên áp 
dụng chuẩn nghèo đa chiều (năm 2016), đánh dấu bước tiến lớn trong tiếp cận 
chính sách xã hội hiện đại. Đặc biệt, Việt Nam được Liên hợp quốc và Ngân 
hàng Thế giới đánh giá là một trong số ít quốc gia duy trì thành tựu giảm nghèo 
bền vững trong bối cảnh toàn cầu chịu tác động của khủng hoảng kinh tế, dịch 
bệnh và biến đổi khí hậu. Các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng 
bằng sông Cửu Long, chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở Tây Nguyên, hay phát 
triển du lịch cộng đồng tại miền núi phía Bắc đã góp phần tạo việc làm, tăng thu 
nhập và giảm nghèo bền vững. Các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao như Hà 
Giang, Điện Biên, Kon Tum… đã có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế và đời 
sống nhân dân. 
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Theo khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2022-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, 
tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) của cả nước là 4,06% 
với tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.258.997 hộ. Trong đó, vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất là 14,98%; 
tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 486.623 hộ. Tiếp theo đó là vùng 
Tây nguyên với tỷ lệ nghèo đa chiều là 9,45%; tổng số hộ nghèo và hộ cận 
nghèo đa chiều là 152.970 hộ. Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 
tỷ lệ nghèo đa chiều là 6,24%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 
360.614 hộ. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ nghèo đa chiều là 3,14%; 
tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 153.450 hộ. Vùng đồng bằng 
sông Hồng có tỷ lệ nghèo đa chiều là 1,40%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo 
đa chiều là 97.755 hộ. Vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất 
là 0,15%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 7.585 hộ [4].  

Theo khảo sát mức sống dân cư các tỉnh năm 2020 cho thấy, 10 tỉnh có 

khoảng cách giàu nghèo nhỏ nhất gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, 

Bình Thuận, Đồng Nai, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bình 

Dương, Bắc Ninh; trong khi 10 tỉnh bất bình đẳng cao nhất chủ yếu là miền 

núi, khó khăn như Cao Bằng, Sơn La, Quảng Trị, Yên Bái, Quảng Bình, Bắc 

Kạn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cần Thơ. Xét theo vùng, Trung du và miền 

núi phía Bắc và Tây Nguyên có hệ số Gini cao nhất (khoảng 0,42), vừa thu 

nhập bình quân thấp, vừa bất bình đẳng cao; Đông Nam Bộ có Gini thấp nhất 

(khoảng 0,29), nhưng thu nhập lại cao, nên cả “cơ hội tham gia” và “mức thụ 

hưởng” đều tốt hơn [33].  

Chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, cao 

hơn các nước có cùng mức thu nhập. Cùng với xu hướng chung của chỉ HDI 

toàn quốc, số liệu HDI của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục 

Thống kê công bố cũng cho thấy xu hướng tăng đều qua các năm. Ngay cả 

trong giai đoạn 2020-2021, khi nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của đại 
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dịch Covid-19, HDI vẫn không suy giảm mà chỉ chững lại trong ngắn hạn, trước 

khi tiếp tục cải thiện từ năm 2022 trở đi. Điều này phản ánh tính bền vững 

tương đối của các thành tựu phát triển con người tại Việt Nam, đặc biệt là trong 

các lĩnh vực y tế cơ bản, giáo dục phổ cập và an sinh xã hội. 

Trong đó, Hà Nội là địa phương có HDI cao nhất cả nước, tăng từ 0,780 

năm 2016 lên 0,829 năm 2024; Thành phố Hồ Chí Minh từ 0,777 lên 0,819, Đà 

Nẵng từ 0,762 lên 0,814. Các tỉnh có HDI cao tập trung ở các vùng đô thị, công 

nghiệp hóa như đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ. Đặc điểm của các địa 

phương này là có thu nhập bình quân đầu người cao, hệ thống y tế, giáo dục 

tốt. 

Nhóm các tỉnh có HDI ở mức trung bình và ghi nhận mức cải thiện đáng 

kể qua các năm gần đây là các tỉnh đồng bằng và duyên hải miền Trung. 

Qua xem xét chỉ số HDI cũng cho thấy sự chênh lệch về phát triển giữa các 

địa phương rất cao. Nhiều tỉnh miền núi, Tây Nguyên có HDI thấp như Lai Châu, 

Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông. Năm 2016, chênh 

lệch giữa địa phương rất cao (Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu xấp xỉ 0,78) và thấp 

nhất (Lai Châu 0,553, Hà Giang 0,559) khoảng 0,22-0,23 điểm HDI. Đến 2024 sơ 

bộ, địa phương dẫn đầu quanh 0,82-0,83, trong khi một số tỉnh thấp vẫn quanh 

0,62-0,70 (Hà Giang 0,629, Yên Bái 0,642, Kon Tum 0,677), khoảng cách tuyệt 

đối vẫn ở mức trên 0,15-0,18. Tuy vậy, nhiều tỉnh nghèo tăng nhanh hơn trung 

bình, nên khoảng cách tính theo tỷ lệ phần trăm có dấu hiệu thu hẹp dần, nhất là 

giữa nhóm “rất cao” và nhóm “trung bình - khá”. 

4.3.3. Về bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế   

Giai đoạn 2015-2024, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trở thành 

điều kiện bắt buộc trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đánh giá công cuộc đổi 

mới qua 40 năm, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ: “chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát, phục hồi môi trường, hệ sinh thái, từ khai thác “tận diệt” tài 

nguyên thiên nhiên, từ tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng bao trùm và phát 
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triển nhanh, bền vững - không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” 

[16, tr.67]. 

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường (2020-

2025) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chất lượng môi trường của Việt 

Nam chịu áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, trong đó ô nhiễm 

không khí là vấn đề nổi cộm nhất, tập trung ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, 

làng nghề và các trục giao thông có mật độ phương tiện cao. Đặc biệt, Thành 

phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thành phố chịu áp lực lớn nhất về 

ô nhiễm không khí và nước thải đô thị [5]. 

Các vùng công nghiệp phát triển là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang… vẫn là những điểm nóng về ô nhiễm đất, 

nước do nước thải từ các đô thị và làng nghề. Một số địa phương như Hà Giang, 

Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Trị… ghi nhận những điểm ô nhiễm nghiêm 

trọng do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật [5]. 

 
Hình 4.11. Tỷ lệ số ngày trong năm 2025 có giá trị thông số bụi PM2,5 

vượt giá trị giới hạn trung bình 24h của QCVN 05:2023/BTNMT 

Nguồn: [5, Phụ lục I, tr.1]. 

Các tỉnh miền Bắc có chất lượng không khí thấp hơn miền Trung và miền 

Nam với số ngày có giá trị thông số bụi PM2,5 vượt giá trị giới hạn trung bình 

24h nhiều hơn, do địa hình và khí tượng (nghịch nhiệt, ít gió) làm hạn chế khả 
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năng khuếch tán chất ô nhiễm. Trong đó, các tỉnh có số ngày ô nhiễm không khí 

nhiều nhất là Thái Nguyên (37%), Hà Nội (33%), Hưng Yên (27,5%), Bắc Giang 

(25,1%), Hải Dương (24,3%), Hà Nam (23,3%) (Hình 4.11). Có những thời điểm, 

Hà Nội rơi vào nhóm các đô thị ô nhiễm nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, xuất hiện các điểm ô nhiễm cục bộ tại các làng nghề, như 

làng nghề Phong Khê, Văn Môn (Bắc Ninh) hay Ninh Văn (Ninh Bình) do công 

nghệ sản xuất lạc hậu và thiếu hệ thống xử lý khí thải. Khu vực nông thôn và 

miền núi, chất lượng không khí nhìn chung vẫn duy trì ở mức tốt, tuy nhiên, tại 

một số điểm khai thác khoáng sản (thí dụ ở Lào Cai) đã bắt đầu xuất hiện tình 

trạng ô nhiễm không khí cục bộ. 

Đối với hiện trạng bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Tại 

các khu công nghiệp, 95,37% khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (92%). 100% các khu công nghiệp đã lắp 

đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý [5]. Tuy 

nhiên, tại các cụm công nghiệp, hạ tầng bảo vệ môi trường còn thiếu đồng bộ 

và lạc hậu. Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung mặc 

dù đã tăng từ 8,9% năm 2016 lên 30,6% năm 2024 [5], còn ở mức rất thấp. 

Trong đó, Bắc Ninh là điểm sáng về xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp. 

Các địa phương khác như Hải Phòng, Cần Thơ gặp khó khăn trong thu hút đầu 

tư vào hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. 

Dựa trên chỉ số quản trị môi trường trong báo cáo của PAPI từ năm 2018-

2024, trong đó các chỉ tiêu tập trung vào đo lường đánh giá của người dân về 

chất lượng sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở nơi cư trú cho thấy, 

môi trường vẫn là nội dung có điểm số thấp nhất trong các lĩnh vực đo lường 

của PAPI. Người dân ở hai vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, nơi 

tập trung nhiều khu công nghiệp là những nơi quan ngại nhất về điều kiện môi 

trường; tiếp đó là vùng Tây Nguyên [9]. 

Nghiên cứu tổng hợp chất lượng môi trường dựa trên điểm số chất lượng 
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môi trường nước và không khí của các tỉnh từ năm 2018-2024 theo thang điểm 

(0,66-6,66) cho thấy, sự chênh lệch chất lượng môi trường của các tỉnh là rất 

lớn và rõ nét. Nhóm các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có mức chất lượng 

môi trường tốt từ khoảng 3,2-4 điểm, trong đó Đồng Tháp là tỉnh nổi bật nhất: 

2018-2024 luôn trên 3,2, trong đó giai đoạn 2018-2020 xấp xỉ 3,9-4,0, nằm sát 

ngưỡng “rất tốt” của thang điểm. Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang 

có điểm 3,0-3,6, cao hơn trung bình cả nước, cho thấy người dân tương đối hài 

lòng với chất lượng nước, không khí. 

Nhóm trung bình bao gồm các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên (Lào 

Cai, Yên Bái, Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông…), nhiều tỉnh 

duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ… dao động quanh 2,3-2,9 điểm.Đây là 

mức “trung bình - dưới khá”: môi trường chưa đến mức báo động nghiêm trọng. 

Nhóm thấp dưới 2,3 điểm là Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
một số tỉnh công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, một số tỉnh đồng bằng 
Bắc Bộ, có điểm số dao động từ 1,9-2,3 điểm.  

Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế ở các đô thị, vùng công nghiệp lớn 
ở Việt Nam chưa chú trọng bảo vệ môi trường. Đây vẫn là vấn đề cần được ưu 
tiên giải quyết cho chính quyền các tỉnh trong thời gian tới để hướng tới mục 
tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

4.4. KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ 
ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

4.4.1. Mô tả thống kê và tương quan các biến 
Biến phụ thuộc: GRDP thực tế theo giá so sánh năm 2010 

(grdp_real_2010) phản ánh quy mô và mức độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, 
thành phố, đã loại trừ yếu tố lạm phát. Đơn vị tính của biến là tỷ đồng. Tập dữ 
liệu gồm 629 quan sát, tương ứng với dữ liệu bảng theo không gian (tỉnh/thành 
phố) và thời gian (Bảng 4.1).  
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Bảng 4.1. Mô tả thống kê biến GRDP theo giá thực tế năm 2010 
 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên số liệu [10], [34]. 
Kết quả thống kê mô tả cho thấy giá trị trung bình của GRDP thực tế đạt 

khoảng 80.588 tỷ đồng, trong khi giá trị trung vị chỉ đạt 43.718 tỷ đồng. Sự 
chênh lệch đáng kể này cho thấy phân phối của biến có xu hướng lệch phải, 
phản ánh thực tế là một số ít địa phương có quy mô kinh tế rất lớn kéo giá trị 
trung bình lên cao. 

Độ lệch chuẩn của biến đạt 146.649 tỷ đồng, cho thấy mức độ phân hóa 

rất mạnh về quy mô GRDP giữa các địa phương. Xét theo các phân vị, 25% số 

quan sát có GRDP thực tế dưới 25.847 tỷ đồng, 50% dưới 43.718 tỷ đồng, trong 

khi 10% địa phương có GRDP vượt 139.419 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm 1% địa 

phương có quy mô GRDP rất cao, với giá trị trên 906.821 tỷ đồng, chủ yếu là 

các trung tâm kinh tế lớn. 

Giá trị nhỏ nhất của GRDP thực tế là 5.805 tỷ đồng, trong khi giá trị lớn 

nhất lên tới 1.170.803 tỷ đồng, phản ánh khoảng cách phát triển kinh tế rất lớn 

giữa các tỉnh, thành phố trong nền kinh tế Việt Nam. 

Hệ số độ lệch (skewness) ở mức 4,80 và độ nhọn (kurtosis) đạt 27,91, 

cho thấy phân phối của biến lệch phải mạnh và có đuôi dài, không tuân theo 

phân phối chuẩn. Do đó, nghiên cứu sử dụng logarit tự nhiên của GRDP thực 

nhằm giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai, thu hẹp độ phân tán dữ liệu và 

cải thiện độ tin cậy của các ước lượng hồi quy. 



 111 

 

Bảng 4.2. Mô tả thống kê biến chỉ số phát triển con người HDI 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên số liệu [10], [34]. 
Đối với biến phụ thuộc chỉ số phát triển con người HDI của các tỉnh. Với 

567 quan sát, giá trị HDI trung bình đạt 0,696, phản ánh mức phát triển con 

người ở mức trung bình-khá theo phân loại của UNDP. Giá trị trung vị (median) 

là 0,692, khá gần với giá trị trung bình, cho thấy phân phối HDI tương đối cân 

đối (Bảng 4.2). 

 

Bảng 4.3. Mô tả thống kê biến chất lượng môi trường 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên [26]. 
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Đối với biến phụ thuộc chất lượng môi trường (EQ) (Bảng 4.3), giá trị 

trung bình của biến EQ đạt 2,58, với giá trị trung vị (median) là 2,51, cho thấy 
chất lượng môi trường của các địa phương nhìn chung ở mức trung bình khá. 
Khoảng biến thiên của biến tương đối rộng, với giá trị nhỏ nhất khoảng 1,80; 

giá trị lớn nhất là 3,97. Điều này phản ánh sự khác biệt đáng kể về chất lượng 
môi trường giữa các địa phương. Độ lệch chuẩn của biến EQ là 0,38, cho thấy 
mức độ phân tán không quá lớn quanh giá trị trung bình, song vẫn tồn tại sự 

khác biệt rõ rệt giữa các nhóm địa phương. 
Đối với biến giải thích là chất lượng thể chế (IQ), với 619 quan sát, giá trị 

trung bình của biến chất lượng thể chế đạt 36,06 điểm, trong khi giá trị trung vị 
(median) là 35,99, cho thấy chất lượng thể chế của các địa phương nhìn chung ở 

mức trung bình và phân bố khá cân đối quanh giá trị trung tâm. Khoảng giá trị của 
biến tương đối rộng: giá trị nhỏ nhất khoảng 31,59 điểm; giá trị lớn nhất lên tới 
42,33 điểm. Điều này phản ánh sự khác biệt đáng kể về chất lượng thể chế giữa 

các tỉnh, thành phố. Độ lệch chuẩn của biến là 1,63, cho thấy mức độ phân tán vừa 
phải quanh giá trị trung bình. So với các biến kết quả như GRDP hay chất lượng 
môi trường, mức độ biến động của thể chế thấp hơn, phản ánh tính ổn định 

tương đối của các đặc trưng thể chế theo thời gian. 
 

Bảng 4.4. Mô tả thống kê biến chất lượng thể chế 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên [26]. 
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4.4.2. Mô tả tương quan các biến 
Ma trận tương quan giữa các biến được thể hiện trong bảng 4.5. Theo ma 

trận này, tương quan giữa các nhóm biến nhìn chung ở mức thấp đến trung 
bình, nên nguy cơ đa cộng tuyến mạnh không lớn. 

Kết quả tương quan cho thấy, mối tương quan giữa chất lượng thể chế 
IQ và GRDP thực tế theo giá so sánh năm 2010 là -0,025, cho thấy ở mức độ 
mô tả, chưa tồn tại quan hệ tuyến tính rõ ràng giữa chất lượng thể chế và tăng 
trưởng kinh tế ở địa phương. Phân tích chi tiết theo các chỉ số thành phần của 
chất lượng thể chế cũng cho thấy các hệ số tương quan với GRDP thực tế đều 
có giá trị nhỏ và dao động quanh 0. 

Đối với chỉ số phát triển con người, mối tương quan với chất lượng thể 
chế là 0,12, hệ số dương nhưng ở mức thấp, cho thấy chất lượng thể chế tốt hơn 
có xu hướng đạt mức phát triển con người cao hơn, nhưng chưa rõ rệt. Một số 
chỉ số thành phần của thể chế có mối liên hệ rõ ràng hơn với HDI. 

Đối với chất lượng môi trường, hệ số tương quan với chất lượng thể chế 
là 0,077, cho thấy ở mức độ mô tả, vai trò của chất lượng thể chế trong bảo vệ 
môi trường chưa rõ ràng. 

Nhìn chung, kết quả phân tích ma trận tuyến tính cho thấy chất lượng thể 
chế không có mối quan hệ tuyến tính mạnh với các thành phần của phát triển 
kinh tế bền vững khi xem xét đơn lẻ. Do đó, cần sử dụng các mô hình hồi quy 
dữ liệu bảng với tác động cố định và tập biến kiểm soát đầy đủ nhằm đánh giá 
chính xác vai trò của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh tế bền vững ở 
cấp tỉnh. 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

Bảng 4.5. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên [10], [26], [34]. 
 

  population    -0.1205   0.2156  -0.1577  -0.1836   1.0000
gspending_~o    -0.0741  -0.1281  -0.0138   1.0000
medu_spend~g     0.1634   0.0858   1.0000
environmen~g     0.0714   1.0000
labor_forc~o     1.0000
                                                           
               labor_~o enviro~g medu_s~g gspend~o popula~n

  population     0.0426  -0.0474  -0.0673  -0.0240   0.0815  -0.0125   0.9928
gspending_~o    -0.0118   0.0187  -0.0483  -0.1052  -0.1111  -0.0583  -0.1953
medu_spend~g    -0.1057   0.0781  -0.1944  -0.0478  -0.2825  -0.1755  -0.1464
environmen~g    -0.0114   0.0196  -0.1365  -0.0021  -0.0251  -0.0802   0.2341
labor_forc~o     0.1192   0.4597  -0.1693   0.0413  -0.4286   0.0419  -0.0271
 labor_force     0.0571  -0.0038  -0.0802  -0.0158   0.0431  -0.0057   1.0000
          IQ     0.8190   0.5289   0.5464   0.5791   0.3437   1.0000
public_ser~e     0.1213  -0.3198   0.3619   0.1207   1.0000
administra~e     0.3154   0.2623   0.4615   1.0000
corruption~l     0.1627  -0.0522   1.0000
accountabi~y     0.5018   1.0000
transparency     1.0000
                                                                             
               transp~y accoun~y corrup~l admini~e public~e       IQ labor_..

  population     0.9281   0.5349   0.4612   0.5299  -0.0801  -0.2868  -0.0124
gspending_~o    -0.1689  -0.2000  -0.1996  -0.1271  -0.0311   0.1875   0.0075
medu_spend~g    -0.1966  -0.2420  -0.5514  -0.1136   0.0026   0.1344  -0.0444
environmen~g     0.2859   0.3067   0.1768   0.1411  -0.0414  -0.1078  -0.0760
labor_forc~o    -0.1521  -0.0723  -0.2900  -0.0659   0.0822   0.0973   0.1248
 labor_force     0.9097   0.5458   0.4386   0.5218  -0.0727  -0.2805  -0.0018
          IQ    -0.0251   0.1212   0.1119  -0.0561  -0.0468   0.0769   0.6855
public_ser~e     0.1287   0.1895   0.4147   0.0603  -0.0292  -0.0559  -0.0395
administra~e    -0.0337   0.0625   0.0729  -0.0685  -0.0211   0.1067   0.1816
corruption~l    -0.0715  -0.0327   0.1291  -0.0445  -0.0970   0.2133  -0.0419
accountabi~y    -0.0729  -0.0372  -0.2126  -0.0741  -0.0909   0.0662   0.4595
transparency     0.0374   0.1690   0.0444  -0.0266  -0.0155   0.0471   0.7287
participat~n    -0.0510   0.1060  -0.0199  -0.0477   0.0893  -0.1010   1.0000
environmen~y    -0.3259  -0.3457  -0.3781  -0.2225   0.0235   1.0000
 grdp_growth    -0.1113  -0.0581   0.0019  -0.0422   1.0000
grdp_current     0.5621   0.3395   0.3186   1.0000
         HDI     0.5474   0.5820   1.0000
         fdi     0.6181   1.0000
grdp_re~2010     1.0000
                                                                             
               grd~2010      fdi      HDI grdp_c~t grdp_g~h enviro~y partic~n
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4.4.3. Kết quả ước lượng và thảo luận 

4.4.3.1. Kết quả ước lượng và thảo luận về tác động của chất lượng 

thể chế đối với tăng trưởng kinh tế ở cấp tỉnh 

Như đã lập luận trong phần phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng 
phương pháp ước lượng tác động cố định (Fixed Effects - FE) hai chiều có 
robust, đồng thời kiểm tra độ bền của kết quả thông qua các đặc tả mô hình 
khác nhau. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến tăng trưởng 
kinh tế được thể hiện ở bảng 4.6. 

Kết quả ước lượng cho thấy, trong mô hình hồi quy đơn biến chỉ có IQ 
là biến giải thích, hệ số là 0,0479, có ý nghĩa ở mức 5% (p<0,05), nghĩa là khi 
chưa kiểm soát các yếu tố khác, chất lượng thể chế có mối quan hệ cùng chiều 
với biến quy mô GRDP thực. Khi IQ tăng 1 đơn vị thì GRDP thực tăng 0,048. 
Mô hình này có R2 rất thấp cho thấy, IQ mới giải thích được phần nhỏ biến 
thiên của GRDP thực 

Bảng 4.6. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến tăng 

trưởng kinh tế ở cấp tỉnh 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 ln_grdp_real_

2010 
ln_grdp_real_2

010 
ln_grdp_real_2

010 
ln_grdp_re

al_2010 
ln_grdp_re

al_2010 
IQ 0.0479** 0.00662*** 0.00539** 0.00539**  
 (0.0216) (0.00206) (0.00215) (0.00215)  
      
ln_HDI  0.383* 0.438** 0.438** 0.454** 
  (0.200) (0.192) (0.192) (0.191) 
      
ln_FDI  0.00244 0.00385 0.00385 0.00538 
  (0.00360) (0.00378) (0.00378) (0.00385) 
      
ln_labor_train
ed_force 

  0.0524 0.0524 0.0590* 

   (0.0345) (0.0345) (0.0341) 
      
ln_population   0.383** 0.383** 0.336* 
   (0.180) (0.180) (0.194) 
      



 116 

environment_
quality 

    -0.0192 

     (0.0241) 
      
participation     0.0356*** 
     (0.0124) 
      
transparency     -0.0113 
     (0.0183) 
      
accountability     0.0214 
     (0.0166) 
      
corruption_co
ntrol 

    0.0103 

     (0.0119) 
      
administrative     -0.0181 
     (0.0188) 
      
public_service     -0.0157 
     (0.0145) 
      
ln_gspending     0.0194 
ln_labor_train
ed_force 

    (0.0136) 

      
_cons 8.987*** 10.68*** 7.837*** 7.837*** 8.156*** 
 (0.789) (0.106) (1.302) (1.302) (1.384) 
N 618 531 531 531 530 

 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên [10], [26], [34]. 
Khi thêm dần các biến kiểm soát ở các mô hình 2-5, hệ số của IQ giảm 

mạnh về khoảng 0,006-0,005 nhưng vẫn giữ ý nghĩa thống kê cao mức 5% và 
1%. Như vậy là sau khi đã kiểm soát HDI, FDI, lao động qua đào tạo, dân số, 
chi tiêu công và các chỉ số thể chế thành phần, IQ vẫn còn ảnh hưởng dương 
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nhỏ nhưng ổn định lên GRDP. 
Đáng chú ý là ln_HDI có hệ số dương khá lớn, khoảng 0,38-0,45 và có 

ý nghĩa ở mức 5% và 1% cho thấy, tỉnh có mức phát triển con người cao hơn 
thường có GRDP thực tế cao hơn. 

Mô hình 5 thay thế chỉ số IQ tổng hợp bằng các chỉ số thành phần cho 

thấy, chỉ số sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở có hệ số dương cao và có ý 

nghĩa thống kê ở mức 1%. Cho thấy đây là một kênh quan trọng nhất thúc đẩy 

hiệu quả kinh tế địa phương. Điều này có thể lý giải do, trong đánh giá sự tham 

gia của người dân, nội dung “đóng góp tự nguyện” của công dân trực tiếp tạo 

ra hiệu ứng kinh tế thông qua huy động vốn cộng đồng cũng như giám sát hiệu 

quả đầu tư công, hình thành quá trình đồng sản xuất, từ đó đóng góp trực tiếp 

vào tăng trưởng kinh tế [115].  

Các chỉ số thành phần còn lại của IQ không có ý nghĩa thống kê trong 

mô hình đầy đủ có thể do chưa thể hiện tác động trực tiếp lên GRDP trong cùng 

một đặc tả hoặc số quan sát chưa đủ lớn để nhận diện rõ tác động. Điều này 

cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác trước đó đã chỉ ra rằng không phải tất 

cả các chỉ số thành phần của chất lượng thể chế đều ra kết quả dương, có ý 

nghĩa thống kê trong mô hình định lượng [66], [130]. Điều này có thể lý giải 

do ở các nước đang phát triển, tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tài nguyên, vì 

vậy hệ số chất lượng thể chế trong hàm tăng trưởng không nổi rõ [66]. 

4.4.3.2. Kết quả ước lượng và thảo luận về tác động của chất lượng 

thể chế đối với phát triển con người ở cấp tỉnh 

Kết quả ước lượng tác động chất lượng thể chế đối với phát triển con 

người được thể hiện ở Bảng 4.7. Từ kết quả ước lượng cho thấy, trong tất cả 

các mô hình, GRDP thực tế theo giá so sánh năm 2010 luôn có hệ số dương 

(khoảng từ 0,04-0,05) và có ý nghĩa thống kê (mô hình 1-3). Điều đó có nghĩa 

là tỉnh có GRDP thực tế cao hơn thường có mức phát triển con người cao hơn. 

Đối với chỉ số chất lượng thể chế IQ tổng hợp, trong mô hình 1 và 2, 
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IQ có hệ số âm rất nhỏ (khoảng -0,0008) và không có ý nghĩa thống kê (p 

> 0,1), nghĩa là không tìm thấy bằng chứng rõ ràng rằng chất lượng thể chế 

tổng hợp làm thay đổi HDI sau khi đã kiểm soát GRDP, FDI, lao động, dân 

số.  

Bảng 4.7. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến phát 

triển con người ở cấp tỉnh 

 (1) (2) (3) (4) 
 ln_HDI ln_HDI ln_HDI ln_HDI 
ln_grdp_real_2010 0.0422* 0.0494* 0.0443** 0.0475 
 (0.0219) (0.0294) (0.0216) (0.0289) 
     
IQ -0.000814 -0.000799   
 (0.000703) (0.000700)   
     
ln_fdi 0.00125 0.00128 0.00106 0.00106 
 (0.00126) (0.00130) (0.00125) (0.00129) 
     
ln_labor_train_force -0.0123 -0.0122 -0.0127 -0.0127 
 (0.00858) (0.00861) (0.00854) (0.00859) 
     
ln_population -0.135*** -0.134*** -0.117*** -0.116*** 
 (0.0386) (0.0387) (0.0373) (0.0376) 
     
L.ln_grdp_real_2010  -0.00884  -0.00351 
  (0.0248)  (0.0251) 
     
participation   -0.00470 -0.00466 
   (0.00343) (0.00345) 
     
transparency   0.00742* 0.00744* 
   (0.00430) (0.00441) 
     
accountability   -0.00244 -0.00231 
   (0.00257) (0.00263) 
     
corruption_control   -0.00526* -0.00532* 
   (0.00275) (0.00282) 
     
administrative   0.00717* 0.00728* 
   (0.00406) (0.00405) 
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public_service   -0.00600 -0.00606 
   (0.00388) (0.00405) 
     
_cons 0.209 0.216 0.0511 0.0446 
 (0.314) (0.315) (0.327) (0.332) 
N 531 530 531 530 

Standard errors in parentheses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên  [10], [26], [34]. 
Điều này có thể hiểu là phần tác động “chung” của thể chế lên phát triển 

con người đã được phản ánh gián tiếp qua GRDP và các biến kinh tế - xã hội 

khác; khi đã đưa những biến này vào, IQ riêng phần không còn đủ biến thiên 

để xuất hiện có ý nghĩa. Điều này phù hợp với lý thuyết tác động của chất lượng 

thể chế đến phúc lợi xã hội thường mang tính gián tiếp, thông qua các kênh 

trung gian như cung cấp dịch vụ công, phân phối lại… [46].  

Ở mô hình đánh giá tác động của các chỉ số thành phần của chất lượng 

thể chế đến HDI (mô hình 3-4), kết quả cho thấy sự tác động là không đồng 

nhất giữa các khía cạnh: 

Chỉ số minh bạch (transparency) và chỉ số thủ tục hành chính công 

(administrative) có tác động dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, thể hiện 

xu thế khi người dân được tiếp cận thông tin công khai, minh bạch, thủ tục hành 

chính hiệu quả góp phần tăng cường sự phát triển con người.  

Ngược lại, chỉ số kiểm soát tham nhũng (corruption control) có hệ số âm 

và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều này phản ánh khi địa phương siết chặt 

kiểm soát tham nhũng có thể làm chậm cải thiện chất lượng cuộc sống (y tế, 

giáo dục, thu nhập) do làm tăng chi phí tuân thủ hoặc điều chỉnh thể chế. 

Như vậy, trong mô hình nghiên cứu, bên cạnh quy mô GRDP, các chỉ số 

minh bạch, thủ tục hành chính công và kiểm soát tham nhũng là những yếu tố 

thể chế quan trọng đối với sự phát triển của con người. Đây là những chất xúc 

tác dài hạn cho phát triển con người thông qua việc phân bổ nguồn lực hiệu 

quả, cải thiện chất lượng y tế, giáo dục [81]. 
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4.4.3.3. Kết quả ước lượng và thảo luận về tác động của chất lượng 

thể chế đối với chất lượng môi trường ở cấp tỉnh  

Tác động của chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường của các 

địa phương cấp tỉnh Việt Nam được thể hiện trong bảng 4.8 dưới đây. 

Bảng 4.8. Kết quả ước lượng tác động của chất lượng thể chế đến chất 

lượng môi trường ở cấp tỉnh 
 environmen

t_quality 
(1) 

environme
nt_quality 

(2) 

environme
nt_quality 

(3) 

environme
nt_quality 

(4) 

environment_ 
quality 

(5) 
ln_grdp_real_2010 -0.155*** -0.0645 -0.102 -0.102 -0.106 
 (0.00999) (0.135) (0.136) (0.136) (0.130) 
      
IQ 0.0235** 0.0406*** 0.0382*** 0.0382***  
 (0.00936) (0.00616) (0.00637) (0.00637)  
      
ln_HDI  -0.0300 0.0978 0.0978 0.0672 
  (0.368) (0.375) (0.375) (0.350) 
      
ln_fdi  -0.0106 -0.00770 -0.00770 -0.00450 
  (0.00872) (0.00874) (0.00874) (0.00853) 
      
ln_labor_trained_force   0.0533 0.0533 0.0647 
   (0.0688) (0.0688) (0.0687) 
      
ln_population   0.937*** 0.937*** 0.851** 
   (0.355) (0.355) (0.394) 
      
participation     -0.0493* 
     (0.0288) 
      
transparency     0.0601 
     (0.0392) 
      
accountability     0.0324 
     (0.0277) 
      
corruption_control     0.110*** 
     (0.0242) 
      
administrative     0.0215 
     (0.0412) 
      
public_service     -0.0101 
     (0.0336) 
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ln_gspending     0.0810** 
     (0.0393) 
      
_cons 3.388*** 1.848 -4.502 -4.502 -4.384 
 (0.353) (1.523) (3.159) (3.159) (3.373) 
N 617 531 531 531 530 

Standard errors in parentheses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên STATA dựa trên  [10], [26], [34]. 
Kết quả ước lượng cho thấy tác động rõ ràng của quy mô kinh tế đối với 

chất lượng môi trường, với hệ số -0,155 và có ý nghĩa thống kê cao mức 1%. 

Kết quả thể hiện mối quan hệ nghịch chiều giữa tăng trưởng kinh tế và chất 

lượng môi trường, phản ánh hiện tượng đánh đổi giữa mở rộng quy mô kinh tế 

và bảo vệ môi trường ở các tỉnh Việt Nam giai đoạn 2015-2024. Tuy nhiên, khi 

thêm các biến kiểm soát, hệ số giảm và mất ý nghĩa thống kê, cho thấy, chất 

lượng môi trường chủ yếu được giải thích bởi các yếu tố khác như quy mô dân 

số, chi tiêu công, thể chế, hơn là tác động thuần của tăng trưởng kinh tế theo 

thời gian trong từng địa phương. Như vậy, GRDP không bảo đảm môi trường 

tốt hơn, thậm chí có xu hướng xấu đi nếu thiếu cơ chế điều tiết. 

Về tác động của chỉ số tổng hợp chất lượng thể chế đối với môi trường, 

hệ số của IQ luôn có dương và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô hình. 

Trong mô hình 1, hệ số của IQ là 0,0235 và có ý nghĩa ở mức 5%. Khi kiểm 

soát đầy đủ các yếu tố kinh tế - xã hội và hiệu ứng cố định (mô hình 2-4), hệ số 

tăng lên khoảng 0,038-0,041 và có ý nghĩa ở mức 1%. Kết quả này cho thấy cải 

thiện chất lượng thể chế tác động đáng kể đến cải thiện chất lượng môi trường, 

ngay cả khi đã loại trừ các yếu tố đặc thù cố hữu của từng tỉnh và các cú sốc 

chung theo thời gian. Điều này củng cố lập luận rằng thể chế đóng vai trò quan 

trọng trong việc thực thi chính sách môi trường, giám sát tuân thủ và điều phối 

hành vi kinh tế. Kết quả này phù hợp với lý thuyết và ủng hộ giả thuyết H3. 

Đối với tác động của các chỉ số thành phần lên môi trường (mô hình 5), 
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kiểm soát tham nhũng có hệ số dương lớn 0,110 có mức ý nghĩa 1%, hàm ý 

kiểm soát tham nhũng tốt làm chất lượng môi trường tốt hơn.  

Chỉ số sự tham gia của người dân ở cơ sở (participation) có hệ số âm  

(-0,0493) với ý nghĩa ở mức 10% có thể thấy dấu hiệu về việc sự tham gia của 

người dân chưa đủ để cải thiện chất lượng môi trường một cách trực tiếp. Kết 

quả này có thể phản ánh khả năng nhân quả ngược. Theo đó, sự tham gia của 

người dân ở nhiều tỉnh có vấn đề về môi trường nghiêm trọng là sự phản ứng 

chứ không phải nguyên nhân: người dân và doanh nghiệp có xu hướng tham 

gia, kiến nghị và khiếu nại nhiều hơn ở những địa phương đang chịu ô nhiễm 

nặng hoặc xung đột môi trường gay gắt. Bên cạnh đó, ngay cả khi mức độ tham 

gia tăng, nếu năng lực thể chế và cơ chế tiếp thu của chính quyền địa phương 

còn hạn chế, tiếng nói cộng đồng khó được chuyển hóa thành các biện pháp 

kiểm soát ô nhiễm hiệu quả; khi đó, sự tham gia cao chỉ phản ánh “áp lực xã 

hội” nhưng không kéo theo cải thiện trong hành vi doanh nghiệp hay năng lực 

thực thi quy định môi trường. Do vậy, kết quả hệ số âm của chỉ số sự tham gia 

của người dân ở cơ sở (participation) trong nghiên cứu này không phủ nhận vai 

trò của tham gia công chúng đối với bảo vệ môi trường, mà nhấn mạnh rằng 

hiệu quả của tham gia phụ thuộc mạnh vào chất lượng thể chế bao trùm [97], 

[137]. 

Các chỉ số thành phần khác của chất lượng thể chế không có ý nghĩa 

thống kê có thể cho thấy khi phân tách riêng, trong giới hạn nghiên cứu, chúng 

khó hiện tác động lên môi trường khi đã kiểm soát biến chất lượng thể chế và 

các biến giải thích khác. 
4.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỐI 

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Tổng hợp từ đánh giá thực trạng chất lượng thể chế và phát triển kinh tế 

bền vững của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, kết hợp với kết quả định 
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lượng tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững ở cấp 

tỉnh giai đoạn 2015-2024 cho thấy, chất lượng thể chế cấp tỉnh có tác động tích 

cực nhưng không đồng nhất lên 3 khía cạnh của phát triển kinh tế bền vững. Cụ 

thể là: 

4.5.1. Thể chế có vai trò trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 

vững 

Trong mô hình đánh giá tác động của chất lượng thể chế đối với quy mô 

kinh tế của các tỉnh, chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp luôn mang hệ số dương 

và có ý nghĩa thống kê, dù biên độ tác động giảm khi bổ sung các biến kiểm 

soát (hệ số 0,005 đến 0,006 với ý nghĩa thống kê cao ở mức 1% và 5%). Điều 

này phù hợp với lý thuyết của kinh tế học thể chế mới, theo đó chất lượng thể 

tốt giúp giảm chi phí giao dịch, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả 

phân bổ nguồn lực. Đáng chú ý, khi đưa đồng thời các biến kiểm soát như FDI, 

lao động, dân số vào mô hình, tác động của chất lượng thể chế vẫn duy trì ý 

nghĩa, điều đó cho thấy, chất lượng thể chế không chỉ tác động gián tiếp thông 

qua thu hút vốn, tạo môi trường kinh doanh tốt mà còn trực tiếp cải thiện hiệu 

quả hoạt động kinh tế địa phương. Như vậy, những nỗ lực đẩy mạnh phân cấp, 

phân quyền kinh tế của Trung ương xuống chính quyền cấp tỉnh giai đoạn 2015-

2024 đã đạt được những hiệu quả, kích thích sự sáng tạo, tự chịu trách nhiệm 

của địa phương, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực, góp phần tạo ra những 

tăng trưởng trong dài hạn. 

Trong các yếu tố của chất lượng thể chế, sự tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở là kênh truyền dẫn mạnh mẽ nhất đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả 

định lượng cho thấy, chỉ số sự tham gia của người dân (participation) có hệ số 

dương cao nhất 0,0356 ở mức ý nghĩa thống kê 1%.  

Tuy nhiên, thực trạng chất lượng thể chế cho thấy, điểm số “sự tham gia 

của người dân” còn ở mức thấp trên thang điểm 10, các nội dung cốt lõi như tri 

thức công dân còn yếu, việc huy động sự tham gia của người dân vào quá trình 
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ra quyết định và giám sát dự án công có chiều hướng suy giảm, đóng góp tự 

nguyện của người dân sụt giảm mạnh… 

Điều này có thể lý giải do 3 nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, nguyên lý hiệu quả biên giảm dần trong kinh tế học. Theo đó, 

khi một yếu tố đã đạt mức điểm rất cao (thí dụ như cung ứng dịch vụ công hoặc 

thủ tục hành chính công ở mức 7/10 điểm), thì việc đầu tư thêm nguồn lực để 

tăng thêm 1 đơn vị điểm là điều không dễ và tác động biên lên GRDP là rất 

nhỏ, có thể khó thể hiện trên mô hình trong thời gian đánh giá. Trong khi đó, 

sự tham gia của người dân còn ở mức điểm thấp, còn dư địa cải thiện rất lớn. 

Việc cải thiện điểm chỉ số nội dung này sẽ dễ dàng tạo hiệu ứng biên rõ rệt hơn 

trong mô hình hồi quy. 

Thứ hai, khác với các chỉ số mang tính “cảm nhận” như trách nhiệm giải 

trình hay kiểm soát tham nhũng, chỉ số “sự tham gia của người dân” đánh giá 

cả những hành động vật chất cụ thể thông qua sự đóng góp tự nguyện của người 

dân bằng tiền mặt, ngày công, đất cho các công trình công cộng… Điều này 

trực tiếp đóng góp vào vốn vật chất của địa phương, tác động trực tiếp lên 

GRDP địa phương. 

Thứ ba, thực tế cũng cho thấy, những địa phương có điểm số sự tham gia 

của người dân cải thiện theo thời gian như các địa phương vùng đồng bằng sông 

Hồng là Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên… đều là những địa phương ghi 

nhận quy mô GRDP bứt quá trong thời gian qua.  

4.5.2. Chất lượng thể chế tác động cả trực tiếp và gián tiếp lên tiến 

bộ, công bằng xã hội trong tăng quá trình tăng trưởng 

Trong mô hình tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển con 

người HDI, chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp không có ý nghĩa thống kê khi 

đã kiểm soát GRDP và các biến khác, nhưng các cấu phần của chất lượng thể 

chế là minh bạch, thủ tục hành chính công có hệ số dương và kiểm soát tham 

nhũng có hệ số âm. Điều này hàm ý tác động của chất lượng thể chế tới HDI 
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diễn ra chủ yếu theo hai kênh là: (i) kênh gián tiếp thông qua tăng trưởng kinh 

tế, được thể hiện bởi biến GRDP và (ii) trực tiếp thông qua cải thiện sự công 

khai, minh bạch và các thủ tục hành chính công của chính quyền địa phương. 

Trong các chỉ số thành phần, công khai, minh bạch thông tin và cải cách 

hành chính là chất xúc tác trực tiếp bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Đối với 

công khai, minh bạch thông tin của chính quyền địa phương, đây là nội dung 

có nhiều cải thiện do tác động của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Việc các 

chính quyền công khai thu chi ngân sách, và danh sách hộ nghèo giúp người 

dân có thể giám sát việc thực hiện ngân sách dành cho y tế, giáo dục và bảo 

đảm các chính sách hỗ trợ đến được nhóm yếu thế. Từ đó, trực tiếp tác động 

tích cực lên bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. 

Bên cạnh đó, việc chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp (IQ) có tác động 

dương, có ý nghĩa thống kê tới GRDP thực, trong khi biến thành phần thủ tục 

hành chính công (administrative) lại mang hệ số âm và không có ý nghĩa thống 

kê, nhưng lại tác động dương đáng kể tới HDI. Điều này hàm ý thủ tục hành 

chính công hiện nay đang làm tăng chi phí giao dịch, kìm hãm tăng trưởng kinh 

tế ngắn hạn, song nếu được cải thiện sẽ đóng góp tích cực cho phát triển con 

người - một trụ cột của phát triển kinh tế bền vững. Điều này phù hợp với thực 

trạng thủ tục hành chính công của chính quyền cấp tỉnh hiện nay. Thủ tục hành 

chính công được đánh giá là còn nhiêu khê, chưa thuận lợi cho người dân; là 

lĩnh vực ít có chuyển biến nhất trong các trục nội dung của chất lượng thể chế. 

Đối với chỉ số kiểm soát tham nhũng mang hệ số âm trong mô hình định 

lượng phản ánh chi phí cơ hội và độ trễ của sự điều chỉnh thể chế trong ngắn 

hạn. Giai đoạn 2021-2023, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được siết 

chặt trên toàn quốc, là yếu tố quan trọng giúp điểm của chỉ số nội dung này đạt 

được những cải thiện ấn tượng. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra hiện tượng 

“thận trọng”, không dám hành động” của cán bộ khu vực nhà nước [163]. Sự 

ách tắc cục bộ này là nguyên nhân làm chậm cải thiện chất lượng chất lượng 
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cuộc sống của người dân như các dịch vụ y tế, giáo dục. 

4.5.3. Chất lượng thể chế tốt giúp bảo vệ môi trường trong quá trình 

tăng trưởng 

Kết quả định lượng cho thấy, chất lượng thể chế IQ có hệ số dương và 

có ý nghĩa trong tất cả các mô hình, như vậy các tỉnh có chất lượng thể chế tốt 

hơn thường được người dân đánh giá chất lượng môi trường cao hơn. Điều này 

phù hợp với lý thuyết thể chế kinh tế khẳng định thể chế tốt giúp tạo ra một 

khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ cho việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

và kiểm soát ô nhiễm, buộc các doanh nghiệp phải sản xuất sạch hơn. 

Đối với các chỉ số thành phần, chỉ số kiểm soát tham nhũng có tác động 

dương mạnh, cho thấy đây là kênh hiệu quả giúp bảo vệ môi trường trong quá 

trình tăng trưởng. Thực tế cho thấy, đây là chỉ số có cải thiện ấn tượng nhất 

trong các nội dung của chất lượng thể chế. Cùng với sự chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nước, chính quyền các địa phương cũng ngày càng chú trọng hơn đến bảo 

vệ môi trường trong các hoạt động kinh tế. Khi chính quyền đẩy mạnh kiểm 

soát tham nhũng trong khu vực công, các hành vi giao dịch phi chính thức, hối 

lộ của doanh nghiệp để né tránh các vấn đề xử lý chất thải trong sản xuất hoặc 

kiểm định tác động đến môi trường, sẽ được ngăn chặn hiệu quả, từ đó ngăn 

chặn các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. 

Việc chỉ số thành phần “sự tham gia của người dân” có hệ số âm có thể 

phản ánh những điểm nóng ô nhiễm hoặc xung đột môi trường. Thực tế cho 

thấy, ở những tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, tập trung nhiều khu công 

nghiệp như ở đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, các vấn đề về ô nhiễm 

nước và không khí, ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệm là những vấn đề nổi 

cộm, thường xuyên được người dân, báo chí phản ánh. Mặt khác, điểm số của 

chỉ số “sự tham gia của người dân” còn ở mức thấp cho thấy, khi áp lực phản 

ánh của người dân tăng lên, nhưng năng lực tiếp thu, chuyển hóa thành hành 

động của chính quyền còn hạn chế.  
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4.5.4. Một số vấn đề đặt ra 

Từ kết quả phân tích định lượng kết hợp với thực trạng chất lượng thể 

chế và phát triển kinh tế bền vững cho thấy, chất lượng thể chế là một yếu tố 

quan trọng, có tác động tích cực lên cả 3 khía cạnh của phát triển kinh tế bền 

vững, nhưng tác động đó không đồng đều và không tuyến tính theo từng chiều, 

từng chỉ số. Trong đó, tác động của chất lượng thể chế đối với phát triển kinh 

tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam còn đặt ra một số vấn đề là: 

Một là, sự tham gia của người dân là chỉ số trong chất lượng thể chế tác 

động mạnh nhất tới tăng trưởng kinh tế bền vững, nhưng điểm số thực tế thấp 

và có xu hướng giảm sút do sự suy giảm của đóng góp tự nguyện của người 

dân và chất lượng bầu cử. Đồng thời, sự tham gia của người dân chưa phát huy 

được vai trò bảo vệ môi trường do năng lực tiếp thu, chuyển hóa kiến nghị của 

người dân thành hành động của chính quyền còn hạn chế. 

Hai là, tác động của chất lượng thể chế lên tiến bộ, công bằng xã hội 

thông qua sự phát triển con người trong mô hình định lượng chủ yếu mang tính 

gián tiếp, cho thấy chất lượng thể chế cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay chưa đủ 

mạnh để tự chuyển hóa thành phân phối phúc lợi xã hội trực tiếp mà không cần 

dựa vào tăng trưởng kinh tế làm cầu nối. 

Ba là, việc phòng, chống tham nhũng mặc dù mang lại những hiệu quả 

tích cực về lâu dài nhưng đang tạo ra chi phí đáng kể trong ngắn hạn, ảnh hưởng 

đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 

Bốn là, thủ tục hành chính công là lĩnh vực ít cải thiện nhất trong thời 

gian qua, đang là điểm nghẽn làm tăng chi phí giao dịch, kìm hãm tăng trưởng 

kinh tế cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển con người. 

Năm là, sự phân hóa rõ rệt về chất lượng thể chế giữa các vùng kinh tế 

đe dọa đến tính công bằng trong phát triển kinh tế bền vững giữa các vùng, 

miền, khi có nguy cơ tồn tại vòng lặp: chất lượng thể chế kém và tăng trưởng 

thấp. 
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Chương 5 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ THÚC ĐẨY 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 
 

5.1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG 

THỂ CHẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

5.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, chất 

lượng thể chế và sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam ngày càng chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ từ các xu hướng và cú sốc quốc tế. Việt Nam là một nền 

kinh tế đang phát triển có độ mở lớn, do đó càng chịu tác động từ môi trường 

quốc tế đối với việc nâng cao chất lượng thể chế cũng như quỹ đạo phát triển 

kinh tế bền vững.  

Việc hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới như CPTPP, EVFTA tạo ra những áp lực cải cách, yêu cầu nâng cao chất 

lượng thể chế mạnh mẽ từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Các hiệp định 

tự do thế hệ mới là khái niệm do Liên minh châu Âu đề xuất nhằm định hình 

các quan hệ kinh tế mới với các quốc gia khác, và sau đó được nhiều quốc gia 

phát triển khác như Mỹ đề xuất. Trong đó, các hiệp định thương mại tư do thế 

hệ mới bao quát phạm vi rộng hơn nhiều so với các thỏa thuận thương mại 

thông thường, bao gồm cả các quy tắc được gọi là “sau biên giới” (behind-the-

border), như luật pháp, thủ tục hành chính… [99]. Các điều khoản của các hiệp 

định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam đã kí kết trong giai đoạn từ 

2010 đến nay đều có các cam kết về bảo vệ quyền sở hữu, quản trị tài chính 

công hiệu quả, bộ máy hành chính và tư pháp hiệu quả, minh bạch, bảo đảm an 

sinh xã hội, môi trường [31]… Đây chính là những yếu tố bên ngoài mạnh mẽ 

thúc đẩy nâng cao chất lượng thể chế, cũng như vấn đề phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam  
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Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ 

trên phạm vi toàn cầu, mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên và lao 

động giá rẻ đang dần nhường chỗ cho mô hình tăng trưởng bao trùm, tăng 

trưởng dựa trên năng suất, giá trị gia tăng, đổi mới sáng tạo và bền vững môi 

trường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác lập một phương thức 

sản xuất tiên tiến, hiện đại là “phương thức sản xuất số”; đồng thời tạo ra những 

biến đổi sâu sắc về quan hệ sản xuất, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân 

phối tư liệu sản xuất [1]. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức cho quản 

trị quốc gia, đòi hỏi các nhà nước cần đồng thời tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô 

hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và bao trùm; và chuyển 

đổi mô hình quản trị theo hướng linh hoạt, xây dựng chính phủ số, chính quyền 

số, tăng cường chất lượng thể chế đáp ứng nhu cầu phát triển. Sự phát triển của 

công nghệ kỹ thuật số có tiềm năng nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, 

trách nhiệm giải trình của nhà nước, đồng thời thúc đẩy minh bạch, tạo điều 

kiện tốt hơn để công dân phát huy quyền làm chủ và giám sát xã hội [103].  

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong cấu trúc dòng vốn quốc tế, đặc biệt là xu 

hướng gia tăng của FDI chất lượng cao gắn với tiêu chuẩn ESG, khiến các nhà 

đầu tư ngày càng quan tâm đến năng lực quản trị và môi trường thể chế ở cấp 

địa phương [73]. Để thu hút FDI chất lượng cao, không chỉ các yếu tố truyền 

thống như ưu đãi thuế hay chi phí lao động, mà các yếu tố như tính minh bạch 

trong quản lý đất đai, khả năng kiểm soát tham nhũng, hiệu quả thực thi pháp 

luật và bảo vệ môi trường trở thành các tiêu chí quan trọng trong quyết định lựa 

chọn địa điểm đầu tư [73]. Do đó, các chính quyền có chất lượng thể chế tốt 

thường có lợi thế hơn trong việc thu hút và giữ chân dòng vốn đầu tư bền vững, 

qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống và giảm 

thiểu tổn hại môi trường. 

Các cú sốc toàn cầu trong thập niên vừa qua - bao gồm khủng hoảng tài 

chính, đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị, đã cho thấy 
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vai trò đặc biệt quan trọng của thể chế trong việc nâng cao khả năng chống chịu 

của nền kinh tế. Ở địa phương có thể chế linh hoạt, năng lực điều hành tốt, mức 

độ phối hợp hiệu quả giữa chính quyền và người dân thường phục hồi nhanh 

hơn và duy trì được quỹ đạo phát triển bền vững trong điều kiện bất định. Trong 

tương lai, các thách thức toàn cầu tiếp tục tác động bất lợi đến sự phát triển của 

tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều này đòi hỏi chính 

quyền các tỉnh luôn phải tìm cách nâng cao chất lượng thể chế để ứng phó với 

những thách thức này [1]. 

5.1.2. Bối cảnh trong nước 

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ: “Sau gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, 

tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan 

trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới… Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng hoàn thiện, năng lực điều hành và hiệu quả 

quản lý nhà nước được nâng cao. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược: đổi mới, xây dựng 

và thi hành pháp luật; đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đột 

phá về phát triển giáo dục, đào tạo; về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân 

dân... đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất 

nước trong kỷ nguyên mới” [15, tr.79]. 

Giai đoạn đầu của đổi mới, mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu 

dựa vào tăng trưởng theo chiều rộng, tập trung vào khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, tăng vốn đầu tư và sử dụng nhiều lao động. Mô hình này đã phát huy tác 

dụng, giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước cải 

thiện đời sống người dân và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, khi các yếu tố “dễ 

khai thác” dần cạn kiệt, các vấn đề về ô nhiễm môi trường gia tăng, khoảng 

cách phát triển giữa các vùng miền cùng với sự thay đổi của khoa học, công 

nghệ, đòi hỏi nước ta cần xác lập một mô hình tăng trưởng mới. Văn kiện Đại 
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hội XIV đã đề ra việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào phát triển kinh 

tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là sự lựa chọn chiến lược 

trong phát triển đất nước, tạo nền tảng cho việc chuyển đổi về chất của nền kinh tế, bảo 

đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi 

trường, tiến bộ và công bằng xã hội.  

Với đường bờ biển kéo dài, điều kiện địa chất và tự nhiên vô cùng đa 

dạng và phong phú, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương 

nhất bởi biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương [41]. Phát triển 

kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường ở Việt Nam có ý nghĩa sống còn. Điều này 

đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng tiết kiệm 

năng lượng, giảm phát thải, phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, 

công nghiệp xanh và đô thị xanh… 

Để xác lập mô hình tăng trưởng bền vững mới, Đảng ta đồng thời nhấn 

mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao chất lượng 

thể chế, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật tiến bộ, khoa học, minh 

bạch, có tính ổn định cao, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thể 

chế và thực thi là đột phát chiến lược đầu tiên trong ba đột phá chiến lược được 

Đại hội XIV của Đảng xác định. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi quản lý bằng 

pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực, phân định rõ thẩm quyền và trách 

nhiệm, xử lý nghiêm minh vi phạm. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đòi hỏi người 

dân tham gia nhiều hơn vào quá trình quyết định và giám sát chính sách, tăng 

cường công khai, minh bạch, mở rộng trách nhiệm giải trình [17]. Đây chính là 

những yêu cầu của nâng cao chất lượng thể chế nói chung và chất lượng thể 

chế cấp tỉnh nói riêng.  

Từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chuyển từ mô hình chính quyền địa 

phương ba cấp (tỉnh - huyện - xã) sang hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2025. Đây là bước ngoặt trong cải cách hành chính nhà nước 
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ở Việt Nam, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để nâng cao chất lượng 

thể chế, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. Mô hình chính 

quyền địa phương hai cấp không chỉ là tái cấu trúc tổ chức bộ máy chính quyền 

mà còn là sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, đòi hỏi tăng cường tính 

tự chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương [140]. 

Tuy nhiên, đây là mô hình mới ở Việt Nam, việc thực hiện trong thực tiễn còn 

xuất hiện rất nhiều thách thức đòi hỏi cần được giải quyết để thực sự đáp ứng 

mục tiêu phát triển. 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, cấp tỉnh là cấp 

chính quyền chiến lược và điều phối. Trong đó, luật khuyến khích tinh thần chủ 

động, sáng tạo của chính quyền địa phương, cho phép đề xuất việc phân cấp, 

phân quyền phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhân lực và cơ sở 

vật chất của từng nơi. Ở cấp tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết 

định chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm phát triển 

kinh tế tư nhân và các đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số. Đặc biệt, hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể thí điểm các chính sách đặc 

thù, chưa được quy định trong pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa bàn, sau khi báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh cũng quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân 

sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, cũng như phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân 

sách địa phương. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 23 nhiệm vụ, quyền hạn, 

tăng đáng kể so với 15 nhiệm vụ, quyền hạn trước đây. Các nhiệm vụ này bao 

gồm lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chỉ đạo thực hiện Hiến pháp 

và pháp luật, cải cách hành chính, quản lý công vụ, và chịu trách nhiệm về bộ 

máy hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời, chịu trách nhiệm chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương, quản lý nguồn lực tài chính, 

tài sản công và cơ sở hạ tầng. 

Như vậy, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy vai trò 
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rất quan trọng của chính quyền cấp tỉnh trong dẫn dắt phát triển kinh tế bền 

vững của địa phương thông qua hoạch định chiến lược, định hướng phát triển; 

quản lý, phân bổ nguồn lực phát triển; điều phối, liên kết phát triển; bảo đảm 

phân cấp và thực thi chính sách, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, củng cố niềm tin người dân và doanh 

nghiệp vào chính quyền nhà nước. 
5.2. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỂ 

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

Các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế cấp tỉnh cần được đặt trong 

khuôn khổ định hướng chung của Đảng và nhà nước, đồng thời căn cứ trực tiếp 

vào kết quả nghiên cứu của luận án về thực trạng tác động của chất lượng thể 

chế đối với phát triển kinh tế bền vững. Do đó, quan điểm chủ đạo được chia 

thành: (i) quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước, là khung pháp lý và 

chính trị chung cho các giải pháp; (ii) quan điểm của luận án, được xác lập từ 

kết quả nghiên cứu ở Chương 4. 

5.2.1. Quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước 

Trải qua 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong 

phát triển kinh tế. Một trong những bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới 

đã được Đại hội XIV chỉ rõ là: “Nâng cao chất lượng thể chế phát triển, đổi 

mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông, 

phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước 

và bảo vệ Tổ quốc” [15, tr.22]. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác 

định thể chế và thực thi là đột phá chiến lược hàng đầu để đất nước bứt phá, lấy 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Từ định hướng 

chung đó, việc nâng cao chất lượng thể chế cần bảo đảm 4 quan điểm sau: 

Một là, cần đánh giá đúng vai trò của nâng cao chất lượng thể chế là một 

nội dung quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Thể chế của Việt Nam vẫn được đánh giá là “điểm nghẽn của điểm 

nghẽn”, đồng thời là “đòn bẩy của đòn bẩy” đối với phát triển [15, tr.28]. Ở 
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cấp tỉnh, điều này có nghĩa là chất lượng thể chế phải góp phần khơi thông 

nguồn lực phát triển địa phương như vốn, đất đai, lao động và tri thức… Nâng 

cao chất lượng thể chế cần được xác định là một nội dung trọng tâm của chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội, trở thành lợi thế cạnh tranh của địa phương.  

Hai là, nâng cao chất lượng thể chế bảo đảm quan điểm lấy phát triển để 

ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, 

hạnh phúc của nhân dân, hài hòa với môi trường. 

Ba là, nâng cao chất lượng thể chế phải dựa trên đặc thù phát triển và sự 

sẵn sàng của mỗi địa phương. 

Các tỉnh, thành phố ở Việt Nam có sự khác biệt lớn về trình độ phát triển 

kinh tế, năng lực quản trị, điều kiện xã hội và môi trường. Do đó, cải cách thể 

chế không thể áp dụng theo một mô hình đồng nhất, mà cần được thiết kế linh 

hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 khuyến khích tinh thần 

chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương, cho phép đề xuất phân cấp, 

phân quyền phù hợp với điều kiện của từng nơi và thí điểm của chính sách đặc 

thù. Quan điểm này nhấn mạnh việc tránh “sao chép thể chế” một cách cơ học, 

thay vào đó là khuyến khích các địa phương chủ động đổi mới thể chế trên cơ 

sở khung pháp lý thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy tính sáng tạo 

và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản trị phát triển. 

Bốn là, gắn nâng cao chất lượng thể chế địa phương với bối cảnh hội 

nhập quốc tế; các cam kết phát triển bền vững và ứng dụng khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chất lượng thể chế ở cấp tỉnh chịu tác 

động ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, minh bạch, môi trường 

và phát triển bao trùm. Do đó, cải cách thể chế cần được đặt trong mối liên hệ 

chặt chẽ với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là các Mục tiêu Phát 

triển Bền vững (SDGs), các hiệp định thương mại thế hệ mới và lộ trình chuyển 
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đổi xanh. Quan điểm này giúp bảo đảm rằng nâng cao chất lượng thể chế không 

chỉ phục vụ mục tiêu phát triển nội địa, mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh 

và khả năng thích ứng của các địa phương trong nền kinh tế toàn cầu. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh 

mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, việc nâng cao chất 

lượng thể chế cần chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng quản trị 

nhà nước dựa trên dữ liệu, quản trị theo thời gian thực, liên thông giữa các cấp, 

các ngành để hướng tới nền quản trị minh bạch, linh hoạt, hiệu quả, phục vụ 

người dân tốt hơn. 

5.2.2. Quan điểm của luận án 

 Trong khuôn khổ các định hướng chung nêu trên, căn cứ kết quả nghiên 

cứu ở chương 4, luận án xác định 5 quan điểm về nâng cao chất lượng thể chế 

để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam là: 

Một là, chất lượng thể chế là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến 

tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh 

Kết quả hồi quy cho thấy, chất lượng thể chế có tác động thuận chiều và 

có ý nghĩa thống kê đối với GRDP thực tế theo giá so sánh năm 2010, kể cả khi 

đã kiểm soát các yếu tố kinh tế quan trọng như FDI, lao động, dân số. Như vậy, 

thể chế tốt tác động trực tiếp đến quy mô nền kinh tế địa phương, chứ không 

chỉ thông qua thu hút vốn đầu tư FDI hay lao động, điều này phù hợp với các 

tiếp cận của kinh tế học thể chế mới trong thúc đẩy tăng trưởng.  

Như vậy, cải cách, nâng cao chất lượng thể chế cấp tỉnh phải được chính 

quyền các tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế địa phương. 

Hai là, sự tham của người dân ở cơ sở là nội dung cần được ưu tiên cải 

thiện hàng đầu trong nâng cao chất lượng thể chế cấp tỉnh. 

Trong kết quả định lượng tác động của chất lượng thể chế đối với GRDP 

thực tế, “sự tham gia của người dân” có hệ số dương và ý nghĩa cao trong mô 

hình cho thấy, sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào điều hành của 

chính quyền địa phương là kênh thể chế quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt 



 136 

động kinh tế các tỉnh. Về phân tích thực trạng, điểm số sự tham gia của người 

dân còn ở mức thấp, các nội dung thành phần như tri thức công dân, giám sát 

cộng đồng đối với dự án đầu tư công và bầu chọn trưởng thôn, tổ dân phố đều 

ghi nhận mức điểm thấp và có xu hướng giảm [9]. Vấn đề nghịch lý giữa điểm 

số còn thấp của chỉ số sự tham gia và tác động biên mạnh mẽ của nó lên tăng 

trưởng kinh tế phản ánh một thực tế khách quan là sự tham gia của người dân 

ở cơ sở chính là nút thắt quản trị có dư địa cải thiện lớn nhất và có hiệu quả 

biên cao nhất tại các tỉnh Việt Nam hiện nay. Do đó, cần chú trọng tạo cơ chế 

để người dân, doanh nghiệp có thể tham gia thực chất vào hoạch định, giám sát 

chính sách kinh tế cấp tỉnh.  

Ba là, tác động của chất lượng thể chế đến phát triển con người chủ yếu 

thông qua kênh gián tiếp là tăng trưởng kinh tế và qua các cấu phần thực thi cụ 

thể 

Kết quả định lượng cho thấy, chất lượng thể chế tổng hợp không tác động 

trực tiếp lên phát triển con người mà chủ yếu đi qua các kênh trung gian là tăng 

trưởng kinh tế; cải thiện sự công khai, minh bạch và các thủ tục hành chính 

công của chính quyền địa phương. Do đó, giải pháp nâng cao chất lượng thể 

chế cần chú trọng vấn đề thực thi chính sách, cải thiện công khai, minh bạch 

ngân sách, quy trình ra quyết định cũng như nâng cao chất lượng bộ máy hành 

chính công, chống tham nhũng trong các lĩnh vực gắn trực tiếp đến phúc lợi, 

phát triển con người. 

Bốn là, kiểm soát tham nhũng và hiệu quả chi tiêu công là công cụ chính 

để nâng cao chất lượng môi trường ở cấp tỉnh 

Đối với vấn đề môi trường, chỉ số chất lượng thể chế có hệ số dương và 

ý nghĩa mạnh với chỉ số môi trường, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa quản 

trị tốt và chất lượng môi trường. Trong mô hình đầy đủ, kiểm soát tham nhũng 

và chi tiêu công có hệ số dương và có ý nghĩa, sự tham gia của người dân mang 

dấu âm. Điều này cho thấy, kiểm soát tham nhũng và chi tiêu công hiệu là hai 
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yếu tố nâng cao chất lượng môi trường ở cấp tỉnh; trong khi đó, sự tham gia 

của người dân hiện nay còn mang tính hình thức hoặc là sự phản ứng với những 

sự cố môi trường, chưa được thể chế hóa thành quyền lực ràng buộc chính 

quyền với những quyết định môi trường. Do đó, đề xuất giải pháp cần nâng cao 

chất lượng thể chế tổng hợp nói chung; chú trọng hoàn thiện thể chế về chống 

tham nhũng trong vấn đề liên quan tới môi trường; xây dựng cơ chế tham gia 

của người dân một cách thực tế.  

Năm là, chất lượng thể chế cấp tỉnh cải thiện chưa đồng đều và phân hóa 

theo vùng, đòi hỏi giải pháp có trọng tâm, trọng điểm 

Qua phân tích thực trạng chất lượng thể chế của các địa phương cấp tỉnh 

cũng cho thấy, giai đoạn 2015-2024, chất lượng thể chế của các tỉnh đã có sự 

cải thiện đáng kể nhưng chưa đồng đều và ổn định. Một số giai đoạn ghi nhận 

xu hướng đi xuống hoặc chững lại ở các nội dung then chốt như sự tham gia 

của người dân, công khai, minh bạch ngân sách và đất đai, trách nhiệm giải 

trình, kiểm soát tham nhũng, trong khi mức độ chênh lệch giữa các vùng miền 

vẫn lớn. Đặc thù phân bố là các tỉnh phía Bắc đạt điểm cao hơn về tham gia, 

minh bạch, giải trình, các tỉnh phía Nam đạt điểm cao hơn về kiểm soát tham 

nhũng và dịch vụ công, Tây Nguyên luôn ở nhóm thấp. Nhiều địa phương chưa 

bảo đảm công khai đầy đủ thông tin ngân sách cấp xã, kế hoạch sử dụng đất, 

bảng giá đất; cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, khiếu nại của người dân còn 

hình thức; tham nhũng vặt tại một số dịch vụ công chưa được khắc phục triệt 

để. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp từ năm 

2025 còn tạo ra khoảng cách thể chế nội tỉnh mới.  

Điều này hàm ý việc đề xuất giải pháp không thể đồng nhất cho mọi tỉnh, 

mà cần phân nhóm theo điểm nghẽn cụ thể của từng vùng và hỗ trợ có trọng 

tâm cho các vùng kém lợi thế. 
5.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 

5.3.1. Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý phát 
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triển địa phương 

Dưới góc độ quản lý kinh tế, sự tham gia của người dân không chỉ là 

công cụ bảo đảm quyền làm chủ xã hội, mà là một cơ chế thể chế quan trọng 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh thế thông qua 3 kênh chuyển hóa cốt lõi là: 

Thứ nhất, giảm tình trạng bất cân xứng thông tin giữa chính quyền và thị 

trường/xã hội, giúp việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực công sát với nhu 

cầu thực tế, từ đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công, nâng cao chất lượng dịch vụ 

công ở địa phương. 

Thứ hai, thiết lập cơ chế kiểm soát xã hội với chi phí thấp nhất, hạn chế 

tình trạng lợi ích nhóm, tránh thất thoát, lãng phí. 

Thứ ba, giảm thiểu xung đột lợi ích ngay từ đầu (nhất là trong thu hồi đất 

và giải phóng mặt bằng), giúp cắt giảm căn bản chi phí giao dịch xã hội, rút 

ngắn thời gian triển khai dự án và cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Do 

đó, tăng cường sự tham gia của người dân cần hướng trọng tâm vào việc thiết 

lập các cơ chế chuyển hóa trực tiếp này. 

Để tăng cường sự tham gia của người dân một cách thực chất, hiệu quả 

cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, hoàn thiện thể chế bảo đảm sự tham gia của người dân vào hoạt 

động của chính quyền địa phương 

Các địa phương cần rà soát các quy định của pháp luật về quyền tham 

gia của người dân và các quy định có liên quan như Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở (năm 2022), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Trưng cầu ý dân, 

Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân…, từ đó ban hành những quy định, 

hướng dẫn chi tiết những nội dung bắt buộc phải tham vấn hoặc để cộng đồng 

quyết định, như bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, danh mục dự án đầu tư công, các chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm 

nghèo, bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi chính quyền cấp 

địa phương được giao trách nhiệm thiết kế các cơ chế tham gia phù hợp bối 

cảnh nhưng vẫn nằm trong khung pháp lý thống nhất, khả năng đáp ứng và 
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trách nhiệm giải trình được cải thiện rõ rệt. Việc quy định rõ quy trình, thời hạn 

thông báo, đối tượng mời tham gia và nghĩa vụ phản hồi của chính quyền sẽ 

giúp giảm tình trạng tham vấn hình thức. 

Quy định cụ thể về cơ chế và cách thức để người dân tham gia quản trị 

địa phương. Đối với những nội dung bắt buộc phải lấy ý kiến của người dân thì 

trước khi ra quyết sách, các cơ quan có thẩm quyền phải bảo đảm một cách 

thực chất sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định; trong đó, phải 

bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề xin ý kiến nhân dân để người dân 

có đủ thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân chia sẻ, 

trao đổi, thảo luận một cách chất lượng nhất. Cơ quan có thẩm quyền cần thực 

hiện đầy đủ việc tiếp thu hoặc giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân. Cần quy 

định rõ vấn đề cần xin ý kiến, nội dung xin ý kiến, cách thức xin ý kiến… Cần 

mở rộng hoạt động trưng cầu ý dân đối với các công việc quan trọng của đất 

nước và của địa phương. 

Hoàn thiện quy định nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại 

chúng trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội và trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy 

định rõ quy trình, thủ tục và trách nhiệm của người đứng đầu tiếp nhận, giải 

quyết những kiến nghị của nhân dân. Đây cũng chính là giải pháp để thực hiện 

và mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội đối với việc xây dựng và 

thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cần xây dựng các quy định về quy trình cụ thể để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Theo nghiên cứu của Arnstein, S. (1969) [140], sự tham gia của người 

dân vào các hoạt động chính quyền có thể chia làm 8 nấc, từ công dân không 

có quyền lực đến các mức độ tham gia hình thức và mức cao nhất là kiểm soát 

của người dân (citizen control) - người dân nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. 

Theo đó, chính quyền có thể dựa trên các nấc thang này để lựa chọn một số lĩnh 
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vực cho phép người dân đồng quyết định như lựa chọn ưu tiên đầu tư công nhỏ, 

công trình phúc lợi ở thôn/xóm, hoặc các sáng kiến phát triển cộng đồng do 

người dân đề xuất. Thực tiễn các chương trình ngân sách tham gia (participatory 

budgeting) và lập kế hoạch có sự tham gia ở nhiều nước đang phát triển cho 

thấy, khi người dân được trực tiếp ưu tiên hóa dự án, chất lượng công trình và 

mức độ hài lòng tăng lên, đồng thời giảm nguy cơ thất thoát và “bắt tay” lợi ích 

nhóm. Điều này phù hợp với quy định về sáng kiến của cộng đồng trong Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cho phép ít nhất 10% hộ trong thôn/tổ dân phố kiến 

nghị nội dung để cộng đồng bàn và quyết. 

Đặc biệt với các vấn đề môi trường, để sự tham gia của người dân thực 

chất, có hiệu quả, cần xây dựng quy trình cho phép người dân tham gia ngay từ 

công tác đánh giá tác động môi trường, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án 

hạ tầng, và giám sát quá trình thực hiện. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin sớm 

của người dân. Thực hiện cơ chế đồng quyết định ở cấp cộng đồng đối với các 

dự án môi trường quy mô nhỏ (xử lý rác, nước sạch, công trình thích ứng ngập 

lụt), theo tinh thần ngân sách tham gia: cộng đồng đề xuất, thảo luận, bỏ phiếu 

ưu tiên dự án sử dụng một phần ngân sách địa phương. 

Hai là, nâng cao năng lực và điều kiện tham gia của người dân về tham 

gia vào hoạt động của chính quyền địa phương 

Tri thức của công dân về sự tham gia là một nội dung quan trọng, và có 

điểm số thấp nhất trong chỉ tiêu cấu thành nội dung sự tham gia của người dân 

ở cơ sở trong PAPI. Người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả khi có đầy đủ thông 

tin và công cụ. Do đó, để nâng cao hiệu quả tham gia của người dân ở địa 

phương, cần nâng cao hiểu biết, kỹ năng của người dân. 

Chính quyền cần tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

liên quan cho người dân, đặc biệt là Luật Dân chủ ở cơ sở (năm 2022), Luật 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin… 

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn và các tổ chức xã hội tổ 

chức các chương trình tuyên truyền, bồi dưỡng về quyền công dân, quy trình 
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chính sách, giám sát ngân sách, quy hoạch, môi trường cho đại diện cộng đồng, 

trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, nhất là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, 

vùng có nhiều dân nhập cư. Khuyến khích tinh thần chủ động, trách nhiệm của 

công dân trong tham gia quản trị địa phương. 

Dần hình thành văn hóa chính trị dân chủ trong đời sống nhân dân. Theo 

đó, cần thúc đẩy một môi trường chính trị - xã hội cởi mở, khuyến khích đối 

thoại và phản biện. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Tận dụng vai trò của báo chí, truyền thông và 

mạng xã hội trong cổ vũ tinh thần tham của người dân, đồng thời giám sát, phản 

ánh trung thực hoạt động của các cơ quan công quyền. 

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tham gia của người dân vào hoạt động 

của chính quyền địa phương 

Nghiên cứu của World Bank cho thấy việc thiết kế các cơ chế tham gia 

thường xuyên, đa kênh mang lại kết quả quả tốt hơn so với những cơ chế đơn 

lẻ, ngắn hạn [150]. Do đó, cần đa dạng hóa các hình thức tham gia của người 

dân vào hoạt động của chính quyền địa phương. 

Người dân có thể tham gia một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 

các cơ quan, tổ chức đại diện. Với sự phát triển của chính quyền điện tử, chính 

quyền số, các kênh góp ý trực tuyến là một giải pháp hiệu quả. Cần đẩy mạnh 

xây dựng các cổng thông tin điện tử, ứng dụng di động, các nền tảng mạng xã 

hội chính thống để người dân có thể gửi ý kiến phản ánh một cách thuận tiện, 

đồng thời dễ theo dõi hoạt động quản trị địa phương. Vấn đề quan trọng là bảo 

đảm cơ chế bảo vệ người phản ánh, công khai kết quả xử lý và tích hợp phản 

hồi vào điều chỉnh chính sách. 

5.3.2. Tăng cường công khai, minh bạch thông tin của chính quyền 

địa phương 

Công khai, minh bạch thông tin là điều kiện để nâng cao chất lượng thể 

chế thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh. Việc bảo đảm công khai, 
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minh bạch không chỉ góp phần thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người 

dân mà còn giúp giảm bất cân xứng giữa chính quyền với người dân và doanh 

nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, hạn chế tham nhũng và lợi ích nhóm, 

từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực ở địa phương. 

 Trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững, công khai, minh bạch thông 

tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực như quy hoạch đất đai, 

đầu tư công, ngân sách, môi trường và cung ứng dich vụ công. Đây là những 

lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển của địa phương và cũng là những lĩnh 

vực dễ phát sinh xung đột lợi ích, thất thoát nguồn lực và thiếu đồng thuận xã 

hội nếu thông tin không được công khai đầy đủ, kịp thời và minh bạch. 

Để tăng cường công khai, minh bạch thông tin của chính quyền địa 

phương, cần chú trọng thực hiện các giải pháp sau: 

Một là, hoàn thiện thể chế công khai, minh bạch thông tin trong hoạt 

động của chính quyền địa phương  

Chính quyền địa phương cần rà soát, cụ thể hóa và chuẩn hóa các quy 

định về công khai thông tin, nhất là các lĩnh vực liên quan đến người dân và 

doanh nghiệp như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đầu tư công, tài chính 

- ngân sách, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm và các thủ tục hành chính. Trên cơ 

sở đó, quy định rõ danh mục thông tin phải công khai, thời điểm công khai và 

hình thức công khai, trách nhiệm công khai và trách nhiệm giải trình của cơ 

quan, cá nhân có thẩm quyền.  

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền số, có thể áp dụng nguyên tắc 

kiểm soát tự động trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, hệ thống 

không cho phép chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo nếu chưa hoàn thành nghĩa 

vụ công khai. Việc công khai phải được xác nhận bằng mã số, thời gian công 

khai và đường dẫn truy cập đầy đủ; tạo hệ thống lưu vết tự động để phục vụ 

thanh tra, kiểm tra [117]. 

Hai là, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp  
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Công khai thông tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân và doanh nghiệp 

có khả năng tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin một cách thuận lợi. Vì vậy, 

bên cạnh việc mở rộng phạm vi công khai, chính quyền địa phương cần chú 

trọng nâng cao tính dễ tiếp cận, dễ hiểu và tính thực chất của thông tin được 

công khai. 

Nghiên cứu của OECD và Ngân hàng Thế giới đều nhấn mạnh rằng, để 

người dân có thể tiếp cận thông tin, chỉ công khai thông tin tại trụ sở hoặc đưa 

lên mạng là chưa đủ, cần chủ động công khai, chuẩn hóa và thân thiện, gắn với 

nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp [3]. Do đó, chính quyền cần chủ 

động đưa thông tin chính sách, pháp luật đến người dân, thường xuyên đăng tải 

các văn bản pháp luật, dự thảo chính sách, quy trình thủ tục hành chính, mẫu 

văn bản hành chính trên cổng thông tin điện tử hoặc điểm thông tin tại bộ phận 

một cửa, bảng thông tin xã/phường, thôn. Đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, 

vùng khó khăn trong tiếp cận internet, cần chủ động phát tài liệu in, tờ gấp pháp 

luật cho người dân. Chú trọng cung cấp thông tin với đối tượng là phụ nữ thông 

qua các hội phụ nữ, tổ dân phố tại cấp cơ sở.  

Để người dân dễ hiểu, chính quyền cần đơn giản hóa ngôn ngữ, hình thức 

trình bày trong tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các 

ngôn ngữ pháp lý phức tạp, thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu có thể ảnh hưởng 

đến việc tiếp cận thông tin của người dân. Do đó, trong các thông tin tuyên 

truyền, cần tóm tắt rõ mục tiêu, đối tượng áp dụng, quyền, nghĩa vụ, trình tự 

thủ tục kèm theo ví dụ minh họa. Chú ý bảo đảm tài liệu tiếp cận thân thiện với 

người khuyết tập, người già, giảm rào cản với nhóm dễ bị tổn thương. 

Tăng cường tập huấn, giáo dục pháp luật cho người dân, lồng ghép vào 

các hoạt động sinh hoạt của thôn/xóm, hội nhóm, các tổ chức xã hội. Mở rộng 

mạng lưới tư vấn pháp lý chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dân, đặc biệt là 

các nhóm yếu thế. 

Ba là, tăng cường minh bạch trong các lĩnh vực có tác động lớn đến phát 

triển kinh tế bền vững của địa phương 
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Các lĩnh vực như ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai và môi 

trường cần được xác định là trọng tâm trong thực hiện công khai, minh bạch 

thông tin của chính quyền địa phương. 

Đối với ngân sách địa phương, cần kịp thời công bố đầy đủ báo cáo ngân 

sách địa phương với nội dung rõ ràng, dễ hiểu cho đông đảo người dân, coi việc 

đăng tải miễn phí lên mạng internet là yêu cầu bắt buộc. Có thể xem xét phát 

hành các bản báo cáo tóm tắt về cơ cấu thu chi, các chương trình chi tiêu lớn, 

dự án đầu tư trọng điểm của địa phương bằng hình ảnh, biểu đồ minh họa ngắn 

gọn.  

Đối với lĩnh vực đất đai và quy hoạch, cần xây dựng hệ thống thông tin 

đất đai và quy hoạch số cho phép người dân dễ dàng tra cứu thông tin về quy 

hoạch sử dụng đất, bảng giá đất và tình trạng pháp lý của các dự án đầu tư. 

Đồng thời, cần bảo đảm công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến tác động 

môi trường, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với 

các dự án phát triển có ảnh hướng lớn đến cộng đồng dân cư. 

Đối với lĩnh vực đầu tư công và đầu thầu, chính quyền cần công khai kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, 

tiến độ giải ngân và kết quả nghiệm thu công trình. Tất cả các gói thầu sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước đều phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, kèm theo công khai toàn bộ hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu, kết quả 

lựa chọn nhà thầu… nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. 

5.3.3. Tăng cường kiểm soát tham nhũng hiệu quả 

Kiểm soát tham nhũng có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển kinh tế bền 

vững cấp tỉnh. Tham nhũng không chỉ làm thất thoát nguồn lực công mà còn 

gây méo mó quá trình phân bổ nguồn lực, làm gia tăng chi phí không chính 

thức, suy giảm niềm tin xã hội, giảm hiệu quả đầu tư và cản trở môi trường 

cạnh tranh bình đẳng. Đặc biệt ở cấp tỉnh, tham nhũng trong các lĩnh vực đất 

đai, đầu tư công, tài nguyên và tuyển dụng khu vực công có thể gây ra những 

tác động tiêu cực lâu dài đối với phát triển kinh tế bền vững.  



 145 

Trong bối cảnh đó, để nâng cao hiệu quả kiểm soát tham nhũng, các 

chính quyền cấp tỉnh cần chú trọng một số giải pháp cơ bản sau: 

Một là, tiếp tục duy trì và nâng cao quyết tâm phòng, chống tham nhũng 

trong hệ thống chính trị 

Đảng ta luôn xác định tham nhũng là “giặc nội xâm” và đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa 

lâu dài. Đến Đại hội XIV, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của 

phòng, chống tham nhũng, trong đó chuyển trọng tâm sang phòng ngừa tham 

nhũng, coi đây là nhiệm vụ chính, cơ bản và lâu dài trong. Ứng dụng công nghệ 

số, quản trị số làm công cụ phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa.  

Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần hoàn thiện thể chế, pháp luật, 

kết hợp với tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của 

chính quyền. Kết hợp với xây dựng văn hóa liêm chính, hướng tới xã hội liêm 

chính, quốc gia liêm chính. 

Nuôi dưỡng văn hóa liêm chính trong khu vực công thông qua tuyển 

dụng minh bạch và công bằng, nâng cao đạo đức công vụ và nuôi dưỡng tinh 

thần lãnh đạo cam kết phụng sự công vụ. Đặc biệt các vụ tham nhũng lớn trong 

quản trị đất đai 

Hai là, chú trọng phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai 

Đây là lĩnh vực có tỷ lệ tham nhũng cao nhất và dai dẳng nhất theo nghiên 

cứu của PAPI. Để phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, cần nghiên 

cứu số hóa toàn trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm 

giảm tối đa tiếp xúc giữa người dân và cán bộ địa chính. Quy định chế tài cụ 

thể đối với trễ hẹn trả kết quả, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan vi 

phạm thời hạn, đồng thời công khai thống kê tỷ lệ trễ hẹn hồ sơ đối với từng 

đơn vị. Thực hiện luân chuyển cán bộ địa chính định kỳ để hạn chế tình trạng 

quan hệ thân hữu cục bộ và hạn chế tiêu cực. 

Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chỉ có thể đạt hiệu quả khi 
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làm tốt công tác công khai, minh bạch thông tin đất đai. Kết hợp với thanh tra định 

kỳ và đột xuất trong lĩnh vực đất đai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ba là, xóa bỏ tình trạng thân hữu trong tuyển dụng khu vực công 

Theo đó, việc tuyển dụng cần công khai tiêu chuẩn năng lực trên cổng 

thông tin địa phương và cơ quan báo chí. Áp dụng các hình thức thi tuyển tập 

trung, công khai với sự giám sát độc lập. Các địa phương có thể liên kết tổ chức 

thi tuyển công chức theo cụm. Ứng dụng công nghệ trong ra đề, chấm thi để 

giam can thiệp. Quá trình thi tuyển có sự giám sát của bên thứ ba để chống gian 

lận, tiêu cực. 

Công khai toàn bộ quy trình, kết quả tuyển dụng trên cổng thông tin điện 

tử địa phương và các cơ quan báo chí. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

trong quá trình tuyển dụng. 

Bốn là, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số để kiểm soát 

tham nhũng 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và xây 

dựng chính quyền số được coi là công cụ quan trọng để giảm cơ hội tham nhũng 

thông qua tự động hóa quy trình, giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng khả năng truy 

vết.  

Để xây dựng chính quyền số, các địa phương cần đẩy nhanh cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên các dịch vụ có nguy cơ tham nhũng 

cao như đất đai, xây dựng, thuế. 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data để xây dựng hệ 

thống phân tích dữ liệu tự động phát hiện các giao dịch bất thường trong đất 

đai, đấu thầu, tài chính công; cảnh báo sớm khi có dấu hiệu tham nhũng cho cơ 

quan kiểm tra, thanh tra. 

Chú trọng đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu, vùng xa. Triển khai chương 

trình nâng cao kỹ năng số cho nhóm người yếu thế, phụ nữ, người dân tộc thiểu 

số và người cao tuổi. 

Thực tế là điểm phúc đáp của chính quyền địa phương qua cổng thông 
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tin điện tử hầu như không tăng từ năm 2021-2024, do đó cần nâng cao hiệu quả 

phản ánh, kiến nghị trực tuyến. Cải thiện giao diện, đơn giản hóa quy trình phản 

ánh; cam kết thời gian phản hồi cụ thể… 

Năm là, bảo vệ người tố giác và phát huy vai trò giám sát của người dân 

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố giác tham nhũng. Quy định rõ ràng 

về bảo vệ danh tính, vị trí công tác, quyền lợi của người tố giác; có chế tài 

nghiêm khắc đối với hành vi trả thù người tố giác; xây dựng cơ chế khen 

thưởng, bồi dưỡng vật chất cho người tố giác có công. 

Lý thuyết về thể chế dung hợp nhấn mạnh thể chế tốt phải cho phép và 

khuyến khích sự tham gia đông đảo của người dân, trong đó giám sát quyền lực 

là một hình thức quan trọng. Do đó, các địa phương cần phát huy vai trò giám 

sát của cộng đồng, đặc biệt trong quản lý tài nguyên, môi trường. Xem xét thiết 

lập ban giám sát cộng đồng về môi trường ở cấp xã; trang bị công cụ giám sát 

cũng như công khai đánh giá tác động môi trường của các dự án tới người dân 

một cách dễ hiểu, kịp thời. Định kỳ đối thoại giữa chính quyền và người dân 

về các vấn đề nóng trong xã hội như đất đai, môi trường… 

Phát huy vai trò của báo chí, các tổ chức xã hội trong giám sát.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí điều tra, công khai các kết quả xử lý tham 

nhũng. Tạo hành lang pháp lý an toàn cho nhà báo viết về lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng. 

Sáu là, chú trọng kiểm soát tham nhũng tại các khâu tác động trực tiếp 

đến môi trường 

Kết quả định lượng cho thấy kiểm soát tham nhũng có tác động rõ rệt 

đến chất lượng môi trường cấp tỉnh, do đó các giải pháp cần tập trung vào bốn 

khâu cụ thể sau: 

Đối với cấp phép: cần rà soát, chuẩn hóa và công khai toàn bộ điều kiện 

cấp phép liên quan đến tài nguyên và môi trường (khai thác khoáng sản, nước, 

lâm sản, cấp phép xả thải, giấy phép môi trường). Áp dụng nguyên tắc “một 
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đầu mối, kiểm soát tự động”: hệ thống dịch vụ công trực tuyến không cho phép 

chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo nếu chưa đầy đủ minh chứng kiểm tra hiện 

trường; kết quả cấp phép công khai kèm bản đồ vị trí và giới hạn khai thác, 

giúp người dân và doanh nghiệp giám sát. 

Đối với thanh tra về môi trường: cần tách thanh tra về môi trường khỏi 

cơ chế tiếp nhận kiến nghị chung, đồng thời công khai lịch thanh tra, tiêu chí 

chọn đối tượng thanh tra, kết luận thanh tra và tiến độ xử lý. Áp dụng thanh tra 

dựa trên rủi ro, ưu tiên các cơ sở có tiền án vi phạm hoặc nằm ở vùng nhạy cảm, 

thay vì thanh tra dàn trải. Công khai tỷ lệ hồ sơ thanh tra được xử lý đúng hạn. 

Đối với xử lý vi phạm về môi trường: cần tách bạch biện pháp khắc phục 

hậu quả khỏi chế tài hành chính, tránh tình trạng xử phạt thay cho việc bắt buộc 

phục hồi môi trường. Công khai danh sách cơ sở vi phạm, mức phạt, biện pháp 

khắc phục và tiến độ hoàn thành, để người dân giám sát việc thực thi. Xử lý 

nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho vi phạm môi trường. 

Đối với quản lý tài nguyên: cần số hóa dữ liệu khoáng sản, rừng, nước 

và đất, công khai sản lượng khai thác, hợp đồng và phí sử dụng tài nguyên. Gắn 

dữ liệu này với ngân sách địa phương, để người dân thấy rõ nguồn thu từ tài 

nguyên được chi cho mục tiêu gì, qua đó giảm dư địa trục lợi. 

Cơ chế chung của bốn khâu là chuyển thông tin từ “nội bộ” sang “công 

khai, truy vết được”, đồng thời tăng chế tài khi vi phạm. 

Bảy là, thu hẹp khoảng cách kiểm soát tham nhũng giữa các vùng miền 

Thực tế cho thấy, có khoảng cách rất lớn giữa các tỉnh trong hiệu quả kiểm 

soát tham nhũng. Để phát triển kinh tế bền vững với phương châm “không ai bị bỏ 

lại phía sau”, cần giảm chênh lệch giữa các địa phương. Cụ thể là: 

Xây dựng chương trình hỗ trợ đặc thù cho các tỉnh Tây Nguyên, liên tục 

thuộc nhóm thấp về kiểm soát tham nhũng là Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, 

Lâm Đồng. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát từ trung ương; bố trí cán bộ có 

năng lực, phẩm chất; đầu tư hạ tầng số để người dân tiếp cận dịch vụ công trực 
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tuyến; đào tạo cán bộ về phòng, chống tham nhũng bằng ngôn ngữ phù hợp với 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tổ chức rà soát, xác định cụ thể tình trạng sụt giảm hiệu quả kiểm soát 

tham nhũng tại các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng từ đó tăng 

cường thanh tra nội bộ, khắc phục tình trạng này. 

5.3.4. Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính công 

Chất lượng thủ tục hành chính công là một cấu phần quan trọng của chất 

lượng thể chế, phản ánh mức độ thuận lợi, minh bạch và hiệu quả trong quan 

hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành 

chính hiệu quả góp phần giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả phân bổ 

nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững 

cấp tỉnh. 

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, xây 

dựng chính quyền số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 

việc nâng cao chất lượng thủ tục hành chính công cần tập trung vào các giải 

pháp chủ yếu sau: 

Một là, tiếp tục cải cách thể chế và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành 

chính 

Các địa phương cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

trọng yếu liên quan tới sản xuất như đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh 

doanh, thuế và hải quan… Loại bỏ các rào cản về thủ tục để kiến tạo không 

gian phát triển. Kiểm soát chặt chẽ các quy định thủ tục hành chính để ngăn 

chặn những quy định có thể gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, bảo đảm 

các chính sách mới khi ban hành được cân nhắc kỹ lưỡng về tác động. 

Áp dụng phương pháp đo lường chi phí tuân thủ chuẩn (Standard Cost 

Model - SCM) đối với từng nhóm thủ tục hành chính, lượng hóa chi phí thời 

gian, tài chính và chi phí không chính thức mà người dân, doanh nghiệp phải 

gánh chịu. Với mỗi nhóm thủ tục trọng yếu (đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký 
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kinh doanh, thuế, hải quan), cần công bố định kỳ hằng năm ba chỉ số: tổng chi 

phí tuân thủ ước tính theo SCM, thời gian trung bình xử lý, và tỷ lệ hồ sơ trễ 

hẹn. Đây là dữ liệu công khai giúp người dân, doanh nghiệp so sánh giữa các 

tỉnh. Kết quả này là căn cứ khoa học để ưu tiên các thủ tục hành chính có “chi 

phí xã hội cao - lợi ích quản lý thấp” đưa vào diện cắt giảm, thay thế hoặc 

chuyển sang cơ chế hậu kiểm. Đồng thời, cần xác định lộ trình: ví dụ, trong 

vòng ba năm, giảm 30% tổng chi phí tuân thủ của nhóm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, hoặc chuyển sang cơ chế hậu kiểm ít nhất 50% nhóm 

thủ tục có “chi phí xã hội cao - lợi ích quản lý thấp”. 

Ngoài ra, cần định kỳ hằng năm đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành 

chính công để kịp thời điều chính phù hợp với bối cảnh mới, thông qua các 

đánh giá độc lập như PAPI, PAR INDEX… 

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số trong giải 

quyết thủ tục hành chính  

Các địa phương cần đẩy mạnh số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình đối với các dịch vụ hành chính phổ biến có tần suất sử 

dụng cao ở cấp xã như chứng thực, xác nhận, đăng ký hộ tịch, bảo hiểm y tế, 

trợ cấp xã hội. Điều này phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ về chính quyền số, một cửa, một cửa liên thông trên 

môi trường điện tử. 

Số hóa triệt để quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm 

tối đa yêu cầu nộp và xuất trình lại các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu dân cư, 

đất đai và đăng ký kinh doanh, để giảm thời gian và chi phí cho người dân, 

doanh nghiệp. 

Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong phân 

loại, sàng lọc hồ sơ, phát hiện bất thường trong quy trình xử lý hồ sơ và hỗ trợ 
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ra quyết định cho cán bộ tiếp nhận. 

Việc số hóa và liên thông cần chọn khâu ưu tiên, không dàn trải. Với liên 

thông dữ liệu, cần bắt đầu từ ba cơ sở dữ liệu cốt lõi: dân cư, đất đai và đăng 

ký kinh doanh, theo nguyên tắc “một giấy tờ chỉ khai một lần”. Nguyên tắc này 

có thể lượng hóa bằng chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã 

có trong cơ sở dữ liệu giảm về dưới 5% trong vòng hai năm. Với số hóa quy 

trình, ưu tiên ba thủ tục có tần suất cao và chi phí tuân thủ lớn nhất: cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, và đăng ký hộ tịch. Mỗi 

thủ tục cần công khai tiến trình “toàn trình trực tuyến”, tỷ lệ hồ sơ xử lý hết hạn 

định kỳ. 

Ba là, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và công chức 

thực thi thủ tục hành chính 

Chuẩn hóa, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là công chức cấp 

xã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp - liêm 

chính - thân thiện - thành thao số. 

Áp dụng hiệu quả hệ thống đánh giá kết quả làm việc dựa trên hiệu quả 

đầu ra (KPI) đối với cán bộ, công chức, gắn với các chỉ tiêu cụ thể như số lượng 

hồ sơ xử lý đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến, mức độ hài lòng của người 

dân, số vụ việc bị phản ánh tiêu cực. Coi đây là căn cứ để xét nâng lương, bổ 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển. 

Bốn là, bảo đảm tính bao trùm và thu hẹp khoảng cách số trong tiếp cận 

dịch vụ hành chính công  

Để mô hình chính quyền số đạt hiệu quả, cần nâng cao năng lực số cho 

người dân. Theo đó, chính quyền nghiên cứu triển khai các chương trình “xóa mù 

số” cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là với nhóm người yếu thế như phụ nữ, 

người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi… Nội dung đào tạo tập 

trung vào các kỹ năng cơ bản như sử dụng điện thoại thông minh, truy cập cổng 

dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, phản ánh và kiến nghị trực 



 152 

tuyến… Đầu tư hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại vùng sâu, vùng xa. 

Nhân rộng mô hình “Đại lý dịch vụ công trực tuyến” tại địa phương nhằm 

hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và các tiện ích số khác, nhằm 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, thuận 

tiện hơn. 

Năm là, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi thủ tục 

hành chính công 

Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành 

chính công. 

Cần quy định rõ trách nhiệm giải trình của chính quyền ở từng khâu. Với 

mỗi nhóm thủ tục, cơ quan đầu mối phải công khai: thời hạn xử lý, thời hạn 

phản hồi khi có khiếu nại, và trách nhiệm cụ thể của từng vị trí cán bộ trong 

quy trình. Khi hồ sơ trễ hẹn, người dân phải được thông báo lý do, thời gian dự 

kiến hoàn thành và kênh khiếu nại. Việc này chuyển trách nhiệm giải trình từ 

“có” sang “bắt buộc, đo lường được”. 

Thiết lập cơ chế phản hồi có thời hạn. Mọi phản ánh, kiến nghị về thủ 

tục hành chính công qua cổng trực tuyến phải được trả lời trong thời hạn quy 

định, ví dụ 10 ngày làm việc. Tỷ lệ phản hồi đúng hạn cần công khai định kỳ 

theo từng địa phương. Nếu không phản hồi đúng hạn, kiến nghị tự động chuyển 

lên cấp trên. 

Gắn kết quả giải trình với đánh giá cán bộ. Số lượng và chất lượng phản 

hồi kiến nghị, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn được khắc phục, mức độ hài lòng của người 

dân cần đưa vào chỉ tiêu KPI của bộ phận một cửa và của chính quyền cấp xã. 

Công khai dữ liệu thủ tục hành chính công. Mỗi tỉnh nên có một bảng 

điều khiển công khai: số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ xử lý đúng hạn, thời gian 

trung bình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ phản hồi kiến nghị đúng hạn. Đây là 

cách trách nhiệm giải trình chuyển từ tuyên bố chung sang số liệu cụ thể mà 

người dân và doanh nghiệp tra cứu được. 
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5.3.5. Giảm khoảng cách về chất lượng thể chế giữa các địa phương  

Kết quả đánh giá từ PAPI cũng như kết quả định lượng cho thấy có sự 

phân hóa đáng kể về chất lượng thể chế giữa các địa phương trong thời gian 

dài. Sự chênh lệch này không chỉ biểu hiện ở điểm số đánh giá mà còn phản 

ánh khác biệt về năng lực thực thi chính sách, mức độ minh bạch, hiệu quả 

kiểm soát tham nhũng, khả năng cung cấp dịch vụ công và mức độ tham gia 

của người dân vào hoạt động của chính quyền địa phương. Điều này làm gia 

tăng khác biệt về môi trường đầu tư, khả năng tiếp cận cơ hội phát triển và chất 

lượng sống giữa các địa phương, qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh 

tế bền vững ở phạm vi quốc gia. 

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai 

cấp sau sáp nhập, yêu cầu thu hẹp khoảng cách về chất lượng thể chế giữa các 

địa phương càng trở nên quan trọng. Đặc biệt việc hợp nhất các địa phương có 

chất lượng quản trị khác nhau có thể làm xuất hiện khoảng cách thể chế ngay 

trong nội bộ một tỉnh mới. Chẳng hạn, việc sáp nhập tạo ra các tỉnh/thành có 

quy mô lớn hơn đáng kể, như Thành phố Hồ Chí Minh mới (gồm Thành phố 

Hồ Chí Minh + Bà Rịa-Vũng Tàu + Bình Dương) có 14 triệu dân; tỉnh An 

Giang mới (gồm Kiên Giang + An Giang) gần 5 triệu dân; tỉnh Ninh Bình mới 

(gồm Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình) hơn 4,4 triệu dân. Cùng với giảm 60-

70% đơn vị cấp xã, bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ. Tuy nhiên, Nghị quyết 

303/NQ-CP ngày 03/10/2025 của Chính phủ về giải pháp thực hiện hiệu quả 

chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận 

định “còn nhiều vấn đề cần nhận diện”, đặc biệt là khung pháp lý thiếu đồng 

bộ, năng lực cán bộ cấp xã hạn chế, chồng chéo nhiệm vụ và hạ tầng số chưa 

đồng bộ [3]. 

Sau sáp nhập, nhiều tỉnh mới hợp nhất các địa phương có điểm PAPI rất 

khác nhau, tạo ra khoảng cách nội tỉnh mới cần xử lý là: 
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Bảng 5.1. Các tỉnh có chênh lệch chất lượng thể chế nội tỉnh lớn  

sau sáp nhập 

Tỉnh 

mới 
Ghép từ 

Chênh lệch PAPI tổng hợp trước 

sáp nhập 

Quảng 

Ngãi 

Kon Tum (nhóm thấp) + Quảng Ngãi 

(nhóm cao) 

Lớn - Kon Tum thấp nhất ở nhiều 

chỉ số 

Gia Lai 
Gia Lai (nhóm thấp) + Bình Định 

(nhóm trung bình cao) 
Đáng kể 

Lâm 

Đồng 

Lâm Đồng + Đắk Nông (nhóm thấp) 

+ Bình Thuận (nhóm cao) 

Rất lớn - Bình Thuận dẫn đầu 

nhiều chỉ số 

An 

Giang 

Kiên Giang (thấp nhất nhiều chỉ số) + 

An Giang 

Kiên Giang điểm thấp nhất cả nước 

về tham nhũng (6,09) 

Cần Thơ Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang Chênh lệch đáng kể 

Vĩnh 

Long 

Bến Tre + Trà Vinh (nhóm thấp) + 

Vĩnh Long 
Đáng kể 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ Báo cáo PAPI năm 2024 [9] 

Bối cảnh chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh đặt ra những thách thức 

đồng thời tạo cơ hội để cải thiện chất lượng thể chế của các tỉnh theo hướng 

đồng bộ, giảm chênh lệch giữa các địa phương, hướng tới phát triển bền vững, 

“không ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp 

sau: 

Một là, giảm chênh lệch về chất lượng thể chế trong nội bộ các tỉnh sau 

sáp nhập 

Các tỉnh sau sáp nhập cần rà soát, đánh giá toàn diện mức độ chênh lệch 

về chất lượng quản trị giữa các địa phương trong nội tỉnh, đặc biệt ở các lĩnh 

vực như giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, công khai minh 
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bạch và kiểm soát tham nhũng. Trên cơ sở đó, cần xác định các địa bàn có năng 

lực thực thi hạn chế để ưu tiên hỗ trợ về nhân lực, hạ tầng quản trị và chuyển 

đổi số. 

Đồng thời, tăng cường điều động cán bộ có năng lực đến công tác tại các 

địa bàn khó khăn; đẩy mạnh đào tạo và chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp cơ sở nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về năng lực quản trị 

trong nội bộ tỉnh. 

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng bộ hóa nền tảng quản lý địa phương 

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và chính 

quyền số giữ vai trò nền tảng nhằm đảm bảo tính liên thông và thống nhất trong 

quản lý địa phương. Vì vậy, cần tích cực triển khai nền tảng dịch vụ công trực 

tuyến chuẩn hóa toàn quốc, tích hợp 1.060 nhiệm vụ phân quyền về cấp xã. 

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối liên thông, 

chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành. 

Hỗ trợ thiết bị và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, người dân vùng khó 

khăn, đặc biệt là các địa bàn thuộc Tây Nguyên, miền núi phía Bắc như Cao 

Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 

Tăng cường các thủ tục hành chính phi địa giới, giúp giảm thiểu xáo 

trộn, bảo đảm quyền lợi công dân, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và 

xã hội. 

Ba là, nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã 

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới, cấp xã là nơi trực tiếp 

phục vụ người dân, có vai trò quan trọng trong quyết định chất lượng thể chế. 

Thực tế cũng cho thấy, năng lực cán bộ cấp xã còn rất hạn chế. 

Để nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã, cần tăng cường đào tạo 

cho cán bộ xã về kĩ năng quản trị công, xử lý thủ tục hành chính và tiếp công 

dân. Ưu tiên vùng Tây Nguyên (nay thuộc Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng mới) và đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, 
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Đồng Tháp, Cà Mau mới) - nơi 4/5 tỉnh Tây Nguyên cũ và 9/13 tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long cũ thuộc nhóm thấp về trách nhiệm giải trình. 

Tăng cường cán bộ tỉnh về xã theo yêu cầu của Nghị quyết 303/NQ-CP 

ngày 03/10/2025 của Chính phủ gắn với rà soát, đánh giá, thay thế cán bộ không 

đáp ứng yêu cầu. 

Bốn là, tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho những vùng đặc biệt khó khăn 

có chất lượng thể chế thấp 

Trong 11 tỉnh/thành không sáp nhập có 4 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao 

Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) và Lạng Sơn, đều thuộc nhóm có chất 

lượng thể chế thấp. Để nâng cao chất lượng thể chế những địa phương này, cần 

có cơ chế hỗ trợ đặc thù về nguồn lực như nâng tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án 

PPP, phân bổ thêm vốn đầu tư công cho hạ tầng số, trụ sở hành chính cấp xã. 

Có chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ có năng lực về làm việc tại các vùng khó 

khăn. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần lồng ghép các mục tiêu về 

nâng cao chất lượng thể chế bên cạnh các mục tiêu về kinh tế - xã hội. 
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KẾT LUẬN 

Chất lượng thể chế có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế bền 

vững. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tác động của chất lượng thể 

chế đối với phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh của Việt Nam giai đoạn 2015-

2024, phân tích bối cảnh mới và đề xuất giải pháp, luận án rút ra một số kết 

luận sau đây: 

Về lý luận: 

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ khái niệm chất lượng thể chế cấp tỉnh 

một cách khoa học dựa trên phân tích, tổng hợp các tài liệu về cơ sở lý luận. 

Luận án đã đưa ra được các tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng thể chế cấp 

tỉnh dựa trên 6 chỉ số sẵn có của PAPI là: (i) sự tham gia của người dân; (ii) 

công khai, minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình; (iv) kiểm soát tham nhũng; 

(v) thủ tục hành chính công và (vi) cung ứng dịch vụ công. 

Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ khái niệm, nội hàm của phát triển kinh 

tế bền vững cấp tỉnh bao gồm 3 trụ cột chính là: tăng trưởng kinh tế bền vững; 

tiến bộ, công bằng trong quá trình tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường 

trong quá trình tăng trưởng kinh tế. 

Thông qua tổng quan, phân tích các tài liệu lý luận, luận án đã chỉ ra 

được xu hướng tác động và cơ chế truyền dẫn trực tiếp và gián tiếp tác động 

của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền vững ở cấp tỉnh. 

Về thực tiễn: 

Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dựa trên 

khung lý thuyết về tác động của chất lượng thể chế đến phát triển kinh tế bền 

vững, luận án đã phân tích rõ thực trạng chất lượng thể chế và phát triển kinh 

tế bền vững của các địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2015-2024, và 

đánh giá được tác động của thể chế đến phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh. 
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Kết quả chỉ ra rằng:  

- Chất lượng thể chế của các tỉnh đã có những cải thiện đáng kể nhưng 

chưa đồng đều và ổn định. Đặc biệt có dấu hiệu chững lại những năm gần 

đây.  

- Chất lượng thể chế có tác động rõ rệt nhưng khác nhau lên 3 chiều cạnh 

của phát triển kinh tế bền vững. Thể chế tốt tác động trực tiếp đến quy mô nền 

kinh tế và chất lượng môi trường nhưng không tác động trực tiếp đối với sự 

tiến bộ, công bằng mà chủ yếu thông qua kênh trung gian là tăng trưởng kinh 

tế. 

- Trong các cấu phần của chất lượng thể chế, sự tham gia của người dân 

vào điều hành của chính quyền địa phương là kênh thể chế quan trọng để nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh tế các tỉnh. Công khai, minh bạch và các thủ tục 

hành chính công của chính quyền địa phương là yếu tố có tác động tích cực lên 

phát triển con người. Kiểm soát tham nhũng có tác động lớn đến chất lượng 

môi trường của các tỉnh. Trong khi đó, sự tham gia của người dân vào hoạt 

động của chính quyền còn mang tính hình thức hoặc là sự phản ứng với những 

sự cố môi trường, chưa được thể chế hóa thành quyền lực ràng buộc chính 

quyền với những quyết định môi trường.  

- Trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, đặc biệt là việc 

thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, quan điểm 

của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng thể chế và kết quả phân tích 

thực trạng, luận án đã đề ra 5 nhóm giải pháp để chính quyền các tỉnh có thể 

nâng cao chất lượng thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cấp tỉnh ở 

Việt Nam. 

Bên cạnh các vấn đề đã giải quyết được, luận án vẫn còn một số hạn chế 

như: việc sử dụng các chỉ số của PAPI đo lường cảm nhận của người dân để 

đánh giá chất lượng thể chế cấp tỉnh nên chưa thể bao quát hết các vấn đề của 

chất lượng thể chế. Về dữ liệu môi trường, việc sử dụng số liệu chất lượng môi 
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trường nước và không khí thông qua đánh giá của người dân trong PAPI chưa 

phản ánh hết được chất lượng môi trường của các tỉnh. Các nhóm giải pháp mà 

luận án đề xuất, dù đã cố gắng cụ thể hóa theo nhóm nội dung của chất lượng 

thể chế và cơ chế tác động, vẫn còn ở mức khung chính sách, chưa đi sâu vào 

thiết kế chi tiết về kỹ thuật, lộ trình và nguồn lực triển khai cho từng địa phương. 

Trong bối cảnh điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa của các địa 

phương rất khác nhau, việc vận dụng các giải pháp này đòi hỏi phải có các 

nghiên cứu tiếp theo mang tính vi mô, cũng như sự điều chỉnh linh hoạt của các 

nhà hoạch định chính sách. Những hạn chế này có thể trở thành những nội dung 

có thể được tiếp tục nghiên cứu. 
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